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Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.469 _ Tr.475)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG
TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG

(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyād-
vinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô
Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI

AN TRỤ NHẤT THIẾT NHƯ LAI TAM MA ĐỊA ĐẠI MẠN NOA LA
(Sarva tathàgata- kàya-vak-citta rahasayàt guhya samàja sarva tathàgata

samàdhi mandalàdhisthanam nàma prathamah patalah)
_PHẦN THỨ NHẤT_

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ vào Thần Thông gia trì của tất cả Như
Lai, ba Nghiệp của tất cả Như Lai Kim Cương, Chính Trí của tất cả Như Lai… sinh ra
cảnh giới biến hóa thanh tịnh, cùng với các chúng Đại Bồ Tát của số chẳng thể đếm
chẳng thể tính tất cả cõi Phật ngang bằng với số bụi nhỏ của núi Tu Di đến dự.

Các vị ấy tên là: Kim Cương Tam Muội Bồ Tát (Samaya-vajra), Kim Cương
Thân Bồ Tát (Kāya-vajra), Kim Cương Ngữ Bồ Tát (Vāk-vajra), Kim Cương Tâm
Bồ Tát (Citta-vajra), Kim Cương Định Bồ Tát (Samādhi-vajra), Kim Cương Tối
Thắng Bồ Tát (Jaya-vajra), Kim Cương Địa Bồ Tát (Pṛthivī-vajra), Kim Cương
Thủy Bồ Tát (Āpa-vajra), Kim Cương Hỏa Bồ Tát (Teja-vajra), Kim Cương Phong
Bồ Tát (Vāyu-vajra), Kim Cương Hư Không Bồ Tát (Ākāśa-vajra), Kim Cương Sắc
Bồ Tát (Rūpa-vajra), Kim Cương Thanh Bồ Tát (Śabda-vajra), Kim Cương Hương
Bồ Tát (Gandha-vajra), Kim Cương Vị Bồ Tát (Rasa-vajra), Kim Cương Xúc Bồ Tát
(Spraṣṭha-vajra), Kim Cương Pháp Giới Tự Tính Bồ Tát (Dharma-dhātu-vajra). Bồ
Tát Ma Ha Tát của nhóm như vậy đều là bậc Thượng Thủ.

Lúc đó có tất cả Như Lai ngang bằng với cõi hư không. Ấy là: Đại Tỳ Lô Giá
Na Kim Cương Như Lai (Mahā-vairocana-vajra), A Súc Kim Cương Như Lai
(Akṣobhya-vajra), Bảo Sinh Kim Cương Như Lai (Ratna-saṃbhava-vajra), Vô
Lượng Thọ Kim Cương Như Lai (Amitāyus-vajra), Bất Không Thành Tựu Kim
Cương Như Lai (Amogha-siddhi-vajra). Tất cả Như Lai của nhóm như vậy ví như hạt
mè tràn đầy khắp hư không mà không có kẽ hở. Các Như Lai đó ở trong hư không, mỗi
mỗi xuất hiện từng vị một.

Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai ở trong Đại
Chúng liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Tối Thắng Tự Tại Đại Giáo Tam Ma Địa
(Sarva tathāgata rāganaya samādhi). Tam Ma Địa này từ thân trang nghiêm của tất cả
Như Lai nhập vào. Ở trong Tam Ma Địa đó tổng nhiếp nghiệp thân ngữ tâm của tất cả
Như Lai, làm Đại Chủ Tể. Do tùy thuận tất cả nghĩa mong cầu cho nên ở trong một
thân, hiện các ảnh tượng, làm các biến hóa xong lại hiện Bản Thân của Tỳ Lô Giá Gia
Phật. Tức thời hiện ra Phật Nhãn Bồ Tát (Buddha-locana), Ma Ma Chỉ Bồ Tát
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(Māmaki), Bạch Y Bồ Tát (Pāṇḍara-vāsini), Đa La Bồ Tát (Samaya-Tārā). Bồ Tát của 
nhóm như vậy sinh ra rồi trụ. 

Tiếp lại hiện ra Sắc Tự Tính Bồ Tát (Rūpa-svabhāva), Thanh Tự Tính Bồ Tát 
(Śabda-svabhāva), Hương Tự Tính Bồ Tát (Gandha-svabhāva), Vị Tự Tính Bồ Tát 
(Rasa-svabhāva), Xúc Tự Tính Bồ Tát (Spraṣṭha-svabhāva). Bồ Tát của nhóm như 
vậy sinh ra rồi trụ. 

Khi ấy Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai ở trong Đại Mạn Noa La của 
Chư Như Lai Thanh Tịnh Cảnh Giới Chu Biến Thập Phương Quảng Đại Viên 
Mãn Đại Tam Muội Gia (? Đại Tam Muội Ấn), dùng gia trì nguyện lực cho nên như 
Lý an trụ Tự Tính quán đạt mọi loại sắc tượng, sinh ra biến hóa vô biên đám mây của 
Phật vòng kín bốn phương không có kẽ hở, ở trong hiện ra Bản Tôn Mạn Noa La rộng 
lớn trang nghiêm trụ trước mặt chư Phật. Xuất hiện như vậy xong, liền ở trong Nhất 
Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương Tam Nghiệp Nhất Thiết Như Lai Đại 
Mạn Noa La như Lý an trụ. 

Lúc đó Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai, A Súc Kim 
Cương Như Lai, Bảo Sinh Kim Cương Như Lai, Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai, 
Bất Không Thành Tựu Kim Cương Như Lai. Các Như Lai đó thảy đều an trụ Tâm Bồ 
Đề Kim Cương (Bodhi-citta-vajra). Trụ Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) xong, liền nhập vào 
Nhất Thiết Như Lai Hiện Tiền An Trụ Kim Cương Tam Ma Địa. Tiếp lại an trụ 
Nhất Thiết Như Lai Cát Tường Thanh Tịnh Đại Kim Cương Địa cho đến tất cả 
chúng sinh tận cõi hư không, tất cả đều được Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) để 
làm gia trì, lại được diệu lạc tối thắng của tất cả Như Lai 

 
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai từ Tam Ma Địa được sinh 

ra từ ba nghiệp Kim Cương thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai xuất ra xong, liền 
hiện người Đại Trì Minh (Mahā-vidyā-puruṣa) được Đại Minh của tất cả Như Lai gia 
trì an trụ, cho đến khắp cả vô biên đều gia trì người Trì Minh này, từ Tâm Bồ Đề của 
Phật Thế Tôn hiện ra ba mặt, trụ trước mặt chư Phật. 

Thời các Như Lai mỗi mỗi đều hiện từng vị một.  
Lúc đó tất cả Như Lai của hàng A Súc Kim Cương Như Lai từ trái tim của Đại 

Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai, ra khỏi Tam Ma Địa xong, đều nói lời này: 
“Lớn thay! Tất cả Phật 
Đều chuyển Tâm Bồ Đề 
An trụ các Như Lai 
Bí Mật Thắng không ngại”. 
  
Lại nữa, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương búng ngón tay triệu tập 

tất cả Như Lai. 
Thời các Như Lai tức thời hiện ra Tam Muội chân thật hóa các đám mây báu, 

tuôn mưa vật cúng báu cúng dường Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như 
Lai. Làm cúng dường đó xong, đỉnh lễ cung kính đều nói lời là: “Thế Tôn! Chúng tôi 
đều muốn tùy theo mình tuyên nói Pháp Môn Kim Cương tinh diệu chân thật thuộc tập 
hội bí mật của tất cả Như Lai”   

Lúc đó Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền khen ngợi 
rằng: “Lành thay! Lành thay! Các Phật Thế Tôn khéo làm khéo nói hết thảy tất cả hạnh 
tu bí mật rất hiếm có đó. Các chúng Bồ Tát được điều chưa từng có, thảy khiến cho 
hiểu đạt Pháp Môn bí mật chân thật rộng lớn, chặt đứt các nghi hoặc. Công Đức tối 
thắng như vậy không có gì sánh được. Hết thảy chúng Hội của tất cả Như Lai, ba 
nghiệp bí mật thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai quán đỉnh Kim Cương, Tam 
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Muội của tất cả Như Lai Kim Cương sinh ra câu Chính (Chính Cú), nghĩa vô thượng 
thắng thuộc diệu lạc tối cực của tất cả Như Lai , cho đến Pháp của nhóm Nhân Quả 
thuộc Hiện Tiền Trí của tất cả Như Lai Trí… tùy tự tuyên nói . Nay chính là lúc” 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai nhận khuyến thỉnh xong, 

liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Đại Trí Quang Minh A Súc Kim Cương Tam 
Ma Địa (Sarva tathāgata  mahā-jñāna pradīpa  akṣobhya-vajra-samādhi) , từ Định xuất 
ra xong, trụ ba nghiệp của Kim Cương, tuyên nói tinh diệu tối thượng của Kim Cương 
Bộ (Vajra-kulāya) từ Căn Bản Tâm Đại Minh là: 

“Án (1) Phộc nhật-la, đặc-lý câu (2)”  
輆 向忝 呤塴 

*)OṂ _ VAJRA  DHṚK 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra người Trì Minh, hiện ba loại sắc tướng: đen, vàng, đỏ cùng tương ứng với 
Đại Ấn (Mahā-mudra) của A Súc Như Lai, an trụ ba nghiệp của tất cả Như Lai Kim 
Cương căn bản tối thượng. Người Trì Minh này ngồi ở phương Đông, đấy gọi là Kim 
Cương Bộ Chủ  

  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Kim Cương Như Lai liền nhập vào Nhất 

Thiết Như Lai Bảo Sinh Kim Cương Cát Tường Tam Ma Địa (Sarva tathāgata 
ratna-saṃbhava-vajra śrī-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình 
tuyên nói tinh diệu tối thượng của Bảo Bộ (Ratna-kulāya) từ Căn Bản Tâm Đại Minh 
là: 

“Án (1) la đát-na,  đặc-lý câu (2)”  
輆 娮湓 呤塴 

*)OṂ _ RATNA  DHṚK 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra người Trì Minh, hiện ba loại sắc tướng: vàng, trắng, đen cùng với Đại Ấn 
của Bảo Sinh tụ tập tương ứng, nhập vào cõi hư không, an trụ ba nghiệp của tất cả Như 
Lai Kim Cương trong cõi hư không. Người Trì Minh này ngồi ở phương Nam, đấy gọi 
là Bảo Bộ Chủ  

  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào Đại 

Liên Hoa Giáo Xuất Sinh Kim Cương Tam Ma Địa (Mahā-rāga-saṃbhava vajra-
samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình tuyên nói tinh diệu tối 
thượng của Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) từ Căn Bản Tâm Đại Minh là: 

“Án (1) a lô lực câu (2)”  
輆 唒刎印塴 

*)OṂ _ AROLIK 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra người Trì Minh, hiện ba loại sắc tướng: đỏ, trắng, đen cùng tương ứng với 
Đại Ấn của Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Minh Chủ, an trụ ba nghiệp của tất cả Như Lai 
Kim Cương tối thượng. Người Trì Minh này ngồi ở phương Tây, đấy gọi là Liên Hoa 
Bộ Chủ 

 
_Lại nữa Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Kim Cương Như Lai liền nhập 

vào Nhất Thiết Như Lai Bất Không Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata amogha-samaya vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của 
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mình tuyên nói tinh diệu tối thượng của Câu Triệu Bộ (Karma-kulāya) từ Căn Bản 
Tâm Đại Minh là: 

“Án (1) bát-la nghê-dã,  đặc-lý câu (2)”  
輆 渨泲 呤塴 

*)OṂ _ PRAJÑA  DHṚK 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra người Trì Minh, hiện ba loại sắc tướng: trắng, đen, xanh lục cùng tương 
ứng với Đại Ấn của Bất Không Kim Cương , an trụ ba nghiệp của tất cả Như Lai Kim 
Cương. Người Trì Minh này ngồi ở phương Bắc, đấy gọi là Tam Muội Bộ Chủ 

  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Xuất Sinh Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata samaya saṃbhava vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của 
mình tuyên nói tinh diệu tối thượng của Phật Bộ (Buddha-kulāya) từ Căn Bản Tâm 
Đại Minh là: 

“Án (1) nhĩ na nhĩ câu (2)”  
輆 元傛 元塴 

*)OṂ _JINA  JIK 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra người Trì Minh, hiện ba loại sắc tướng: đen, trắng, đỏ cùng tương ứng với 
Đại Ấn của Đại Tỳ Lô Giá Na, an trụ ba nghiệp của tất cả Như Lai Kim Cương căn bản 
tối thượng. Người Trì Minh này ngồi ở phương trung ương, đấy gọi là Phật Bộ Chủ 

 
_Năm Bộ của nhóm Kim Cương Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ, Tam Muội Bộ, Phật 

Bộ như vậy là  Pháp Môn bí mật thâm sâu. Đấy tức là năm loại bí mật giải thoát thành 
tựu 

 
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết 

Như Lai Thân Ngữ Tâm Trì Kim Cương Điều Phục Tam Muội Tam Ma Địa 
(Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-vajra-dharānurāgaṇa-sagaṇa-samaya-samādhi). Từ 
Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình tuyên nói Nhất Thiết Thượng Thủ 
Minh Phi Căn Bản Tâm Đại Minh trong tất cả Kim Cương Bộ là: 

“Án (1) nột-vĩ sa, la đế (2)”  
輆 渃好 娮嗺 

*)OṂ _  DVEṢA  RATIḤ 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra Bồ Tát Trì Minh, trụ sắc tướng người nữ, ngồi ở góc Đông Nam 
 
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Nhất 

Thiết Như Lai Điều Phục Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva tathāgata-anurāgaṇa-
vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình tuyên nói Nhất Thiết 
Thượng Thủ Minh Phi Căn Bản Tâm Đại Minh trong tất cả Như Lai Bộ là: 

“Án (1) mô hạ, la đế (2)”  
輆 伕栒 娮嗺 

*)OṂ _  MOHA  RATIḤ 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra Bồ Tát Trì Minh, trụ sắc tướng người nữ, ngồi ở góc Tây Nam. 
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_Lại nữa, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào 
Nhất Thiết Như Lai Trì Liên Hoa Điều Phục Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata-rāga-dharānurāgaṇa-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp 
của mình tuyên nói Nhất Thiết Thượng Thủ Minh Phi Căn Bản Tâm Đại Minh 
trong tất cả Như Lai Liên Hoa Bộ (?tất cả Liên Hoa Bộ) là: 

“Án (1) la nga, la đế (2)”  
輆 全丫 娮嗺 

*)OṂ_  RĀGA  RATIḤ 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra Bồ Tát Trì Minh, trụ sắc tướng người nữ, ngồi ở góc Tây Bắc. 
  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Kim Cương Như Lai liền nhập 

vào Nhất Thiết Như Lai Ngữ Ngôn Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata-vāk-visaṃvādana_vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của 
mình tuyên nói Nhất Thiết Thượng Thủ Minh Phi Căn Bản Tâm Đại Minh trong 
tất cả Như Lai Tam Muội Câu Triệu Bộ là: 

“Án (1) phộc nhật-la, la đế (2)”  
輆 向忝 娮嗺 

*)OṂ_  VAJRA  RATIḤ 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ thân ngữ tâm của tất cả Như 

Lai hiện ra Bồ Tát Trì Minh, trụ sắc tướng người nữ, ngồi ở góc Đông Bắc. 
 
_Bốn Bồ Tát Trì Minh đó, mỗi một vị đều sinh ra từ  Chính Trí thuộc Minh Phi 

Tam Muội của tất cả Như Lai 
 
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nhập vào Biến 

Chiếu Kim Cương Tam Ma Địa (Vairocana-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, 
dùng ba nghiệp của mình tuyên nói Kim Cương Đại Phẫn Nộ Diệm Man Đắc Ca 
Minh Vương Căn Bản Tâm Đại Minh an trụ trong tất cả Như Lai Đại Mạn Noa La 
là: 

“Án (1) dã man đắc-cật-lý đốt (2)”  
輆 娭交阢 邟梜  

*)OṂ_  YAMĀNTA  KṚT 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ Đại Minh căn bản của tất cả 

Như Lai  thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai, hiện ra Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
ngồi ở cửa Đông. 

 
_Lại nhập, vào Nhất Thiết Như Lai Hiện Tiền Chính Giác Tam Ma Địa 

(Sarva tathāgata- abhisaṃbodhi-vajra-samādhi).Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp 
của mình tuyên nói Kim Cương Đại Phẫn Nộ Bát La Nghiên Đắc Ca Minh Vương 
Căn Bản Tâm Đại Minh an trụ trong tất cả Như Lai Đại Mạn Noa La là: 

“Án (1) bát-la nghiên đắc-cật-lý đốt (2)”  
輆 渨泒阢 邟梜  

*)OṂ_  PRAJÑĀNTA  KṚT 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ Đại Minh căn bản của Kim 

Cương Tam Muội thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai hiện ra Đại Phẫn Nộ Minh 
Vương ngồi ở cửa Nam. 
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_Lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Pháp Bảo Sở Tác Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata-dhama-ratna-vaśaṃ-kari samādhi).Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của 
mình tuyên nói Kim Cương Đại Phẫn Nộ Bát Nột Man Đắc Ca Minh Vương Căn 
Bản Tâm Đại Minh an trụ trong tất cả Như Lai Đại Mạn Noa La là: 

“Án (1) bát nột man đắc-cật-lý đốt (2)’  
輆 扔族阢 邟梜  

*)OṂ_  PADMĀNTA  KṚT 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ Hạnh Ngữ Nghiệp của tất 

cả Như Lai thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai hiện ra Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
ngồi ở cửa Tây. 

  
_Lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương Tam Ma 

Địa (Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-vajra-samādhi).Từ Định xuất ra xong, dùng ba 
nghiệp của mình tuyên nói Kim Cương Đại Phẫn Nộ Vĩ Cận Nan Đắc Ca Minh 
Vương Căn Bản Tâm Đại Minh an trụ trong tất cả Như Lai Thân Ngữ Tâm Đại Mạn 
Noa La là: 

“Án (1) vĩ cận nan  đắc-cật-lý đốt (2)”  
輆 合覓阢 邟梜  

*)OṂ_ VIGHNĀNTA  KṚT 
Lúc nói Đại Minh này thời Đức Phật Thế Tôn ấy từ Hạnh hòa hợp ba nghiệp 

của tất cả Như Lai thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai hiện ra Đại Phẫn Nộ Minh 
Vương ngồi ở cửa Bắc. 

 
_Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Mahā-krodha-vidya-rāja) của nhóm như vậy thảy 

đều an trụ trong Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Đại Hỷ Tam Muội Gia Đại 
Mạn Noa La 

  
NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 

THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  
BỒ ĐỀ TÂM 

(Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta rahasyat guhya-samajā bodhicittannama 
dvitīyaḥ  patalaḥ) 

_PHẦN THỨ HAI_ 
  
Bấy giờ tất cả Như Lai dùng ba nghiệp Kim Cương làm cúng dường lớn, cúng 

dường Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Làm cúng dường đó xong thảy đều nói Già Đà 
(Gāthā: Kệ Tụng) này là: 

“Ta đều thích nói Pháp tinh diệu 
Thân ngữ tâm Kim Cương tối thượng 
Với nói Vô Thượng Đại Bồ Đề 
Nghĩa bí mật của các Như Lai” 
Lúc đó Đức Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Đại 

Bí Mật Chủ nghe các Như Lai nói Già Đà đó xong thì yên lặng mà trụ. 
 
_Bấy giờ trong Hội có các Bồ Tát, trong nội tâm thảy đều suy tư tướng đó. Đức 

Thế Tôn biết xong, ở trong Hội nói lời như vầy: “Này các Thiện Nam Tử! Hoặc thân, 
hoặc Tâm có nơi sinh tướng, đấy là trụ tướng. Thân Tâm lìa tướng làm sao có chỗ trụ. 
Nói năng phân biệt cũng lại như vậy”. 
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Thời các Bồ Tát nghe Pháp đó xong thảy đều an trụ vào ba nghiệp bền chắc của 
tất cả Như Lai, lìa tất cả tướng giống như hư không, sinh vui vẻ lớn, đều nói lời này: 

“Lớn thay! Đại Pháp Giới Phổ Hiền! 
Thân ngữ tâm bền chắc, không động 
Không sinh (Vô Sinh) tướng ứng tên đã sinh (sở sinh) 
Tất cả Pháp sinh đều như vậy”  
Khi ấy tất cả Như Lai, mỗi mỗi đều an trụ ba nghiệp bền chắc xong, liền nhập 

vào Nhất Thiết Như Lai Hiện Tiền Chính Giác Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata- abhisaṃbodhi-vajra-samādhi).Từ Định xuất ra xong, đều nói lời này: “Tâm 
Bồ Đề (Bodhi-citta) nên biết không có Tính (Vô Tính). Tính chẳng phải  không có 
Tính, Tính cũng chẳng phải Tính. Nếu hiểu Tính này tức hiểu không có Tính (Vô 
Tính). Người hiểu như vậy tức hay hiểu đạt Tính vô thượng ấy. Do hiểu đạt điều ấy 
cho nên liền không có chỗ đắc. Đây tức gọi là tất cả Như Lai an trụ nghiệp thân ngữ 
tâm bền chắc” 

 
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Nhất Thiết Như Lai Hiện Tiền Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva tathāgata- 
abhisamaya-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, nói lời như vầy: “Nên biết Tâm Bồ 
Đề lìa tất cả Tính. Hoặc Uẩn, hoặc Xứ, hoặc Giới, không có lấy không có bỏ. Các 
Pháp không có cái Ta (vô ngã) bình đẳng sinh ra mà Tâm Pháp ấy vốn tự chẳng sinh. 
Vì thế nên biết Tự Tính của Ngã, Pháp tức Không Tính (Śūnyatā: tính trống rỗng) ấy. 
Hiểu như vậy nên gọi là bền chắc trụ Tâm Bồ Đề”. 

  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết 

Như Lai Vô Tận Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva tathāgata-akṣāya-vajra-samādhi). 
Từ Định xuất ra xong, nói lời như vầy: “Tâm Bồ Đề không có Pháp, không có Pháp 
Tính, không có sinh cũng không có cái Ta (vô ngã). Tính này như hư không lìa các 
tướng phân biệt. Hiểu như vậy nên gọi là bền chắc trụ Tâm Bồ Đề”. 

  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Kim Cương Như Lai liền nhập vào Nhất 

Thiết Như Lai Pháp Vô Ngã Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva tathāgata  dharma-
nairātmya- vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, nói lời như vầy: “Tâm Bồ Đề tức 
các Pháp không có Tính, lìa các Pháp Tướng, từ Pháp không có cái Ta (Vô Ngã) đã 
sinh thật tế. Hiểu như vậy nên gọi là bền chắc trụ Tâm Bồ Đề”. 

  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Nhất Thiết Như Lai Xí Thịnh Diệm Quang Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata Jñānārciḥ-jñānādhi-pradīpa-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, nói lời 
như vầy: “Tâm Bồ Đề tức Pháp không có sinh (Vô Sinh Pháp), chẳng phải Tính, 
chẳng phải không có Tính như hư không cùng tương ứng mà trụ, đối với tất cả Pháp 
cũng hành như vậy. Hiểu như vậy nên gọi là bền chắc trụ Tâm Bồ Đề”. 

 
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Kim Cương Như Lai liền nhập 

vào Nhất Thiết Như Lai Hiện Tiền Trụ Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva tathāgata  
Abhibhavana vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, nói lời như vầy: “Tâm Bồ Đề tức 
Pháp Tự Tính Tịnh Quang Minh, chẳng phải Bồ Đề ấy có tướng có thể đắc, cũng 
chẳng phải Hiện Tiền Tam Muội có thể chứng. Biết như vậy nên gọi là bền chắc trụ 
Tâm Bồ Đề”. 
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_Khi ấy có Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Từ Thị (Maitreya) ở trong Đại Hội nghe 
các Như Lai mỗi mỗi đều dùng ba nghiệp của mình tuyên nói câu Bí Mật Pháp Tính 
Minh với nói Pháp của Tâm Bồ Đề…thời sinh vui vẻ lớn, khen chưa từng có, liền ở 
trong Chúng nói lời như vầy: 

“_Lớn thay! Tất cả Phật 
Lớn thay! Pháp bí mật 
Tuyên nói Diệu Pháp Môn 
Nghĩa thanh tịnh chân thật 
Với nói Tâm Bồ Đề 
Con quy mệnh xưng tán. 
_Từ Vô Ngã sinh ra 
Tất cả Phật Bồ Tát 
Đã lìa các nghi hoặc 
Vô Tướng (không có tướng) cũng không ngại (vô ngại) 
Đều trụ Tâm Bồ Đề 
Con quy mệnh xưng tán  
_Phổ Hiền Nhất Thiết nghĩa 
Từ Tâm Bồ Đề chuyển  
Với tất cả Hạnh ấy 
Nơi sinh Hạnh Bồ Đề (Bodhi-caryā) 
Tâm Bồ Đề bền chắc 
Con quy mệnh xưng tán 
_Tâm Như Lai thanh tịnh 
Đấy tức Tâm Bồ Đề 
Nghiệp thân ngữ bền chắc 
Gọi ba nghiệp Kim Cương 
Nơi quy Phật Bồ Đề 
Con quy mệnh xưng tán 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

KIM CƯƠNG TRANG NGHIÊM TAM MA ĐỊA 
(Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta rahasyād-guhya-samāja-vajra-vyūha-

nāma-samādhiḥ) 
_PHẦN THỨ BA_ 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nhập vào 

Nhất Thiết Như Lai Biến Hóa Đại Vân Trang Nghiêm Kim Cương Tam Ma Địa 
(Sarva tathāgata spharaṇa-mahā-megha-vyūha-vajra-samādhi) . Từ Định xuất ra xong, 
liền nói Đại Minh là: 

“Án (1) du ninh đa nghệ-dã na, phộc nhật-la (2) toa bà phộc đát-ma cô 
kháng (3)” 

輆 夙沈婝 泒傛 向忝 辱矢名摓人曳 

*)OṂ_ ŚŪNYATĀ  JÑĀNA  VAJRA  SVABHĀVA- ATMAKA-UHAṂ 
Nói Đại Minh đó xong, lại nói Già Đà (Gāthā: Kệ Tụng) là: 
Ở trong cõi hư không 
Tưởng Phật Mạn Noa La 
Mây ánh sáng đại nghiêm 
Diệm quang (ánh sáng rực lửa) Phật bình đẳng 
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Năm loại quang (ánh sáng) bình đẳng 
Thành Đàn tròn bình đẳng 
Tính năm Dục giải thoát 
Tên năm Hạnh tự tại 
 
Trụ bình đẳng quán tưởng 
Ngay trong ảnh tượng Phật 
Biến Chiếu Tôn Đại Ấn (Vairocana-mahā-mudra) 
Ba nghiệp tương ứng trụ 
Thân ngữ tâm Kim Cương 
Trụ Đại Ấn, quán tưởng 
A Súc Tôn Đại Ấn (Akṣobhya-mahā-mudra) 
Sinh ra Hạnh tương ứng 
Bảo Sinh Tôn Đại Ấn (Ratnasaṃbhava- mahā-mudra) 
Vô Lượng Thọ (Amitāyus): Trí Quang (ánh sáng Trí) 
Bất Không Thành Tựu Ấn (Amogha-siddhi-mudra) 
Tưởng Phật Mạn Noa La 
Hiện Đế Thanh Đại Quang  
Trụ ba nghiệp bền chắc  
Cầm Kim Cương bốc lửa (đại diệm) 
Tướng đại ác đáng sợ 
Hiện Thủy Tinh Nguyệt Quang 
Trang nghiêm mão búi tóc 
Cầm Đại Luân rực lửa (xí thịnh) 
Mọi trang nghiêm thanh tịnh 
Hiện ánh sáng vàng tía  
Mây Phật chiếu các Bộ 
Chày Kim Cương chín chia (Cửu Cổ Kim Cương Chử) 
Cầm giữ rồi quán tưởng   
Hiện ánh sáng san hô (ánh sáng màu san hô) 
Lửa Kim Cương nghiêm sức  
Cầm  báu lớn tỏa sáng 
Mây rực lửa tràn khắp 
Hiện ánh sáng hoa sen (ánh sáng màu hoa sen) 
Trang nghiêm mão búi tóc 
Cầm hoa sen rực lửa 
Tưởng Liên Hoa Kim Cương 
Năm loại ánh sáng này 
Tướng Bất Không bền chắc 
Khéo cầm Kiếm Trí Tuệ 
Tưởng Phật Mạn Noa La” 
 
Nói Già Đà đó xong, lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Pháp Giới Tự Tính 

Tam Ma Địa (Sarva tathāgata dharma-dhātu svabhāva-samādhi). Từ Định xuất ra 
xong, lại nói Kim Cương Nghiệp Gia Trì Đại Minh là: 

“Án (1) đạt lý-ma đà đổ, phộc nhật-la (2) toa bà phộc đát-ma cô kháng (3)”  
輆 叻愍四加 辱矢名摓人曳 

*)OṂ_ DHARMA-DHĀTU  SVABHĀVA- ATMAKA-UHAṂ 
Nói Đại Minh đó xong, lại nói Già Đà (Gāthā) là: 
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“Hiện năm loại báu lớn (đại bảo) 
Đều như số hạt cải 
Khôn sánh (vô tỷ), lại tối thượng 
Thường trụ quán tương ứng 
Báu này, trụ rộng lớn 
Không trụ, lại rộng lớn 
Mây báu rộng lớn ấy 
Ánh sáng Phật bình đẳng 
Hiện Kim Cương Đại Luân 
Hiện ra mây báu lớn 
Giữ Đại Liên Hoa Tạng 
Cầm khí trượng Bản Bộ 
Lại hiện mây Bồ Tát 
Rộng lớn không bờ mé 
Làm biến hóa tự tại 
Tất cả đều không ngại 
Ở trong cõi hư không 
Hiện Nguyệt Mạn Noa La 
Từ nhóm Mạn Noa La 
Tường Đại Luân tròn đầy 
Liên Hoa Mạn Noa La 
Tưởng Tự Tính Kim Cương 
Bảo Mạn Noa La sinh 
Tướng hư không sinh ra 
Tức Phật Tối Thượng Tính 
Thân ngữ tâm thành tựu 
Đây bền chắc sinh ra 
Đủ tướng Nhất Thiết Trí” 
 

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM MẠN NOA LA 
(Sarva tathàgata-kāya-vāk-citta rahasyād-guhya-samāja-sarva tathagāta-

citta-maṇḍala caturtha patalaḥ) 
_PHẦN THỨ TƯ_ 

  
_Bấy giờ, Phật Thế Tôn 
Đại Tỳ Lô Giá Na 
Búng ngón tay câu triệu 
Tất cả các Như Lai 
Lúc đó các Như Lai 
Tiếp lại đều vân tập 
Khuyến thỉnh Tỳ Lô Tôn 
Nói Pháp Mạn Noa La 
 “Các Như Lai vắng lặng 
Các Như Lai sinh ra 
Pháp tối thượng Vô Ngã 
Nguyện nói Mạn Noa La 
Tất cả tướng tròn đầy 
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Tất cả tướng trang nghiêm 
Thân tối thượng Phổ Hiền  
Nguyện nói Mạn Noa La 
Pháp vắng lặng sinh ra 
Chính Trí hành thanh tịnh 
Ngữ tối thượng Phổ Hiền 
Nguyện nói Mạn Noa La 
Các hữu tình Đại Tâm 
Tự Tính sạch không dơ 
Tâm tối thượng Phổ Hiền 
Nguyện nói Mạn Noa La” 
  
_Khi ấy Kim Cương Thủ 
Tam Giới Tối Thắng Tôn  
Bậc cứu độ ba cõi 
Bồ Tát Ma Ha Tát 
Các Như Lai Đại Tâm 
Các Như Lai sinh ra 
Các Tính Mạn Noa La 
Thứ tự mà tuyên nói 
“Nay Ta nói Tối Thượng 
Đại Tâm Mạn Noa La  
Tâm an trụ Kim Cương 
Tam Nghiệp Mạn Noa La 
Tâm Tín Giải làm lối (tuyến) 
Xứng phần lượng đã làm 
Dùng Trí Tuệ ghép lượng 
Trụ ba Nghiệp quán tưởng 
Mười hai khuỷu tay làm 
Đại Tâm Mạn Noa La  
Bốn phương và bốn góc 
Bốn cửa, bốn lầu gác 
_Chính giữa để Đại Luân 
Tròn đầy không chỗ khuyết 
Đều trụ Bản Tôn Ấn 
Chỗ làm như Nghi Quỹ 
Giữa Luân tưởng Kim Cương (Vajra-dhara:Trì Kim Cương) 
Hiện Đế Thanh Đại Quang 
Chày Đại Trí năm chấu (Pañca-śūla-mahā-jñāna)  
Lửa nóng rất đáng sợ 
_Phương Đông tưởng Đại Luân 
Kim Cương Quang (ánh sáng Kim Cương) trang nghiêm   
Phương Nam tưởng báu lớn 
Hiện mọi báu sáng rực 
Phương Tây hoa sen lớn  
Hiện ánh sáng hoa sen 
Phương Bắc kiếm bén lớn 
Hiện ánh sáng rực rỡ 
_Góc Đông Nam Phật Nhãn (Buddha-locana) 
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Hiện ánh sáng mây xanh 
Góc Tây Nam chày Trí 
Sinh ra Ma Ma Chỉ (Māmaki) 
Góc Tây Bắc hoa sen 
Hiện ra tướng hé nở 
Góc Đông Bắc sen xanh 
Ánh sáng mây xanh trong 
_Tiếp đến ở cửa Đông 
Tưởng Một Nột Nga La (Mudgala: cái chùy) 
Cửa Nam tưởng gậy báu 
Ánh lửa Kim Cương trong 
Cửa Tây tưởng hoa sen 
Hiện ánh kiếm rực lửa 
Cửa Bắc chày Kim Cương 
Với Kim Cương bình đẳng 
_Như vậy quán tưởng xong 
Thành Tâm Man Noa La 
Dùng ba nghiệp Kim Cương 
Làm cúng dường rộng lớn 
Hoặc trụ thân cúng dường 
Nơi tướng thân không ngại 
Hoặc trụ tâm cúng dường 
Hiểu Tâm Tính bình đẳng  
Bậc Trí khéo an trụ 
Đủ vô lượng Công Đức 
Câu Cát Tường của Phật 
Trang nghiêm cõi hư không 
Nếu Thế Gian cúng dường 
Nhóm hương, hoa, đèn, Đồ (hương xoa bôi) 
Được Hiền Thánh vui vẻ 
Các Bồ Tát kính yêu”. 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

NHẤT THIẾT MINH CÚ HẠNH 
(Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta rahasyād-guhya-samāja-caryāgra-

pañcamaḥ patalaḥ) 
_PHẦN THỨ NĂM_ 

   
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai, là Kim Cương 

Tam Nghiệp Đại Tự Tại Chủ, là Đại Chấp Kim Cương Vương, là bậc tự tại tối thắng ở 
tất cả nơi chốn (Nhất Thiết Xứ Tối Thắng Tự Tại) khéo nói các Pháp, nghĩa của tất cả 
hành với tướng của các hành ở trong Đại Chúng nói lời như vầy: “Này các Đại Sĩ! Nên 
biết tất cả Pháp ấy lìa các nghi hoặc, chân thật sinh ra ba bình đẳng này của nhóm 
Pháp: hoặc Tham, hoặc Sân, hoặc Si…. Hiểu Pháp Tính này, đấy tức là Tính Vô 
Thượng Đại Bồ Đề. Như vậy biết rõ xong, được tất cả thành tựu. 

Giả sử nhóm Chiên Đà La (Caṇḍala) với các loài ác của Thế Gian thường khởi 
giết hại Tâm của các chúng sinh. Nếu hay dùng Tịnh Tín Giải, tu bí mật thì người của 
nhóm như vậy đều được thành tựu, mà hay an trụ bí mật của Đại Thừa. 
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Lại nữa, nếu có các loài chúng sinh tạo nghiệp Vô Gián, rộng làm các ác, tội 
cực nặng mà hay khởi Tịnh Tín tu bí mật thì cũng được thành tựu tất cả tối thượng. 

Nếu có chúng sinh tạo nghiệp sát sinh, hành việc chẳng cho mà lấy, nhận các 
Tà Nhiễm, khởi đại vọng ngữ. Người gây tạo các nghiệp ác của nhóm như vậy, nếu có 
thể khởi Tịnh Tín Giải, tu Pháp bí mật thời người của nhóm như vậy cũng được thành 
tựu. Tại sao thế ? Các Đại Sĩ nên biết. Trong Pháp bí mật, hoặc nhiễm hoặc tịnh hoặc 
oán hoặc thân thảy đều bình đẳng. Nếu người biết rõ thì hay an trụ Pháp Yếu bí mật 
của Đại Thừa tối thượng. Đấy tức là thành tựu Tự Tính của chư Phật. Do như vậy cho 
nên ở tất cả Pháp được lìa nghi hoặc. Chỉ trừ kẻ hủy báng A Xà Lê (Ācārye). Người 
của nhóm như vậy giả sử siêng cầu nơi Pháp bí mật cũng chẳng thể thành tựu” 

 
_Lúc đó, trong Hội có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Trừ Cái Chướng (Sarva-

nīrvaṇa-viṣkaṃbhin) nghe Đức Phật Thế Tôn nói Pháp đó xong thời rất làm lạ, cho 
rằng chưa từng có. Liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vì sao đối với các Như Lai và 
trong Đại Chúng tuyên nói nghĩa này? Xưa kia con chưa từng nghe nói là Pháp, chẳng 
phải Pháp  chăng! Nguyện xin Đức Phật Thế Tôn vì con bày rõ.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền bảo Trừ Cái 
Chướng Bồ Tát rằng: “Ngưng ngay! Ngưng ngay! Thiện Nam Tử đừng nói lời đấy! 
Nên biết điều đã nói tức là Tính của các Pháp, Trí trong sạch chân thật của tất cả Như 
Lai sinh ra Thắng Nghĩa tinh diệu của các Pháp. Như vậy gọi là Câu của Bồ Đề Hạnh 
(Bodhi-cryā-pāda)” 

 
_Lại nữa, trong Hội, các chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi ngang bằng núi Tu 

Di trong tất cả cõi Phật chẳng thể đếm chẳng thể tính, nghe Đức Phật nói Pháp đó xong 
đều rất kinh sợ, mê muộn té xuống đất, đều tác niệm này: “Nguyện xin Đức Thế Tôn 
xót thương cứu giúp khiến cho nhóm chúng con được quay trở lại chỗ ngồi của 
mình (bản tọa)” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai biết Niệm đó 
xong, liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Hư Không Bình 
Đẳng Vô Nhị Kim Cương Tam Ma Địa. Ở trong Định ấy dùng thần thông của ba 
nghiệp Kim Cương gia trì. Tức thời các chúng Bồ Tát đều được tỉnh ngộ, lìa các sợ hãi 
rồi hay mỗi mỗi đều quay lại chỗ ngồi của mình 

 
_Lúc đó, tất cả Như Lai thấy việc đó xong đều rất vui vẻ, sinh tâm hiếm có, đều 

dùng âm Diệu Pháp thâm sâu trong sạch nói Già Đà (Gāthā) này là: 
“_Lớn Thay! Pháp tối thượng 
Lớn thay! Pháp Nghĩa sinh 
Pháp Vô Ngã chân thật 
Quy mệnh Kim Cương Vương 
_Thân ngữ tâm trong sạch 
Trụ hư không bình đẳng 
Lìa nghi hoặc, không ngại 
Quy mệnh Kim Cương Thân 
_Tâm Như Lai tối thượng 
Tùy chuyển ba Tế Đạo 
Cõi Chân Như lìa tướng 
Quy mệnh như hư không 
_Thân hư không chân thật 
Khéo chuyển Ngữ hư không 
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Pháp hư không trong sạch 
Quy mệnh Vô Sở Dụ (không có chỗ nói rõ hay ví dụ được)”  
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

THÂN NGỮ TÂM GIA TRÌ 
(Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta rahasyād-guhya-samāja-kāya-vāk-

cittādhiṣṭhana-saṣṭhaḥ- patalaḥ) 
_PHẦN THỨ SÁU_ 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai lại nhập vào Nhất Thiết 

Như Lai Thân Ngữ Tâm Bí Mật Tam Ma Địa (Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-
guhya-samādhi). Từ Định xuất ra xong, tuyên nói Gia Trì Tâm Đại Minh là: 

“Án (1) tát lý-phộc đát tha nga đa, tức đa, phộc nhật-la (2) toa bà phộc đát-
ma cô kháng (3)” 

輆 屹啥 凹卡丫凹 才柰 向忝 辱矢用摓人曳 

*)OṂ_  SARVA  TATHĀGATA- CITTA-VAJRA  SVABHĀVA- ATMAKA-
UHAṂ 

 
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai xuất ra khỏi 

Định ấy xong, lại nhập vào Ly Trần Kim Cương Tam Ma Địa (Virajapada-vajra-
samādhi). Từ Định đó xuất ra xong, tuyên nói Gia Trì Thân Đại Minh là: 

“Án (1) tát lý-phộc đát tha nga đa, ca dã, phộc nhật-la (2) toa bà phộc đát-
ma cô kháng (3)” 

輆 屹啥 凹卡丫凹 乙娭 向忝 辱矢用摓人曳 

*)OṂ_  SARVA  TATHĀGATA- KĀYA-VAJRA  SVABHĀVA- ATMAKA-
UHAṃ 

  
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào Vô 

Nhị Bình Đẳng Kim Cưng Tam Ma Địa (Samantādvaya-vajra-samādhi). Từ Định 
xuất ra xong, tuyên nói Gia Trì Ngữ Đại Minh là: 

“Án (1) tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc ngô, phộc nhật-la (2) toa bà phộc 
đát-ma cô kháng (3)” 

輆 屹啥 凹卡丫凹 名塴 向忝 辱矢用摓人曳 

*)OṂ_  SARVA  TATHĀGATA- VĀK-VAJRA  SVABHĀVA- ATMAKA-
UHAṂ 

Ba Kim Cương này là câu Đại Bí Mật của các Như Lai, lìa các quán tưởng phân 
biệt, an trụ hành tướng của tất cả Chân Ngôn  

 
_Lại nữa, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Kim Cương Như Lai liền nhập vào Trí Đăng 

Kim Cương Tam Ma Địa (Jñāna-pradīpa-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, nói 
Đại Minh này là: 

“Án (1) tát lý-phộc đát tha nga đa, nậu la nga noa, phộc nhật-lãng (2) toa 
bà phộc đát-ma cô kháng (3)” 

輆 屹啥 凹卡丫婝平全丫傛 向忝 辱矢用摓人曳 

*)OṂ_  SARVA  TATHĀGATA- ANURĀGANA-VAJRA  SVABHĀVA- 
ATMAKA-UHAṂ 
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_Lại nữa, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Kim Cương Như Lai liền nhập 
vào Bất Không Kim Cương Tam Ma Địa (Amogha-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra 
xong, nói Cúng Dường Chư Phật Đại Minh này là: 

“Án (1) tát lý-phộc đát tha nga đa, bố nhạ, phộc nhật-la (2) toa bà phộc 
đát-ma cô kháng (3)” 

輆 屹啥 凹卡丫凹 朮堲 向忝 辱矢用摓人曳 

*)OṂ_  SARVA  TATHĀGATA- PŪJA -VAJRA  SVABHĀVA- ATMAKA-
UHAṂ 

Đại Minh như vậy nên dùng năm loại Công Đức không ngại, đủ năm loại Hạnh 
cúng dường chư Phật. Như vậy cúng dường xong mau được thành tựu Tự Tính của chư 
Phật, tức hay an trụ ba nghiệp của tất cả Như Lai Kim Cương, là bậc Trì Kim Cương 
(Vajra-dhāra) 

 
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc Đại Chấp Kim Cương, tùy 

vui tất cả Như Lai đều nói Đại Minh xong, cũng tự an trụ Chân Ngôn Hạnh Môn ở ba 
nghiệp thân ngữ tâm của mình thảy đều tịnh trụ, chiếu đạt rộng lớn thành tựu Pháp 
Môn, tâm trụ Vô Ngã sinh đại hoan hỷ, hai nghiệp ngữ thân lìa các tướng có. Như vậy 
ba nghiệp tương ứng, giống như hư không bình đẳng an trụ, hiểu đạt Tự Tính của 
nghiệp thân ngữ tâm đều không có chỗ đắc. Do đó được tương ứng với Tự Tính của 
Chân Ngôn Hạnh Tướng, chẳng phải chỗ hiểu của Trí, chẳng phải chỗ quán của tâm, 
xa lìa sự tạo làm của các hành Hữu Vi mà tướng của thân ngữ tâm ấy cùng tương ứng 
với Tự Tính của Bồ Đề ấy. Như vậy tuyên nói Nghi Quỹ của Đại Minh 

Thời Kim Cương Thủ Tôn (Vajra-pāṇi-nātha) 
Trụ ánh sáng của Phật 
Nhất Thiết Trí của Phật 
Nói quán tưởng tối thượng 
Nên trụ trong hư không 
Tưởng Nguyệt Mạn Noa La (Candra-maṇḍala) 
Hiện các ảnh tượng Phật 
Tương ứng hạnh vi diệu 
輆 Chữ OṂ 

Nên trụ ở nhất tâm 
Tưởng hạt cải đầy không (hư không) 
Quán tưởng các câu Trí (Trí Cú) 
Nghi quỹ Trí bí mật 
 
_Lại trụ trong hư không 
Tưởng Nhật Mạn Noa La (Sūrya-maṇḍala) 
Hiện các ảnh tưởng Phật 
Tất cả câu viên mãn 
Cần phải quán tưởng như vậy 
猲Chữ  HŪṂ 

 
_Lại trụ trong hư không 
Tưởng Luân Mạn Noa La (Cakra-maṇḍala) 
Hiện ra tướng Phật Nhãn (Buddha-locana) 
Tưởng Kim Cương Liên Hoa 
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_Lại trụ trong hư không 
Tưởng Bảo Mạn Noa La (Ratna-maṇḍala)   
Hiện ra mọi tướng báu 
Tròn đầy mà quán tưởng 
 
_Lại trụ Không (hư không), quán tưởng 
Liên Hoa Mạn Noa La (Padma-maṇḍala) 
Tương ứng tướng Kim Cương 
Tưởng Liên Hoa Kim Cương 
 
_Lại trụ Không (hư không), quán tưởng 
Quang Minh Mạn Noa La (Raśmi-maṇḍala) 
Hiện tướng lành của Phật 
Ánh sáng tối thắng vây 
 
_Lại hiện tướng sen xanh 
Chày Kim Cương năm chấu (Ngũ Cổ Kim Cương Xử) 
Mọi báu nhiều như lúa 
Trụ tâm mà quán tưởng  
 
_Lại tưởng sen tám cánh 
Nhiều như Tả Noa Ca (Caṇaka) 
Trụ tâm quán tưởng xong 
Hồi hướng Đại Bồ Đề 
 
_Nhóm Luân đều tối thắng 
Như Nghi Quỹ, quán tưởng 
Thành tựu câu Bồ Đề 
Viên Mãn các Công Đức 
Hạnh Đại Minh tối thắng 
An trụ Phật Bồ Đề 
Sinh ra các Pháp Cú (Dharma-pada) 
Trụ ba nghiệp Kim Cương 
   
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Vì lợi các chúng sinh 
Nói các Hạnh thanh tịnh 
Tối thượng trong bí mật 
Ở trong phần hạn Pháp 
Ở trần nhiễm không dính 
Làm cúng dường bí mật 
Gọi là Tâm Cúng Dường 
_Nếu dùng Cam Lộ Thực (thức ăn Cam Lộ) 
Được thành Quả thắng nghĩa 
Pháp chân thật tối thượng 
Lìa tướng, Tâm Bồ Đề 
Nên dùng bốn cách ăn 
Thường y Pháp mà ăn 
Trụ ba nghiệp bí mật 
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Tất cả đều thành tựu 
Bốn cách, tuy thường ăn 
Mà đừng sinh tưởng ngại 
Lìa bốn Phi Pháp này 
Sẽ hiểu Tính ăn uống 
Được chư Phật kính yêu 
Với Trí Tuệ Bồ Tát 
Các nhóm Hạnh tương ứng 
Mau thành tựu Phật Tính (Buddhatā) 
Tự tại trong cõi Dục (Kāma-dhātu: Dục Giới) 
Với chỗ các Hữu làm 
Được uy quang, sắc lực 
Tất cả đều kính yêu 
Đời có danh tiếng lớn (Đại Danh Xưng) 
Nhìn thấy như quang chiếu (ánh sáng chiếu rọi) 
Bí Mật của các Phật 
Tối thượng của Bồ Tát 
Đây gọi là Nhất Thiết Bí Mật Đại Minh Hạnh Kim Cương Tam Nghiệp 

Chân Thật Pháp Môn (Pháp môn chân thật thuộc ba nghiệp Kim Cương trong Hạnh 
Đại Minh của tất cả bí mật) 

  
PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 

TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 
_QUYỂN THỨ NHẤT (Hết)_ 
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Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.475 _ Tr.480) 
 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG 
TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ HAI_ 
  
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

TINH DIỆU HẠNH 
(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja –mantra-

caryāgra- saptamaḥ patalaḥ) 
_PHẦN THỨ BẢY_ 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai tiếp lại tuyên 

nói Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Đại Tam Muội Gia, Tối Thượng 
Chân Thật Đại Minh Thắng Hạnh Tam Ma Địa Pháp Già Đà là: 

“Ưa thích (sở lạc) các giàu vui (phú lạc) 
Tùy ý tức sẽ thành 
Được mọi loại tương ưng 
Mau thành tựu Phật Tính 
  
Lại nữa các giàu vui 
Ưa thích tùy ý hành 
Được Bản Tôn tương ứng 
Thành Tự Tha Cúng Dường 
  
Tác Khổ Hạnh cầu Pháp 
Kẻ ấy chẳng thành tựu 
Các Lạc (vui thích) tùy ý hành 
Người này khéo thành tựu 
 
Giả sử cầu bốn phương 
Ăn uống để nuôi mạng 
Trì tụng chẳng gián đoạn 
Được thành các giàu vui 
    
Khéo trụ thân ngữ tâm 
Siêng cầu Đại Bồ Đề 
Xa lìa sợ chết yểu 
Sẽ chẳng đọa Địa Ngục 
    
Phật Bồ Tát đã hành 
Hạnh Đại Minh tối thượng 
Là văn tự tối thắng 
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Thành tựu các giàu vui 
  
Thuận hành các cảnh vui (lạc cảnh) 
Tức năm Trí tự tại 
Bồ Tát thường khen ngợi 
Chư Phật khéo tạo làm 
Nên biết ba loại Sắc (Rùpa) 
Thành Tự Tha Cúng Dường 
Tất cả Phật kính yêu 
Sinh ra Tỳ Lô Tôn (Vairocana) 
  
Lại ba loại âm thanh (Śabda) 
Cúng dường các Thánh Hiền 
Tất cả Phật kính yêu 
Sinh ra Bảo Tràng Tôn (Ratna-ketu) 
  
Lại nữa ba loại hương (Gandha) 
Cúng dường các nhóm Phật 
Tất cả Phật kính yêu 
Sinh ra Vô Lượng Thọ (Amitāyus) 
  
Lại ba loại mùi vị (Rasa) 
Cúng dường các Thánh Hiền 
Tất cả Phật kính yêu  
Sinh ra Bất Không Tôn (Amogha-siddhi) 
  
Lại ba loại tiếp chạm (Spraṣṭha: xúc) 
Cúng dường nơi Bản Bộ 
Các Phật Kim Cương ấy 
A Súc Tôn (Akṣobhya) đã được  
  
Nhóm Sắc, Thanh, Hương ấy 
Tâm thường lìa các kết 
Tất cả Phật Thế Tôn 
Bí mật chân thật nói 
Minh Cú (Vidya-pada) nhóm Sắc, Thanh 
Tâm chân thật quán tưởng 
  
Lại đều ở Bản Bộ 
Quán tưởng các Thánh Hiền 
Trụ Phật Niệm, tương ứng 
Tác Pháp Niệm, quán tưởng 
  
Quán nghiệp thân ngữ ý 
Thành Quán Kim Cương Niệm  
Tương ứng các Bộ Niệm  
Thành Phẫn Nộ Niệm Quán 
Tương ứng Hiền Thánh Niệm  
Thành tựu Bồ Đề Quán 
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Nếu trụ ở Thân quán 
Tức thân tướng không ngại 
Nếu trụ tâm quán tưởng 
Tâm lìa các có dính (hữu trước) 
  
Nơi chư Phật yêu thích 
Trụ Phật Nhãn (Buddha-locana) quán sát 
Hai nơi đều bình đẳng 
Mau thành tựu Phật Tính 
  
Chữ Hồng (猲- HŪṂ) với chữ Án  (輆_ OṂ) 

Nghi quỹ nhóm chữ Phát (傋誆_ PHAṬ) 

Hiện năm loại ánh sáng 
Tưởng Liên Hoa Kim Cương 
Như lửa trăng trong sáng (Nguyệt tịnh quang diệm) 
Tùy ý mà quán tưởng 
  
Tương ứng nhóm Phật Niệm 
Quán tưởng cầu Bồ Đề 
Làm sao quán Phật Niệm? 
Là tràn khắp mọi xứ 
Toàn ảnh tượng chư Phật 
Hiện ra mây Phật Trí 
  
Làm sao quán Pháp Niệm? 
Là tràn khắp mọi xứ 
Quán tưởng Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) 
Hiện ra mây Pháp Trí 
  
Làm sao quán Kim Cương? 
Là tràn khắp mọi xứ 
Tưởng Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
Hiện mây Kim Cương Trí 
  
Làm sao quán các Bộ? 
Là tràn khắp mọi xứ 
Hiện ảnh tượng Bản Tôn 
Với mây Bản Tôn Trí 
  
Làm sao quán Phẫn Nộ? 
Là tràn khắp mọi xứ 
Tưởng phát tiếng phẫn nộ 
Hiện mây Phẫn Nộ Trí 
  
Làm sao quán Bồ Đề  
Với Bồ Đề Niệm ấy? 
Là Bản Kim Cương Liên 
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Hai nơi đều bình đẳng 
Hiện Trí Nhật Kim Cương 
Tác Kim Cương cúng dường  
  
Làm sao được gọi là 
Mạn Noa La Niệm Quán? 
Là hai nơi bình đẳng 
Diệu Liên Hoa tự tại 
Sinh ra Đại Tương Ứng 
Tự Tính Mạn Noa La 
  
Làm sao quán Thân Niệm? 
Là tất cả Như Lai 
Hết thảy thân Thắng diệu 
Tròn đầy Tính năm uẩn 
Tự Tính thân Phật ấy 
Bình đẳng thấy như vậy 
  
Làm sao quán Ngữ Niệm? 
Là Pháp Ngữ Kim Cương  
Bình đẳng thấy như vậy 
Giữ Pháp Tính tối thượng 
  
Làm sao quán Tâm Niệm? 
Là Đại Tâm Phổ Hiền 
Tràn khắp ở tất cả 
Trụ căn bản bí mật 
Bình đẳng thấy như vậy 
Giữ Đại Tâm Kim Cương 
  
Làm sao quán Hữu Tình? 
Là tâm các hữu tình 
Với nghiệp thân ngữ ấy 
Bình đẳng thấy như vậy 
Bình đẳng đều lìa tướng 
Tất cả như hư không 
  
Làm sao được gọi là  
Tướng tất cả Đại Minh? 
Ấy là Thân Ngữ Tâm 
Niệm, quán Pháp tương ứng  
Thân trụ Diệu Kim Cương 
Ngữ Tâm cũng như vậy 
Tác Bình Đẳng Kiến đó 
Tên Tối Thượng Trì Diệu 
  
Làm sao được gọi là 
Tam Muội Gia Niệm Quán? 
Là văn tự Tam Muội 
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Các Nghi Quỹ thanh tịnh 
Nơi trang nghiêm Như Lai 
Được thành tựu Diệu Lạc 
 
Làm sao được gọi là 
Bát Nhã Ba La Mật  
Tam Muội Gia Nệm Quán?  
Là Tự Tính các Pháp 
Đại quang minh trong sạch 
Không sinh, không chỗ dựa 
Không Trí cũng không đắc 
Không nhân, không chỗ sinh 
  
Làm sao được gọi là 
Vô Sinh Niệm Quán ấy? 
Cũng Tự Tính các Pháp 
Pháp quang minh trong sạch 
Như hư không lìa tướng 
Cũng lại lìa văn tự 
Không hai, chẳng không hai 
Không dơ mà vắng lặng 
  
Lại làm sao gọi là 
Chư Bộ Cúng Dường Quán? 
Là thân tâm lìa tướng 
Làm cúng dường bình đẳng 
Cùng các Bộ tương ứng 
Thành tựu Pháp Cam Lộ 
Được Phật gia trì thân 
Với Tâm Kim Cương ấy 
Tối thượng trì Pháp Ngữ 
Đều như Lý đắc được 
Thân ngữ tâm trong sạch 
Xa lìa các Tà Niệm 
Thành tựu Hạnh Trì Minh 
Được Kim Cương Bất Hoại” 
  
 

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT CAM LỘ TAM MUỘI 

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayāt guhya samāja –mantra-
samaya-aṣṭhamaḥ patalaḥ) 

_PHẦN THỨ TÁM_ 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Bảo Sinh Kim Cương Như Lai an trụ ba nghiệp của tất 

cả Như Lai Kim Cương, ở trong Đại Hội hướng về Đấng Kim Cương Thủ Bồ Tát Tối 
Thượng Tự Tại Chấp Kim Cương, khen ngợi khuyến thỉnh, nói lời như vầy: 

“Đại Thừa Kim Cương Sĩ! 
Trụ Hạnh Không Thanh Tịnh (sự trong sạch trống rỗng) 
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Phổ Hiền Đại Cúng Dường 
Nguyện nói Hạnh tối thượng 
TÍnh nhiễm tham sân si 
Đồng vào Kim Cương Thừa (Vajra-yāna) 
Cùng hư không bình đẳng 
Không trụ Đại Cúng Dường 
Nơi quy Đạo giải thoát  
Ba Thừa (Triyāna) cùng tuyên nói 
Phật Đại Lạc Thanh Tịnh 
Nguyện nói Pháp cúng dường 
Tâm Bồ Đề rộng lớn 
Khéo chuyển Diệu Pháp Luân 
Thân ngữ tâm trong sạch 
Quy mệnh Kim Cương Thừa” 
  
_Bấy giờ Kim Cương Thủ 
Bồ Tát Ma Ha Tát 
Nhận Phật khuyến thỉnh xong 
Liền nói Pháp cúng dường 
Khắp tất cả hư không 
Hiện Tự Tướng rộng lớn 
Tất cả nghĩa Quán Đỉnh 
Nhiếp Kim Cương Bảo Bộ  
An trụ ba Kim Cương 
Thân ngữ tâm khéo vui 
Chư Phật sinh ra Pháp 
Cúng dường các Như Lai 
  
Người cúng dường Pháp ấy 
Trụ thân tâm bình đẳng 
Lìa nhiễm dính, không ngại 
Nên hiểu các Pháp Tính 
Khắp đại địa, nơi chốn 
Tất cả đều trong sạch 
Lìa tướng mà lặng lẽ 
Không chút Pháp sai biệt 
Đều là các Như Lai 
Tuệ Thần Thông đã làm  
  
Pháp bí mật tối thượng 
Từ năm Bộ sinh ra 
Nên trụ ở hư không 
Quán tưởng biển Đại Trí 
Thân mình ở vành trăng 
Đủ mọi loại nghiêm sức 
Trụ Tâm Trí chư Phật 
Kim Cương Giới vắng lặng 
Tưởng bốn báu trang nghiêm 
Tháp cao rộng thù diệu 
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Năm loại Quang Minh Man (vòng hoa ánh sáng) 
Trong sạch vây chung quanh 
   
Lại tưởng biển Đại Trí 
Ba đời không trụ tướng 
Rộng lớn chẳng thể bàn 
Nhiếp chung tất cả Pháp 
Tưởng trong chân lông mình 
Hiện mây Trí cúng dường 
Với năm loại hoa sen 
Là nhóm hoa sen xanh (Utpāla) 
Đời có ba loại hoa 
Từ Thánh Hiền hiện ra 
Hoa Ca Lý Ni Ca (Karṇikā) 
Với hoa Mạt Lợi Ca (Mallikā) 
Hơi thơm Du Thể Ca (Yūthikā) 
Nhóm Ca La Vĩ La (Karavīra) 
Tất cả đều thù thắng 
Hương thơm đều vòng khắp 
  
Tưởng Luân Mạn Noa La 
Đủ mọi loại trang nghiêm 
Rộng khoảng trăm do tuần 
Giáp vòng đều tròn đầy 
Kim Cương (Vajra) với hoa sen (Padma) 
Nhóm Luân (Cakra) và Kiếm báu (Ratna-khaḍga) 
Dùng Trí Tuệ quán tưởng 
Mỗi mỗi hiện trên không 
Rộng câu chi do tuần 
Bốn phương sạch, nghiêm sức 
Mọi báu tạo thành tháp 
Tự Tính sạch, không dơ 
Dùng Chính Trí quán tưởng 
Nhân cúng dường các Bộ 
Năm loại Thắng Công Đức 
Thành biển mây cúng dường 
Áo báu sạch, không dơ 
Cúng dường cầu Bồ Đề. 
  
Làm năm loại cúng dường 
Được Hiền Thánh vui vẻ 
Mọi loại báu tối thượng 
Tưởng hiện để trang nghiêm 
Tất cả Diệu Bảo ấy 
Được thành tựu tối thượng 
Bảy báu nghiêm cảnh giới 
Tất cả đều viên mãn 
  
An trụ ở Chính Tuệ 
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Thành tựu mọi loại nghĩa 
Tướng Đại Ấn tối thượng 
Trong Phật Mạn Noa La 
Cùng tương ứng các Xúc (Spraṣṭha: tiếp chạm) 
Với thành tựu các Vị (Rasa: mùi vị) 
Nên trụ không, quán tưởng 
Bảo Nghiêm Mạn Noa La 
  
Tự Thể tức thân Phật 
Làm cúng dường rộng lớn 
Bí mật tối thượng ấy 
Tùy thuận tất cả Pháp 
An trụ câu Gia Trì 
Là cúng dường chân thật 
Hết thảy vị Cam Lộ 
Hay giúp sinh Trí Tuệ 
Trụ ba nghiệp của Phật 
Thành tựu Kim Cương Trí (Vajra-jñāna) 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

TỐI THƯỢNG CHÂN THẬT TAM MUỘI 
(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād guhya samāja paramārtha 

śuddhatvārtha-samaya nāma navamaḥ patataḥ) 
_PHẦN THỨ CHÍN_ 

  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Lại hiện tướng chữ Không  
Tất cả Hạnh Quán Đỉnh 
Tất cả Thắng Tự Tại 
Thân ngữ tâm tương ứng 
Tam Nghiệp Mạn Noa La 
Tuyên nói Pháp tối thượng 
Trí bí mật của Phật 
Nên trụ Không, quán tưởng 
Kim Cương Mạn Noa La 
Giữa hiện A Súc Tôn 
Tưởng cầm chày Kim Cương 
Ánh sáng rực lửa lớn 
Tròn đầy năm ánh sáng 
Phật ba đời sinh ra 
Kim Cương Bộ biến hóa 
Thân ngữ tâm tương ứng 
Tưởng Kim Cương tối thượng 
Pháp Thiền Định thượng thủ 
Tâm bình đẳng thành tựu 
Mọi Kim Cương bí mật 
Hay phá hoại tất cả 
A Súc Kim Cương sinh 
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Trụ các cảnh giới Phật 
Như vậy gọi là Pháp A Súc Như Lai Chân Thật Tam Muội Quán Tưởng 

trong Kim Cương Bộ 
    
_Khi ấy, Kim Cương Thủ 
Thành tựu Trí Giải Thoát 
Tự Tính sạch, không dơ 
Vào Hạnh Đại Bồ Đề 
Nói Tam Muội chân thật 
Thành Pháp Phật Bồ Đề 
Nên trụ trong hư không 
Tưởng Phật Mạn Noa La 
Giữa hiện Tỳ Lô Tôn 
Với tưởng tất cả Phật 
Cùng các báu tương ứng 
Thành ảnh tượng Kim Cương 
Từ ba Kim Cương ấy 
Tuôn ra mọi Diệu Bảo 
Ngọc Như Ý bình đẳng 
Hiện biển báu tròn đầy 
Các Phật Đại Mâu Ni 
Sinh ra các Phật Tử. 
Như vậy gọi là Pháp Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Thật Tam Muội Trung 

Đại Trí Quán Tưởng trong Phật Bộ. 
  
_Lúc đó, Kim Cương Thủ 
Nói giải thoát Tính nhiễm   
Bí mật, sạch không dính 
Liên Hoa Mạn Noa La  
Nên trụ trong hư không 
Tưởng Đại Mạn Noa La 
Giữa hiện Vô Lượng Thọ 
Với chư Phật cúng dường 
Hạnh bí mật tương ứng 
Với tưởng tất cả Giáo 
Kim Cương tối thượng này 
Tương ứng bốn Tam Muội 
Hai căn bản tương ứng 
Hay sinh ra hai loại 
Quán tưởng các Như Lai 
Thành tựu ba Kim Cương 
Như vậy gọi là Pháp Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Thật Tam Muội Quán 

Tưởng trong Liên Hoa Bộ 
  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Nghĩa câu Kim Cương Minh 
Trí Vô Ngã sinh ra 
Tuyên nói Pháp như vầy 
Nên trụ trong hư không 
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Tưởng Phật Mạn Noa La 
Hiện Bất Không Thành Tựu 
Với quán tưởng chư Phật 
Tất cả Phật không trụ 
Lìa tướng, các ngữ ngôn 
Chân, vọng với ảnh tượng 
Đều trụ câu Kim Cương 
Kim Cương Thủ đã nói 
Phật Bồ Tát đã sinh 
Ngữ Ngôn của Phật ấy 
Như Không (hư không), sạch không dơ 
Nói Đại Minh thành tựu 
Nơi hiểu Trí bí mật 
Tam Muội Câu Triệu Bộ 
Nghĩa chân thật đã làm 
Như vậy gọi là Pháp Bất Không Thành Tựu Như Lai Chân Thật Tam Muội 

Quán Tưởng trong Tam Muội Câu Triệu Bộ 
  
_Khi ấy, Kim Cương Thủ 
Ba Kim Cương không trụ 
Bền chắc chẳng thể hoại 
Tuyên nói nghĩa như vầy 
Nên trụ Không, quán tưởng 
Tam Muội Mạn Noa La 
Giữa tưởng Bảo Sinh Tôn 
Với hiện các ảnh tượng 
Hành Giả tu Du Già 
Nên hiểu các Pháp Không (Śūnya:trống rỗng) 
Dù nói lời Phi Pháp 
Cũng được trụ Tịnh Trí 
Như vậy gọi là Pháp Bảo Sinh Như Lai Kim Cương Trí Trang Nghiêm Tam 

Muội Quán Tưởng trong mọi Bảo Bộ. 
  
_Bấy giờ, trong Hội có vị Bồ Tát tên là Chư Phật Tam Muội Kim Cương 

Tràng cùng với các Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như số hạt bụi chẳng thể đếm chẳng thể 
tính ngang bằng núi Tu Di, nghe các Như Lai nói Pháp đó xong thời lấy làm lạ cho 
rằng chưa từng có. Liền ở trong Hội phát ra âm thanh lớn đều nói lời này: “Chư Phật 
Như Lai là Đại Bí Mật Chủ đã vượt qua ba cõi, thông đạt tất cả các Pháp của Thế Gian. 
Vì sao trong đó nói lời Phi Pháp được thành Tịnh Trí?” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền bảo các Bồ 
Tát rằng: “Ngưng ngay! Thiện Nam Tử đừng nói như vậy! Tại sao thế? Các ông nên 
biết Hạnh bí mật tối thượng ấy tức là Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Hạnh ấy tức là Như Lai 
Hạnh, Như Lai Hạnh ấy lúc là Chân Ngôn Hạnh 

Này các Thiện Nam Tử! Ví như hư không ở tất cả nơi chốn, không có tướng của 
chỗ trụ. Hư không không có trụ, Pháp Giới cũng thế. Các Pháp như vậy sẽ trụ ở chỗ 
nào? Chẳng trụ Dục Giới, chẳng trụ Sắc Giới, chẳng trụ Vô Sắc Giới, chẳng trụ ở bốn 
Đại… 

Này các Thiện Nam Tử! Tất cả Pháp không có trụ. Nghĩa này vắng lặng, nên 
biết như vậy. Các Phật Như Lai biết nơi ham muốn ưa thích trong tâm của các chúng 
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sinh mà tùy thuận tuyên nói tất cả Pháp Môn. Pháp đã nói ấy giống như hư không lìa 
các tướng có. Tam Muội của Như Lai cũng lại không có trụ. 

Các Thiện Nam Tử! Ví như có người cầm mũi tên khoan dùi cây cho phát lửa 
thì siêng năng gia thêm sức lực, dần dần có khói sinh ra, sau đó chẳng lâu lửa mới xuất 
hiện. Hiện ra xong liền diệt chỗ đã phát lửa, chẳng trụ vào mũi tên, chẳng trụ ở cây gỗ 
ấy, chẳng trụ ở tay người. 

Này các Thiện Nam Tử! Hết thảy Tam Muội của chư Phật Như Lai cũng lại như 
vậy, tất cả không có trụ, chẳng phải đến, chẳng phải đi. Các Pháp cũng thế” 

Lúc đó các Bồ Tát Ma Ha Tát nghe Đức Phật Thế Tôn nói Pháp đó xong thời 
tâm sinh tín giải (tin hiểu), khen chưa từng có, đều rất vui vẻ, nói lời Tán này: 

“Pháp tối thượng rộng lớn hiếm có 
Lìa tướng, vắng lặng như hư không 
Phá các lưới nghi, Môn thanh tịnh 
Vì thế khen ngợi Thuyết chân thật” 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

QUÁN SÁT NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM 
(Sarva tathàgata- kāya-vāk-citta rahasayād guhya samāja sarva tathāgata-

hṛdaya samvādano nāma daśamaḥ patataḥ) 
_PHẦN THỨ MƯỜI_ 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại triệu tập các 

Phật Như Lai, khiến khắp cả an trụ vào Pháp Môn Đại Tam Muội Gia Kim Cương 
Chân Thật Hiện Chứng Bồ Đề Kiên Cố Tam Nghiệp Chư Phật Như Lai Bí Mật 

Như vậy an trụ xong, Đức Tỳ Lô Giá Na liền nói lời này:“Nên nói Pháp của 
nhóm Đại Minh chân thật thuộc Bản Bộ của chư Phật, Nghiệp thân ngữ tâm thành tựu 
bí mật tối thượng”  

Lúc đó, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong chúng Hội hiện uy thế lớn, 
mắt rực lửa ánh sáng rất đáng sợ, rộng nhìn Đại Hội với mười phương Giới, phát ra âm 
thanh lớn, nói lời này: 

“Thân ngữ tâm Kim Cương 
Trụ ba nghiệp quán tưởng 
Lìa nghi hoặc, không ngại 
Bình đẳng không chỗ trụ” 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Như Lai Tự Tính Thanh Tịnh Ba La Mật Đa Giáo Kim Cương Tam Ma Địa 
(Tathāgata svabhāva śuddha pāramitā-mantranaya- vajra-samādhi). Từ Định xuất ra 
xong, hướng đến các Như Lai, nói lời như vầy: “Tất cả Như Lai của nhóm A Súc Phật 
đều hay tuyên nói vô số câu chi na dữu đa trăm ngàn Đại Minh, sinh ra tất cả việc 
thành tựu, hiện các biến hóa, Thần Thông tự tại ở mười phương Giới, thuận hành các 
Pháp, du hý không ngại ở trong cảnh, tương ứng giải thoát nơi Chân Ngôn Hạnh. Tại 
sao thế? Pháp Chân Ngôn Hạnh của tất cả Như Lai sinh ra các Đại Trì Minh Sĩ  ấy mà 
hay quán sát thân ngữ tâm của các Như Lai này, nghĩa của Đại Minh bí mật, chiếu đạt 
tất cả Tâm của Đại Minh bí mật tối thượng, thường thích hướng cầu Nhất Thiết Như 
Lai Thân Ngữ Tâm Tam Muội (Sarva tathāgata-kāya-vāk-citta-samaya), thường 
thích hướng cầu Nhất Thiết Chấp Kim Cương Thân Ngữ Tâm Tam Muội (Sarva 
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vajradhāra-kāya-vāk-citta-samaya), thường thích hướng cầu Nhất Thiết Trì Pháp 
Thân Ngữ Tâm Tam Muội (Sarva dharmadhāra-kāya-vāk-citta-samaya)” 

Nói Pháp đó xong, liền dùng ba nghiệp Kim Cương của mình nói Đại Minh là: 
“Hồng, án, a, toa hạ” 
猲 輆 猱 渢扣 

*)HŪṂ  OṂ   ĀḤ   SVĀHĀ 
Lúc nói Đại Minh này thời tất cả Bồ Tát trong Hội, nghe xong thảy đều kinh sợ, 

đều nghĩ nhớ đến Kim Cương Thủ Bồ Tát 
  
_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát biết niệm đó xong, liền nói Pháp Nhất Thiết 

Như Lai Đại Tam Muội (Sarva tathāgata-mahā-samaya) 
Nên trụ không (hư không),quán tưởng 
Trang Nghiêm Mạn Noa La (Vyūha-maṇḍala) 
Ở trong tưởng chữ Hồng (猲-HŪṂ) 

Với ảnh tượng của mình 
Ánh sáng lớn Kim Cương 
Rộng lớn chẳng thể bàn 
Thân ngữ tâm chư Phật 
Nên như vậy quán tưởng. 
Một sát na thành tựu 
Ba nghiệp Đại Kim Cương 
Kim Cương Vương Đại Sĩ 
Tất cả Thắng Tự Tại 
Tự Đàn Pháp (Sva-maṇḍala) Tự Minh (Sva-mantra) 
Sinh ra các Nghi Quỹ 
Đây nhiếp tất cả Minh (Mantra:Thần Chú) 
Kim Cương tinh diệu nói 
Hiện người Tự Trì Minh (Sva-mantra-puruṣa) 
Bốn nơi đủ sắc tướng 
Tướng ba mặt tương ứng 
Với tưởng ba loại màu (sắc: Rūpa) 
Như vậy gọi là Pháp  Hư Không Kim Cương Tam Muội (Ākāśa-vajra-

samaya) 
  
Đây lại nói Tối Thượng 
Kim Cương Bí Mật Tâm  
Nên trụ không (hư không) quán tưởng 
Vi Diệu Mạn Noa La (Sūkṣma-maṇḍala) 
Ở trong lại quán tưởng 
Chày Kim Cương năm chấu (Ngũ Cổ Kim Cương Xử) 
Quán tưởng thường tương ứng 
Đừng khiến có gián đoạn 
Nghĩ nhớ ba Kim Cương 
Với Kim Cương Câu (Vajra-aṃkuśa) ấy 
Câu triệu tất cả Tâm 
Với các hàng Hiền Thánh. 
Liền nói Đại Minh này là: 
“Hồng, án, a, phát tra, nhược”  
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猲 輆 猱 傋誆 切  

*)HŪṂ  OṂ   ĀḤ  PHAṬ   JAḤ 
Tất cả Kim Cương này 
Thành tựu Phật Bồ Đề 
Hết thảy Kim Cương Bộ 
Bảo với nhóm Liên Hoa 
Quán tưởng Kim Cương Câu (Móc câu Kim Cương) 
Câu triệu nơi các Bộ 
Lại quán chiếu tâm mình 
Làm Pháp Na Trá Ca (Nāṭaka) 
Ở trong bảy ngày đêm 
Làm sự nghiệp Kim Cương 
Thành tựu thân ngữ tâm 
Bí Mật Trí Kim Cương 
Quán sát các Thí Nguyện 
Chẳng khiến sinh sợ hãi 
Thí (ban cho) rộng lớn thành tựu 
Tâm sinh Đại Hỷ Ái 
Thành tựu Phật Bồ Tát 
Tất cả Chân Ngôn Hạnh 
Nếu người vượt Pháp này 
Sẽ hoại thọ mạnh ấy  
  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Điều Phục Tam Giới Tôn 
Tối Thượng Đại Kim Cương  
Phát âm thanh như vầy 
Cho đến người Trì Minh 
Tròn ba Trí Kim Cương 
Hai nơi được tương ứng 
Thành các việc cúng dường 
Đây Chư Phật Thành Tựu 
Đại Minh Tam Muội Pháp 
Vào Minh Phi tự tại 
Tưởng Kim Cương tương ứng 
Thành Pháp này, tên là 
Tam Muội Mạn Na La (Samaya-maṇḍala) 
 
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Chư Như Lai Xuất Sinh 
Chư Phật Đại Quán Đỉnh 
Lại nói lời như vầy 
Tất cả Thế Giới ấy 
Dùng Pháp này câu triệu 
Trụ Đại Ấn (Mahā-mudra) tương ứng 
Thành tựu tất cả việc 
Phật chân thật biến hóa 
Vô số ức Kim Cương 
Tên gọi Phật Thế Tôn 
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Bồ Đề Tam Muội Pháp  
Được thành tựu Bồ Đề 
Thành ba tướng Kim Cương 
Vào Kim Cương Đại Sĩ 
Thắng Bồ Đề Tâm Hải 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI  CHÂN THẬT TAM MUỘI 
 TỐI THƯỢNG TRÌ MINH ĐẠI SĨ 

(Sarva tathàgata- kāya-vāk-citta rahasayād guhya samāja sarva tathāgata-
mantra-samaya-tattva-vidyā-puruṣottama ekadaśaḥ patataḥ) 

_PHẦN THỨ MƯỜI MỘT_ 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Kim Cương Trì Minh Đại Sĩ Tam Ma Địa (Sarva 
tathāgata-vajra-puruṣottama-samādhi). Từ Định xuất ra xong, tuyên nói câu Như Lai 
Đại Minh Kim Cương Tối Thượng Minh. Nên đem Đại Ấn tối thượng của ba chữ 
Kim Cương an trụ tất cả Bồ Đề bình đẳng của Đại Trí Kim Cương. Ấy là:  

 .)Chữ Án (輆- OṂ) là gốc của Trí, tức Thân Kim Cương bình đẳng 

 .)Chữ A (猱- ĀḤ) là Pháp Vô Ngã, tức Ngữ Kim Cương bình đẳng 

 .)Chữ Hồng (猲- HŪṂ) là chẳng thể hoại, tức Tâm Kim Cương bình đẳng 

Ba Kim Cương bình đẳng như vậy, bền chắc mà trụ, tức Trì Minh Đại Sĩ được 
xuất ra từ thân ngữ tâm của tất cả Như Lai 

Nên quán tưởng chữ Bột-lung (狤- BHRŪṂ) này liền thành Hư Không Kim 

Cương Tâm Mạn Noa La, tất cả Kim Cương giáp vòng vây quanh, ở trong lại tưởng 
Mây Trí Kim Cương rộng lớn. Tức Chữ Bột-lung (狤- BHRŪṂ) này là Tâm của Trí 

Kim Cương (Kim Cương Trí Tâm) 
Lại nữa, quán tưởng chữ Hồng (猲- HŪṂ), chữ Án (輆- OṂ) thành Kim 

Cương Mạn Noa La. Các tướng của Bản Bộ, tất cả đều viên mãn 
Lại nữa, quán tưởng chữ Áng (珃- AṂ) thành Bản Tôn Mạn Noa La. Các tướng 

của Bản Tôn Hiền Thánh đều viên mãn 
Lại nữa, quán tưởng chữ Hồng (猲- HŪṂ), chữ A (唒- A) thành Pháp Mạn Noa 

La.   
Trong các chữ như vậy, nên biết chữ Bột-lung (狤- BHRŪṂ) tức tướng không 

có chỗ trụ, từ ba Kim Cương quán tưởng sinh ra. 
Nhóm này gọi là chữ của Tâm Tam Muội Bí Mật của Kim Cương, cũng là thân 

ngữ tâm tối thắng của chư Phật ba đời. Ấy là: 
 .)Chữ Án (輆- OṂ) tức là thân tối thắng của chư Phật 

 .)Chữ A (猱- ĀḤ) tức là Ngữ chân thật của chư Phật  

 .)Chữ A Hồng (唒猲_ A  HŪṂ) tức là Tâm Đại Trí của chư Phật. Lại chữ 

Hồng (猲- HŪṂ) cũng tức là Vô Thượng Bồ Đề 

Đây tức là Bồ Đề vô thượng của tất cả Như Lai, thành tựu Vô Tưởng Trí Kim 
Cương của Thánh Pháp, nhân quả chính của chư Phật sinh ra Trì Minh Đại Sĩ. Như vậy 
tức là được danh xưng tối thượng, thành tựu Đại Minh Hạnh, hiện chứng ba loại Kim 
Cương bền chắc chẳng hoại của Pháp Tam Muội 
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Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Tam Muội Chân Thật 
Trí Kim Cương Gia Trì Chính Nhân Tam Ma Địa (Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta-
samaya-tattva-jñāna-vajrādhiṣṭhana-hetuh-samādhi). Pháp này hay thành tựu tất cả sự 
đã  tu hành  

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này. Ở nơi vắng lặng, trụ tương ứng quán, tưởng 
chữ như trước thì người đó ở khoảng nửa tháng sẽ mau hay thành tựu ba nghiệp Kim 
Cương 

 
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Kim Cương Bản Tôn Tối 

Thượng Mạn Noa La từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ  nói Án Tự Tâm  
thành Mạn Noa La, hiện ra năm loại mây ánh sáng lớn, bên trong tưởng Tối Thượng 
Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai, rồi lại hiện ra vô số thân Phật, ánh sáng Kim Cương chiếu 
khắp tất cả. 

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bí Mật Thân Ngữ Tâm 
Nghiệp Kim Cương Quang Minh Trang Nghiêm Tam Ma Địa 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, ở trong nửa tháng mau được thành tựu thân tối 
thượngt thắng cùng với nhóm thân của Phật bền chắc chẳng hoại, trụ thọ ba kiếp, tùy 
thuận năm cảnh, du hý không ngại. 

  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Kim Cương Tối Thượng 

Pháp Mạn Noa La, từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ tuyên nói chữ A thành 
Mạn Noa La, hiện năm loại ánh sáng màu của Đại Kim Cương, ở trong quán tưởng Vô 
Lượng Thọ Như Lai, từ Bình Đẳng Trí Chính Ngữ Tam Muội nói lời Chính Pháp lìa 
các hý luận, bình đẳng bền chắc Ngữ nghiệp của Kim Cương 

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Chính Ngữ Tam Muội 
Xuất Sinh Tam Ma Địa (Sarva tathāgata-vāk-vajra-samaya-saṃbhava-samādhi) 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu Ngữ Nghiệp của Kim 
Cương, trụ thọ ba kiếp, tùy thuận năm cảnh, du hý không ngại 

  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Tối Thượng Kim Cương 

Mạn Noa La, từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ, nói Hồng Tự Tâm thành 
Mạn Noa La, hiện năm loại ánh sáng của Tam Muội rộng lớn chân thật, ở trong quán 
tưởng Đại Trí Kim Cương Bảo Sinh Như Lai, tất cả Kim Cương tối thắng không có 
trụ, từ Tâm Kim Cương sinh ra Tam Muội, thành tựu biển Công Đức của Nhất Thiết 
Trí, làm Đại Đạo Sư, phát sinh Chính Trí 

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bí Mật Đại Tâm Tam 
Muội Tối Thượng Tam Ma Địa (Bhagavān- vajra-citta-guhyaḥ-sarva tathāgata-kāya-
vāk-citta-vajra-samādhi) 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu Tâm Nghiệp của Kim 
Cương, trụ thọ ba kiếp, tùy thuận năm cảnh, du hý không ngại 

  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Kháng (丈-KHAṂ) 

thành Đại Kim Cương Bình Đẳng Tính Trí Mạn Noa La, hiện tất cả thân ngang bằng 
cõi hư không, đều từ Trí Kim Cương bình đẳng sinh ra, ở khoảng phút chốc biến hóa 
chư Phật Bồ Tát, cúng dường rộng lớn 

Đây gọi là Pháp Hư Không Kim Cương Tam Muội Thân Ngữ Tâm An Đát 
Đà Na Xuất Sinh Trang Nghiêm Quang Minh Man Tam Ma Địa (Kha-vajra-
samayaḥ- kāya-vāk-citta-vajrāntar-dhāna-saṃbhava-vyūha-mālinī-samādhi) 
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Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được trụ Kiếp Tam Muội, chư Phật Bồ Tát 
cũng chẳng thể nhìn thấy 

  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng Kim Cương Mạn Noa La, 

từ Đại Minh căn bản sinh ra Trì Minh Đại Sĩ nói Kháng Tự Tâm thành Mạn Noa La, 
hiện nhóm Kim Cương làm các ánh sáng, ở trong lại tưởng Diệu Cát Tường Tôn. Đấy 
tức là Báo Thân (Saṃbhoga-kāya) an trụ Thân Ngữ Tâm Nghiệp Kim Cương Tam 
Muội, đợi chờ an trụ mười Địa của Bồ Tát (Bodhi-satvātma-daśa-bhūmi) 

Đây gọi là Pháp Tối Thượng Trí Nguyệt Tam Muội Kim Cương Tam Ma 
Địa (Bodhi-satva-jñāna-samaya-candra-vajra-samādhi) 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được tất cả thành tựu 
  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ  Táp-sơ-linh (SPLĪṂ). 

Từ trong chữ đó hiện ra ánh sáng Trí, ở trong ánh sáng đó liền hiện thân Kim Cương 
Tát Đỏa lớn ngang bằng hư không 

Đây gọi là Pháp Hư Không Giới Kim Cương Tam Muội Trang Nghiêm Tam 
Ma Địa (Kha-vajra-vyūha-laya-samādhi) 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, được năm loại Thông với sức của Phật Tối 
Thượng Tam Muội Thông. Như vậy liền gọi là tất cả thành tựu 

  
Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án  (輆- OṂ) liền thành 

Tối Thượng Phật Mạn Noa La. Ở trong tưởng hiện A Súc Như Lai, lại hiện tất cả Kim 
Cương Đại Sĩ, tưởng A Súc Phật hiện ở tướng Trí, đều từ A Súc Như Lai Tam Kim 
Cương Thiền Định Tam Muội sinh ra 

Đây gọi là Pháp A Súc Như Lai Tam Muội Thân Hiện Chứng Bồ Đề Tối 
Thượng Kim Cương Tam Ma Địa (Akṣobhya-samaya-kāyābhisaṃbodhi-samaya-
vajra-samādhi) 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu thân ngữ tâm của A Súc 
Như Lai Tam Muội, thường trụ Kim Cương bền chắc, thành tựu sự nghiệp cúng dường 
của tất cả Kim Cương trong mười phương Thế Giới. 

  
_Laïi nöõa, Haønh Nhaân neân truï hö khoâng, quaùn töôûng chöõ AÙn 

(輆- OṂ) liền thành Tối Thượng Phật Mạn Noa La,ở trong hiện Bảo Sinh Như Lai với 

hiện Hư Không Kim Cương, tưởng Bảo Sinh Phật hiện tướng báu ấy, đều từ Bảo Sinh 
Như Lai Tam Kim Cương Thiền Định Tam Muội sinh ra.  

Đây gọi là Pháp Bảo Tam Muội Tự Tại Tối Thượng Kim Cương Tam Ma 
Địa (Ratna-samaya-saṃbhoga-vajra-samādhi)  

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu ba nghiệp của Bảo Sinh 
Như Lai Kim Cương, hiện ra ánh sáng bình đẳng của cây phướng báu, thành tựu Trí 
Vô Ngã của Pháp Bồ Đề, tướng của bí mật bình đẳng không có chỗ trụ  

  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (輆- OṂ) liền 

thành Tối Thượng Phật Mạn Noa La, ở trong tưởng hiện Vô Lượng Thọ Như Lai, tác 
tướng ban bố Pháp (Thí Pháp) từ Vô Lượng Thọ Như Lai Tam Kim Cương Thiền 
Định Tam Muội, ba loại Kim Cương Cam Lộ bình đẳng sinh ra.  

Đây gọi là Pháp Vô Lượng Công Đức Kim Cương Quang Minh Cát Tường 
Tam Ma Địa (Amita-guṇa-prabhāsā-śrī-samādhi) 
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Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu nghiệp thân ngữ tâm của 
Vô Lượng Thọ. Lại được ánh sáng bình đẳng của Kim Cương Thọ Mệnh, hay vì chúng 
sinh nói Đạo Đại Thừa. 

  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (輆- OṂ) liền 

thành Tối Thượng Phật Mạn Noa La, hiện ra hoa sen xanh lớn của Kim Cương, bên 
trong tưởng Bất Không Thành Tựu Như Lai hiện tướng Tam Muội, từ Bất Không 
Thành Tựu Như Lai Tam Kim Cương Thiền Định Tam Muội bình đẳng sinh ra.  

Đây gọi là Pháp Bất Không Thành Tựu Tam Muội Quang Minh Tối 
Thượng Trí Xuất Sinh Tam Ma Địa (Amogha-samaya-raśmi-jñānāgra-saṃbhava-
samādhi) 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, thành tựu Nghiệp thân ngữ tâm của Bất Không 
Kim Cương, được ánh sáng bình đẳng của Bất Không Kim Cương, sinh ra biển Trí cát 
tường, lợi ích tất cả chúng sinh 

  
_Lại nữa, Hành Nhân nên trụ hư không, quán tưởng chữ Án (輆- OṂ) liền 

thành Quang Minh Phật Mạn Noa La. Ở trong tưởng hiện Tỳ Lô Giá Na Như Lai, hiện 
ba tướng Thân xuất ra ánh sáng Đại Kim Cương, đều từ ba Kim Cương, Thiền Định, 
Tam Muội, bình đẳng của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai sinh ra 

Đây gọi là Pháp Thú Cầu Bồ Đề Thân Ngữ Tâm Tối Thượng Kim Cương 
Tam Ma Địa (Kāya-vāk-cittālaṃvana-saṃbodhi-vajra-samādhi) 

Nếu có Hành Nhân tu Pháp này, liền được thành tựu ba nghiệp của Tỳ Lô Giá 
Na Kim Cương, được ánh sáng bình đẳng, Trí Đại Bồ Đề, thành tựu ba thân bền chắc 
chẳng hoại 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nói Già Đà 

(Gāthā: Kệ Tụng) là: 
“Chư Hữu! Người tu Pháp 
Nên khởi tâm tinh tiến 
Đi đến ở trong núi 
Nơi vắng vẻ, nhà trống 
Với hai bên bờ sông 
Hoặc ở rừng Thi Đà (Śma-śāna) 
Nên trụ Tâm Thiền Định 
Tùy mong cầu, làm Pháp 
Nên trụ cõi hư không 
Tưởng nhóm A Súc Trí 
Năm loại Thông tương ứng 
Tưởng Phật Tối Thượng Xứ (chỗ ở tối thượng của Phật) 
Đây gọi là Chư Phật 
Tối Thượng Đại Tam Muội 
Thành tựu tất cả việc 
Kim Cương Đại Trí Thông 
Chày Kim Cương năm chấu (ngũ Cổ Kim Cương Xử) 
Năm ánh lửa trang nghiêm 
Năm nơi đều tương ứng 
Kim Cương Thông sinh ra 
Tưởng Tự Minh Đại Luân (Sva-mantra-mahā-cakra)  
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Thức mạnh nóng rực sáng 
Năm loại Thông tương ứng 
Kim Cương Thông thành tựu 
Tưởng Không Kim Cương Luân (Ākāśa-vajra-cakra) 
Hiện bình đẳng Phật Quang 
An trụ Phật tương ứng 
Được thân Phật bình đẳng 
 
Tưởng trong Mạn Noa La 
Thân mình thành Tỳ Lô (Vairocana) 
An trụ tim chữ Án (輆- OṂ) 

Quán tưởng Thức căn bản 
Tâm Kim Cương Tịch Diệt 
Mà thường đã sinh ra 
Báu Cát Tường Như Ý 
Chư Phật thắng thành tựu 
 
Lại tưởng Mạn Noa La 
Giữa hiện A Súc Tôn 
An trụ tim chữ Hồng (猲- HŪṂ) 

Hiện tướng Tâm Nguyệt ấy  (vành trăng ở trái tim) 
  
Lại tưởng Mạn Noa La 
Giữa hiện Vô Lượng Thọ 
An trụ tim chữ A (猱- ĀḤ) 

Hiện Tướng Kim Cương Nguyệt  (vành trăng Kim Cương) 
Tam muội tối thắng này 
Ba Kim Cương chẳng hoại 
Trí Tam Muội tịch diệt 
Thành tựu Phật bình đẳng 
  
Ở trong cõi hư không 
Tưởng Tự Mạn Noa La (Sva-maṇḍala) 
Chữ Án (輆-OṂ) thân ngữ tâm 

Trụ bền chắc một kiếp 
 
Ở trong hư không tưởng 
Kim Cương Mạn Noa La (Vajra-maṇḍala) 
Chữ Hồng (猲-HŪṂ), thân ngữ tâm 

Trụ bền chắc một kiếp 
  
Ở trong cõi hư không 
Tưởng Pháp Mạn Noa La (Dharma-maṇḍala) 
Chữ A (猱- ĀḤ) thân ngữ tâm 

Trụ bền chắc một kiếp 
Như vậy gọi là Kim Cương Tam Kiếp Trí Tam Muội (Vajra- trivajra-jñāna-

saṃbhava-samādhi) của chư Phật.  
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Nếu người ở Pháp này được tương ứng, liền thành nghiệp thân ngữ tâm của 
Kim Cương, trụ thân bền chắc, nói năng như Lý, lìa các vọng tưởng, liền được thành 
tựu Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva). 

  
PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 

TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 
_QUYỂN THỨ HAI (Hết)_ 
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Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.481 _ Tr.488) 
  

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ BA_ 
  
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI 

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TƯƠNG ỨNG TAM MUỘI  
TỐI THƯỢNG THÀNH TỰU 

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja –vajra-yoga-
samaya-sādhanāgratir-deśa- dvadaśa- patalaḥ) 

_PHẦN THỨ MƯỜI HAI_ 
  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Bồ Tát Ma Ha Tát 
Thầy tối thượng của đời 
Thành tựu Trí tối thắng 
Ba Kim Cương Tam Muội 
Đã sinh Trí chân thật 
Từ Nghiệp Ngữ Kim Cương 
Tuyên nói Pháp thành tựu 
Đẳng Hư Không Tam Muội 
Tự Tính lìa nghi hoặc 
Pháp Tự Tính trong sạch 
Là tưởng Na Tra Ca (Nāṭaka) 
 
_Các người muốn tác Pháp 
Nên đến chỗ hoang vắng 
Sườn núi với rừng cây 
Nơi hoa quả xum xuê 
Nên quán tưởng chữ Mông (伐-MAṂ) 

Thành thân Diệu Cát Tường (Mañjuśrī) 
Trụ ba nghiệp Kim Cương 
Rộng lớn không bờ mé 
Rộng khoảng trăm do tuần 
Ánh Kim Cương sáng rực 
Trong Quang (ánh sáng) hiện các tướng 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Hàng Phạm Vương (Brahma), Đế Thích (Indra-deva) 
Chẳng thể thấy thân ấy 
Đây tên Diệu Cát Tường 
Thắng Kim Cương Tam Muội 
An Đát Đà Na Pháp 
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Tối Thượng Tam Ma Địa (Mañjuśrī-vajrāgra-samayāṃtar-dhāna-karī-
samādhi) 

   
_Nếu muốn thành Pháp này 
Dùng năm loại Cam Lộ 
Hòa hợp ba loại sắt 
Mà làm Ngu Lê Ca  
Ba Kim Cương chẳng hoại 
Ba Kim Cương đã sinh 
Người thành tựu Pháp này 
Được An Đát Đà Na (Aṃtar-dhāna) 
Quán tưởng ở tim mình 
Nơi chư Phật chẳng hoại 
Ở một khoảng sát na 
Diệu Cát Tường hiện ra 
Tướng chư Phật không trụ 
An trụ Phật bình đẳng 
Tưởng từ Tự Tâm Minh 
Sinh ra Pháp Bản Bộ 
Hiện ba mươi sáu trăm (3600) 
Đại Luân (bánh xe lớn) như Tu Di  
Cho đến số bụi nhỏ 
Kim Cương Luân (Vajra-cakra) sáng rực 
Ấy, tất cả đều trụ 
Đây gọi là Pháp Kim Cương Luân Tam Muội Tam Ma Địa (Vajra-cakra-

samaya-samādhi) 
 
_Tiếp lại Tự Tâm Minh 
Tưởng hiện Đại Kim Cương 
An trụ Mạn Noa La 
Tướng Kim Cương không trụ 
Tâm Kim Cương bình đẳng 
Hiện ba mươi sáu trăm (3600) 
Mỗi một bằng Tu Di 
Cho đến số bụi nhỏ 
Du Thất Đa thù diệu 
Các tướng đều tròn đầy 
Ở trong ba cõi ấy 
Làm Kim Cương tối thượng 
Trời Lỗ Nại La (Rudra) ấy 
Tất cả đều quy mệnh 
Đây gọi là Pháp Kim Cương Bình Đẳng Tam Ma Địa (Vajra-samatā-samādhi) 
    
_ Lại Tự Tâm Minh tưởng 
Sen Kim Cương tám cánh 
Tướng các Pháp không trụ 
Tâm Pháp cũng bình đẳng 
Hiện ba mươi sáu trăm (3600) 
Mỗi một bằng Tu Di 
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Cho đến số bụi nhỏ 
Hoa sen báu trong sạch 
Cúng dường tất cả Phật 
Tối Thượng Mạn Noa La 
Đây gọi là Pháp Liên Hoa Bình Đẳng Tam Ma Địa (Padma-samatā-samādhi) 
    
_ Trụ ba Kiếp Tam Muội 
Tùy thuận năm loại Trí 
Tất cả Phật mười phương 
Làm ba Mật thừa sự 
Từ Tự Minh quán tưởng 
Kiếm (cây kiếm) hiện năm ánh sáng 
Hành Nhân cầm giữ xong 
Được Trì Minh tự tại 
Ba cõi cúng dường lớn 
Hàng Phạm Thiên quy mệnh 
Tam Thiên Giới Dũng Mãnh 
Tối Thượng Bí Mật Tôn  
Chỗ muốn hành tự tại 
Được ba nghiệp Kim Cương 
Quán tưởng Tâm Kim Cương 
Cho thành tựu như vậy 
Đây gọi là Pháp Kim Cương Kiếm Thành Tựu Tam Ma Địa (Vajra-

khaḍgottama-samādhi) 
    
_ Nên quán tưởng chữ Án (輆_OṂ) 

Liền thành Ngu Lê Ca 
Lớn như Tả Noa Ca 
Trong hiện tượng Bản Tôn 
Trụ Tâm mà quán tưởng 
Từ Bản Tôn nhận xong 
Hành Nhân, khoảng sát na 
Cùng các hàng Bồ Tát 
Như nhật (mặt trời) chiếu hư không 
Tướng thân màu vàng tía 
  
_Tiếp lại  tưởng chữ A (唒) 

Cũng thành Ngu Lê Ca 
Lớn như Tả Noa Ca 
Trong hiện tượng Bản Tôn 
Trụ Tâm mà quán tưởng 
Từ Bản Tôn nhận xong 
Hành Nhân, khoảng sát na 
Thành tựu Trí Bồ Đề 
Như nhật (mặt trời) chiếu hư không 
Tướng thân màu vàng tía 
 
_ Tiếp lại  tưởng chữ Hồng (猲_HŪṂ) 
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Cũng thành Ngu Lê Ca 
Lớn như Tả Noa Ca 
Trong hiện tượng Bản Tôn 
Trụ Tâm mà quán tưởng 
Từ Bản Tôn nhận xong 
Hành Nhân, khoảng sát na 
Thành tựu thân Kim Cương 
Như nhật (mặt trời) chiếu hư không 
Tướng thân màu vàng tía 
 
_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng 
Chủng Trí Mạn Noa La 
Trong hiện Tỳ Lô Tôn 
Tưởng tay cầm Đại Luân (bánh xe lớn) 
Luân Trì Minh thành tựu 
An trụ Đại Luân Bộ 
Thắng Trí này thành tựu 
Nơi sinh Trí Kim Cương  
Thân Đại Luân như vậy  
Tương ứng mà thành tựu 
  
_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng 
Kim Cương Mạn Noa La 
Trong hiện A Súc Tôn 
Tay cầm chày Kim Cương 
Đại Kim Cương Trì Minh 
An trụ Kim Cương Bộ 
Kim Cương Thắng thành tựu 
Nơi sinh Trí Kim Cương  
Thân Kim Cương như vậy 
Tương ứng mà thành tựu 
  
_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng 
Chúng Bảo Mạn Noa La 
Trong hiện Bảo Sinh Tôn 
Tưởng tay cầm Diệu Bảo 
Đại Bảo Sinh Trì Minh 
An trụ Đại Bảo Bộ 
Báu tối thượng thành tựu 
Nơi sinh Trí Kim Cương 
Thân Đại Bảo như vậy 
Tương ứng mà thành tựu 
  
_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng 
Tưởng Pháp Mạn Noa La 
Trong hiện Vô Lượng Thọ 
Tay cầm hoa sen lớn 
Đại Liên Hoa Trì Minh 
An trụ Liên Hoa Bộ 
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Liên Hoa Thắng thành tựu 
Nơi sinh Trí Kim Cương 
Thân Diệu Pháp như vậy 
Tương ứng mà thành tựu 
  
_ Nên trụ Không (hư không), quán tưởng 
Tam Muội Mạn Noa La 
Hiện Bất Không Thành Tựu 
Tay cầm kiếm bén lớn 
Đại Lợi Kiếm Trì Minh 
An trụ Tam Muội Bộ 
Tam Muội Thắng thành tựu 
Nơi sinh Trí Kim Cương 
Đại Tam Muội như vậy 
Tương ứng mà thành tựu 
 
Hết thảy các Thành Tựu 
Là nhóm Tam Xoa Câu 
Y Pháp mà tạo làm 
Được Kim Cương tương ứng 
An trụ Tâm Thiền Định 
Ba nghiệp đều thành tựu 
Đây tức tên Chư Phật 
Đại Kim Cương Tam Muội 
  
_ Lại nói Pháp thành tựu 
Chư Hữu! Người tác Pháp 
Nên đến ngã tư đường 
Hoặc dưới cây riêng lẻ 
Tác Kim Cương Câu Triệu 
Triệu tập Bản Thánh Thổ 
Xong nên y Nghi Pháp 
Tùy ý cầu thành tựu 
Ba Đại Minh tương ứng 
Ba Kim Cương tối thượng 
Câu triệu thân ngữ tâm 
Đại Trí Tuệ chư Phật 
Phong Luân Mạn Noa La 
Phật Tối Thượng Câu Triệu 
Sinh Tam Muội mười phương  
Hay câu triệu tất cả 
 
_ Trụ Không (hư không), tưởng Tam Muội 
Kim Cương Câu Triệu Pháp 
Tỳ Lô Giá Na Tôn 
Đại Luân tối thượng ấy 
Phật không trụ câu triệu 
Hàng Kim Cương Liên Hoa 
Pháp Tam Muội Bộ ấy 
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Trụ Tam Giới Tam Muội 
Đầy đủ tất cả tướng 
Quán tưởng ảnh tượng Phật 
Thành tựu thân ngữ tâm 
Nhóm Câu Triệu, quán tưởng 
Vô số Hạnh tương ứng 
Khéo làm tất cả việc 
Ấy tròn đủ các tướng 
Thân Kim Cương, quán tưởng 
Kim Cương Thiệt tương ứng 
Ngữ Kim Cương bình đẳng 
Ba cúng dường bí mật 
Hơn mọi thứ cúng dường 
Đây tức Nhất Thiết Phật 
Bí Mật Tinh Diệu Pháp 
Đây gọi là Đại Bí Mật Câu Triệu Tam Muội của chư Phật 
  
Nếu có Hành Nhân cầu các thành tựu, nên ở năm loại ăn uống trụ Tam Muội 

tưởng. Người đó liền được thành tựu Trì Minh, đủ năm loại Thông, An Đát Đà Na 
(Aṃtar-dhāna), Kim Cương Câu Triệu, tất cả thành tựu 

Nếu chẳng thể có đủ năm loại thức ăn, tùy được một thức ăn, cũng trụ Tam 
Muội. Người đó liền được tối thượng tương ứng, chư Phật Như Lai cùng nhau gia trì, 
đủ tất cả tướng. Thân ngữ tâm của mình bình đẳng với Tâm Trí bền chắc của Kim 
Cương, đội mão Kim Cương, Tổng Trì tối thượng. Tất cả Phật ấy đồng với Tam Muội 
này, hay vì người khác làm Tam Muội tối thượng, tất cả thành tựu. 

Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Bình Đẳng Trí Tam Ma Địa (Sarva-samaya-
jñāna-vajrāhāra-samādhi) 

 
_ Tiếp lại tuyên nói Pháp Tam Kim Cương Tam Muội Tối Thượng Thành 

Tựu. Nên ở cái lưỡi của mình, tưởng chữ Hồng (猲- HŪṂ) ấy, tức là Tối Thượng 

Kim Cương Tam Muội. Như vậy Thiệt Căn tức cùng tương ứng với năm loại Cam Lộ, 
được Tự Tính chẳng hoại của ba Kim Cương  

Lại nữa nên biết chữ A (唒- A), chữ Tra (盄- ṬA) . Đấy tức là mọi loại tương 

ứng của Kim Cương tối thượng . Tức được thành tựu Kim Cương Tát Đỏa. 
Đây gọi là Pháp Kim Cương Cam Lộ Tam Muội Tam Ma Địa (Samaya-

vajrāṃrta-mālī-samādhi) 
  
_ Lại nữa người tu tập Tam Kim Cương Tam Muội Tối Thượng Thành Tựu, 

liền được thành tựu ba thân KIm Cương tối thượng, biển báu Như Ý của chư Phật 
mười phương xuất ra ánh sáng trong sạch tràn khắp Thế Giới Kim Cương tự tại 

Lại nữa người tu tập Luân Tam Muội Tối Thượng Thành Tựu liền ở các 
Pháp bình đẳng thuận hành thành tựu căng già sa đẳng tất cả Tam Muội với làm Đại 
Chủ Tể trong tất cả Pháp Trì Minh tối thượng, viên mãn tất cả Tam Muội thắng diệu, 
Trụ Kim Cương Thân Tưởng, được An Đát Đà Na Như Ý tự tại. Ở tất cả nơi chốn 
phóng ngàn ánh sáng đều hay đầy đủ các Pháp thành tựu. Hết thảy nhóm A Tu La, 
Kiền Ninh, tất cả chúng Kiền Ninh của Thế Gian thảy đều kính phục  mà làm nhiếp 
thọ, khéo trụ tướng không có trụ thuộc ba Kim Cương của căng già sa đẳng chư phật 
Như Lai. Đấy gọi là Kim Cương Thành Tựu, dùng con mắt Kim Cương nhìn khắp tất 
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cả như vận bàn tay của mình làm các sự nghiệp, tất cả tùy ý. Con mắt Kim Cương ấy 
quán đạt cũng thế  

Lại ở trong căng già sa đẳng cõi phát ra âm thanh lớn chuyển các Thắng Nghĩa, 
ở tất cả nơi chốn, tất cả đều nghe, thành tựu Thắng Nghĩ của Kim Cương Nhĩ Căn. Đấy 
tức là Ngữ Nghiệp của Kim Cương 

Lại hay thành tựu Tâm Nghiệp của Kim Cương. Ở trong căng già sa đẳng cõi 
hiệu đạt Pháp thuộc nhóm Tâm Hạnh của tất cả chúng sinh. Đấy gọi là Tâm Nghiệp 
của Kim Cương 

Lại hay từ Na Tra Ca (Nāṭaka) ấy sinh ra căng già sa đẳng thân, trụ trong kiếp 
luân hồi, hiện mây Phật trang nghiêm, làm các biến hóa Kim Cương tối thượng sinh ra. 
Đấy gọi là Thân Nghiệp của Kim Cương cũng tức là Pháp thần thông của Kim Cương  

Lại hay đối với các Pháp ở quá khứ , dùng sức Tam Muội đều hay nghĩ nhớ. 
Đây tức gọi là Kim Cương Túc Niệm 

Nhóm như vậy gọi là Tam Muội Thông (Samayābhijñā) 
Pháp của nhóm thành tựu thần thông thuộc mắt (Vajra-cakṣu), tai (Vajra-śrota), 

tâm (Vajra-citta), túc niệm (Vajra-nivāsa) của Kim Cương, là thần thông của chư Phật, 
ở các thân Phật bình đẳng thành tựu, thường cùng với căng già sa đẳng quyến thuộc 
vây quanh, khéo hành nghiệp thân ngữ tâm của Kim Cương. Ở tất cả Thế Giới thuận 
hành Kim Cương Tam Muội tương ứng thành tựu mà hay sinh ra Đại Nghĩa thành tựu, 
tức được viên mãn bốn loại Tam Muội, biết hết sự nghiệp chẳng hoại của Kim Cương, 
thuận hành Tam Ma Địa tương ứng quán tưởng, thành tựu Bồ Đề tối thượng, tu tập Tối 
Thượng Thành Tựu của Pháp Xuất Thế Gian, vào Kim Cương Thừa thuận hành các 
Pháp tuyên nói Đại Minh, tự tại quán tưởng làm Đại Thành Tựu. Y theo Thời, y theo 
Pháp từ Tự Đại Minh quán tưởng ảnh tượng Kim Cương, đội mão Kim Cương làm 
tướng tự tại, liền được thành tựu Đại Trí Kim Cương, ở tất cả nơi chốn thường gần gũi 
Pháp của Trí Cam Lộ.Như vậy gọi là thành tựu nghĩa chân thật trong tất cả Đại Minh. 

 
_Nếu người tu tập. Trước tiên nên y theo Pháp chọn lựa nơi chốn. Hoặc nơi 

hoang vắng rộng lớn, hoặc ở sườn núi, hoặc nơi vắng lặng. Y theo Nghi Quỹ ấy làm 
các Thành Tựu mà lại thường thời đừng khiến gián đoạn liền được tất cả Thành Tựu. 
Đây gọi là Pháp Đại Thành Tựu của chư Phật 

Tiếp lại Hành Nhân thường gần gũi bốn loại sự nghiệp bền chắc của Kim 
Cương, quán tưởng ba Thân Kim Cương (Vajra-kāya) mau được thành tựu cùng với 
bốn Thời ấy, y theo Pháp tương ứng  

Lại ở năm nơi, y theo Pháp biết rõ xong thì lập kỳ hạn. Hoặc bảy ngày hoặc nửa 
tháng cho đến một tháng, y theo Nghi Quỹ của Pháp, quán tưởng chữ Án (輆-OṂ) 

thành Trí Kim Cương, ở trong sinh ra Kim Cương Tam Muội như các Nghi Quỹ rộng 
lớn tuyên nói. Chư Hữu tu tập Pháp Du Già (Yoga) nên ở thời phận của ngày tháng 
biết rõ như thật, chẳng khiến cho vượt Pháp. Như vậy liền được Tối Thượng Bí Mật 
Xuất Sinh Thắng Nghĩa Tương Ứng Thành Tựu 

 
_  Tiếp lại tuyên nói Xuất Thế Gian Pháp Tối Thắng Cảnh Giới Phật Thân 

Thành Tựu Già Đà là: 
Thân Phật, Tối Thượng Trì Cát Tường  
Ba loại Kim Cương chẳng phá hoại 
An trụ gia trì câu bí mật 
Khéo làm thân Kim Cương Bất Hoại 
Mười phương: tất cả Phật Như Lai 
Ba Mật Kim Cương đều chẳng hoại 
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An trụ gia trì câu bí mật 
Khéo làm thân Kim Cương tối thắng 
  
_ Tiếp lại tuyên nói Xuất Thế Gian Pháp Tối Thắng Cảnh Giới Phật Ngữ 

Thành Tựu Già Đà là: 
Pháp Ngữ chư Phật, đại cát tường 
Ba loại Kim Cương chẳng phá hoại 
An trụ gia trì câu bí mật  
Khéo vào Môn Kim Cương Pháp Ngữ 
Mười phương:tất cả Phật Như Lai 
Ba loại Kim Cương đều chẳng hoại 
An trụ gia trì câu bí mật 
Từ Chính Ngữ Phật đã sinh ra 
 
_ Tiếp lại tuyên nói Xuất Thế Gian Pháp Tối Thắng Cảnh Giới Phật Tâm 

Thành Tựu Già Đà là: 
Tâm Phật, Kim Cương Trì Cát Tường  
Ba loại Kim Cương chẳng phá hoại 
An trụ gia trì câu bí mật 
Khéo Tâm Kim Cương rộng lớn 
Mười phương: tất cả Phật Như Lai 
Ba Mật Kim Cương đều chẳng hoại 
An trụ gia trì câu bí mật 
Từ Tâm Pháp Phật đã sinh ra 
Phật Ngữ, Kim Cương Diệu Pháp Ngữ 
Kim Cương Tát Đỏa Ngữ cũng thế 
Nếu người không Trí, vượt Quỹ Nghi 
Ấy, tức tất cả đều phá hoại 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

KIM CƯƠNG TƯƠNG ỨNG TRANG NGHIÊM TAM MUỘI  
CHÂN THẬT QUÁN TƯỞNG CHÍNH TRÍ TAM MA ĐỊA 

 (Sarva tathàgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja –sarva-vajra-
samaya-vyūha-tattvārtha-bhāvanā-saṃbodhi-trayo-daśaḥ- patalaḥ) 

_PHẦN THỨ MƯỜI BA_ 
  
_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Tối Thượng Trí Nhất Thiết Chân Thật Nghĩa Xuất 

Sinh Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát quy mệnh đỉnh lễ Nhất Thiết Mâu Ni Đại Đạo 
Sư, Nhất Thiết Nghĩa Kiên Cố Cúng Dường Tam Muội Chân Thật Trí Chủ phát ra 
tiếng Kim Cương, nói lời như vầy: 

“Lớn thay! Các Phật Giáo 
Lớn thay! Đại Bồ Đề 
Pháp Đại Tai Tịch Tĩnh 
Đại Tai Chân Ngôn Hạnh 
Rốt ráo không sinh Pháp 
Tự Tính không chỗ sinh 
Lìa nghi, trụ chân thật 
Nơi sinh ra Chính Trí  
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Đây chư Phật đã nói 
Tất cả Pháp Minh Cú (Vidya-pada) 
Các Phật Trí đã được 
Ba Kim Cương quán tưởng 
Đại Tương Ứng trì tụng 
Nơi chư Phật gia trì 
Các Minh Cú các Bộ 
Trụ tướng thân ngữ tâm 
Đại Âm Đại Trì Minh 
Nghe xong vào biển Trí 
Phật ba đời sinh ra 
Ba nghiệp Đại Kim Cương 
Đắc được Vô Đẳng Trí  
Kim Cương Minh quán tưởng 
  
_ Lại nữa Kim Cương Thủ! 
Trí Hư Không đã sinh 
Tối Thượng Tối Thắng Tôn 
Nói Kim Cương Trì Tụng 
Nghĩa trì các Đại Minh 
Diệu tướng ba Kim Cương 
Ba bền chắc chẳng hoại 
Ba Kim Cương khéo nói 
Biến hóa có ba loại 
Là nghiệp thân ngữ tâm 
Các Kim Cương Trì Tụng 
Trụ Kim Cương bền chắc 
Pháp bí mật tối thượng 
Nghi Quỹ Thắng Cúng Dường 
Trí Kim Cương đã nói 
Ba nhóm Tâm Kim Cương 
Y Pháp, khoảng trì tụng 
Đây Bồ Đề bình đẳng 
  
_ Lại nữa thân biến hóa 
Riêng mỗi ba chẳng hoại 
Thân ngữ tâm Vô Ngã 
Trụ Tâm Đại Trí rộng 
Niệm Kim Cương rộng lớn 
Rốt ráo mà chẳng hoại 
Đây tức tất cả Phật 
Mắt Trí đã quán sát 
_Thân Kim Cương Bồ Đề 
Xa lìa Tính, Phi Tính 
Đây nói các thân Phật 
Thân Trì Tụng như vậy 
_Ngữ Tam Muội Bồ Đề 
Lìa tướng Thanh, Phi Thanh (Tiếng, chẳng phải tiếng) 
Đây nói Ngữ Kim Cương 
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Ngữ Trì Tụng như vậy 
_ Tâm Tam Muội Bồ Đề 
Trụ Kim Cương Tâm Hạnh 
Đây nói Tâm Kim Cương 
Tâm Trì Tụng như vậy 
 
Tùy các Nghĩa Trì Tụng 
Phi Tự Tính (chẳng phải Tự Tính) đã hành 
Phật ba đời cũng thế 
Bảo Trì Tụng như vậy 
Thân hiện mây biến hóa 
Tràn khắp các cõi Phật 
Bền chắc không đến đi 
Tên Bất Không Trì Tụng 
Câu Đại Minh bí mật 
Nghĩa văn tự tối thắng 
Phát âm thanh rộng lớn 
Nghe khắp Mạn Noa La 
_Tất cả Pháp Phẫn Nộ 
Trí Tam Muội đã sinh 
Phẫn Nộ Trì Tụng ấy 
Bí mật nói như vầy 
_ Chúng sinh trụ biển Si 
Nghĩa các Dục tùy chuyển 
Tất cả chốn biết rõ 
Đây Phật Bộ Trì Tụng 
_Chúng sinh trụ biển Tham 
Tham, Kim Cương Ngữ sinh 
Thân tâm trụ cũng thế 
Liên Hoa Bộ Trì Tụng 
_ Chúng sinh giận (Sân) không trụ 
Giận, Kim Cương Tâm sinh 
Thân ngữ trụ cũng thế 
Kim Cương Bộ Trì Tụng 
_Ba Kim Cương Tam Muội 
Trong Kim Cương Tam Muội 
Như vậy mọi Kim Cương 
Pháp Na Bôn Tát Ca (Napuṃśaka) 
  
_ Nhất Thiết Bí Mật Chủ!  
Hiểu nghĩa thật Pháp Tham 
Bồ Đề Tham đã sinh 
Các chúng sinh cũng thế 
Đại Minh nhóm Phật Nhãn 
Thường tùy chuyển Pháp Tham 
Thành tựu Tham tự tại 
Thuận hành các Ý Đạo 
_ Pháp Si bình đẳng sinh 
Kim Cương Trì Minh Vương 



Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 

Na Bôn Tát Ca (Napuṃśaka) ấy 
Cho thành tựu tối thượng 
_Pháp Phẫn Nộ Sân sinh 
Thường như hại oán địch 
Tuy sinh tức không trụ 
Thành tựu Pháp tối thượng 
Đây gọi là Chư Phật Đại Sĩ Tam Muội (Bhagavaṃ-mahā-puruṣa-samaya) 
  
_ Tiếp lại nói năm Phật 
Nghĩa Đại Minh các Bộ 
Nên trụ trong Tâm Luân 
Quán tưởng Đại Trí Luân 
Đại Luân Mạn Noa La 
Tưởng nghĩa Đại Luân Minh (Mahā-cakra-vidya) 
_Nên trụ Tâm Kim Cương 
Quán tưởng Trí Kim Cương 
Kim Cương Mạn Noa La 
Tưởng nghĩa Kim Cương Minh (Vajra-vidya) 
_Nên trụ Tâm Bảo Bộ 
Quán tưởng báu Đại Trí 
Chúng Bảo Mạn Noa La 
Tưởng nghĩa Chúng Bảo Minh (Ratna-vidya) 
_Nên trụ Tâm Liên Hoa 
Quán tưởng Liên Hoa Trí 
Thắng Pháp Mạn Noa La 
Tưởng nghĩa Liên Hoa Minh (Padma-vidya) 
_Nên trụ Tâm Tam Muội 
Quán tưởng Tam Muội Trí 
Tam Muội Mạn Noa La 
Tưởng nghĩa Tam Muội Minh (Samaya-vidya) 
  
Trong các Mạn Noa La 
An bày năm Phật Tôn 
Hiện năm loại ánh sáng 
Trí Bồ Đề đã sinh 
Tất cả Minh rộng lớn 
Tùy chuyển mọi loại nghĩa 
  
Ba Kim Cương chẳng hoại 
Lớn dần, lại nhỏ dần 
Thân trụ Tự Tính thân 
Tâm trụ Tự Tướng tâm 
Ngữ trụ lời Chính Ngữ 
Được cúng dường tối thượng 
  
_ Đại Luân Mạn Noa La 
Tưởng năm loại Kim Cương 
Trong hiện Bí Mật Chủ 
Nhóm ảnh tượng Bản Tôn 
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Các Đại Minh Bản Bộ 
Bốn loại Mạn Noa La 
Có bốn loại màu sắc 
Quán tưởng nghĩa Tâm Minh (Citta-vidya) 
Bốn sự nghiệp Kim Cương 
Định Kim Cương đã làm 
Đây, tất cả Đại Minh 
Thắng bí mật thường trụ 
  
_ Hết thảy Pháp Tức Tai 
Nên biết tướng Phật Nhãn 
Nhóm Pháp Tăng Ích ấy 
Tướng Liên Hoa Kim Cương 
Hết thảy Pháp Kính Ái 
Hiện tướng yêu thương rộng 
Trong các Pháp Điều Phục 
Tướng Kim Cương Phẫn Nộ 
Đây, tất cả trong Giáo 
Ba bí mật, ba thân 
Trong tất cả Đại Minh 
Tưởng tướng Na Tra Ca (Nāṭaka) 
 
_ Nếu lại ở Thế Gian 
Người muốn làm thành tựu 
Trừ người bất hiếu kia 
Với chê A Xà Lê 
Nhóm cực ác tối thượng 
Các loại chúng sinh này 
Tuy dũng mãnh siêng cầu 
Nhưng chẳng thể thành tựu 
Đây gọi là Đại Kim Cương Trí Luân Tam Muội (Mahā-jñāna-cakra-vajra-

samaya) của chư Phật 
  
_ Các chúng sinh ba cõi 
Trụ thân Phật, quán tưởng 
Phá hoại tất cả oán 
Mỗi mỗi việc thành tựu 
Trong Không (hư không), tưởng Đại Luân 
Ngũ Cổ (chày năm chấu) mà bốn mặt 
Đầy đủ tất cả tướng 
Tưởng Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) 
Từ Tam Muội (Samaya) sinh ra 
Tưởng Phật Luân ba đời 
Dùng tay phải thuận chuyển 
Luân Đại Lực của Phật 
Các chúng sinh mười phương 
Thân Phật rộng lớn, sinh 
Khi hòa hợp tương tứng 
Tức tự thân Biến Nhập (Āviśa: nhập vào khắp) 
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Lại biến hóa sinh ra 
Các Phật Trí Kim Cương 
Phẫn Nộ, Phẫn Nộ Bộ 
Tướng đại ác đáng sợ 
Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) Phẫn Nộ 
Cầm mọi loại khí trượng 
Khởi phá hoại tưởng ác 
Phá các điều đại ác 
Ba Thắng Thân của Phật 
Ba cảnh giới Kim Cương 
Cho tất cả thành tựu 
Cứu độ các si ám 
Trong bảy ngày tác Pháp 
Quyết định đều thành tựu 
Đây gọi là Hạnh Kim Cương Trí Luân Tam Muội Tam Ma Địa (Vajra-

samayājña-cakra-samādhi) của chư Phật Đại Chấp Kim Cương 
 
_Trụ Không, tưởng Đại Luân 
Kim Cương Quang nghiêm sức 
Giữa tưởng Tỳ Lô Tôn 
Tròn đủ tất cả tướng 
Tam Muội ba đời sinh 
Kim Cương Thủ Đại Ái 
Chày Kim Cương rực lửa 
Quán tưởng cầm trong tay 
Các chúng sinh mười phương 
Thân Kim Cương sinh ra 
Khi hoà hợp tương ứng 
Tức tự thân Biến Nhập (Āviśa) 
Lắng nghe chư Phật sắc (giáo sắc) 
Thân, ngữ, tâm tương ứng 
Tối Thượng Kim Cương Phộc 
Trí sinh ra biến hoá 
Cát Tường Kim Cương Thủ 
Tối Thắng Đại Tam Muội 
Nếu trái ngược điều này 
Quyết định đều phá hoại 
Đây gọi là Hạnh Kim Cương Đại Luân Phật Sắc Tam Muội Tam Ma Địa 

(Cakra-samaya-jñāna-vajra-samādhi) 
  
_Trụ Không, tưởng Kim Cương 
Trong Phật Mạn Noa La 
Phẫn Nộ Vương Đại Luân 
Nhóm Bản Tôn Kim Cương 
Tất cả loại chúng sinh 
Phật ba đời sinh ra 
Thân chúng sinh ấy vào 
Ba Thân Mạn Noa La 
Chư Phật lại từ đấy 
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Biến hoá chỗ sinh ra 
Diệm Man Đắc Ca (Yamāntaka) ấy 
Tướng Minh Vương phẫn nộ 
Các chúng sinh ba đời 
Khởi tâm oán ác lớn 
Tưởng Phẫn Nộ phá hoại 
Vào Kim Cương Đại Trí 
Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Tam Muội Xuất Sinh Diệm Man Đắc Ca Phẫn 

Nộ Minh Vương Tam Thân Trí Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-samaya-
saṃbhava-yamāntaka-samānya-trikāya-jñānama-vajra-samādhi)  

  
_Thân ngữ tâm Kim Cương 
Tự rõ nghĩa, công đức 
Tức Tam Muội tối thượng 
Như Phật Sắc đã chuyển 
Nghĩa Đại Minh hộ giúp 
Thân Thắng Kim Cương Trí 
Tất cả Kim Cương ấy 
Nghĩa thủ hộ Bồ Đề 
Đây gọi là Chư Phật Tam Kim Cương Tam Muội (Bhagavān-tri-vajra-

samādhi) 
  
_Nên trụ trong hư không 
Tưởng Đại Pháp Kim Cương 
Tỳ Lô Giá Na Phật 
Thân tối thượng sinh ra 
Ba thân Tam Muội ấy 
Nghi Quỹ Hà Tát Na (Āsana) 
Nên trụ hư không giới 
Tưởng chư Phật tràn khắp 
Tự rõ Văn Tự Trí 
Quán tưởng hiện tướng Tâm 
Chư Phật giản lược dần 
Quán tưởng Tâm Đại Minh 
Tâm Kim Cương đã làm 
Vào khắp ở ba thân 
Đây gọi là Pháp Chư Phật Kiên Cố Tam Nghiệp Kim Cương Bảo Đại Minh 

Tác Quang Minh Tam Ma Địa (Bhagavān-kha-vajra-samayaḥ-vajra-ratna-
pradyotakāra-samādhi) 

  
_Quán tưởng Kim Cương Thủ 
Đầy đủ tất cả tướng 
Nơi chư Phật bước đi 
Như Lý mà thuận hành 
Bước bình đẳng tương ứng 
Quán tưởng đỉnh đến chân 
Đây gọi là Pháp Chư Phật Tự Tính Thanh Tịnh Kim Cương Hải Bình Đẳng 

Bộ Thuận Hành Tam Ma Địa (Bhagavān-svabhāva-śradha-vajro-dati-pada-samādhi) 
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_Trong Ngoại Mạn Noa La 
Tưởng hiện Phẫn Nộ Tôn (Krodha-nātha) 
Kim Cương Yết Ma Bộ 
Tưởng ở tướng đỉnh đầu 
Đây gọi là Pháp Chư Phật Tam Kim Cương Bí Mật Chủ Cấm Phục Nhất 

Thiết Ngoại Đạo Tà Minh Chú Cú Kim Cương Chính Ngữ Tam Ma Địa (Sarva-
tīrthyapara-pravādistaṃbhana-vajra-samādhi) 

  
_Ba Kim Cương sinh ra 
Tướng Kim Cương phẫn nộ 
Hiện ra màu vàng đậm 
Tưởng tướng đỉnh cao rộng 
Như vua trong mọi núi 
Hiển ra ở tất cả 
Quân khoẻ mạnh của Phật 
Hay phục quân chúng khác 
Kẻ ngược Tam Muội Phật 
Quyết định sẽ phá hoại 
Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Như Lai Tam Nghiệp Xuất Sinh Giáng Phục 

Tha Quân Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-saṃbhavaḥ-sarva-sainya-
staṃbha-samādhi) 

  
_Trụ Thiền Định chính niệm 
Cảnh giác các Ma Oán 
Đây là Phật Thế Tôn 
Hồng Tự Kim Cương Quyết 
Chày Kim Cương Ngũ Cổ 
Quán tưởng ở tim hiện 
Quân khoẻ mạnh của Phật 
Hay phá hoại tất cả 
Kẻ ngược Tam Muội Phật 
Quyết định sẽ phá hoại 
Đây gọi là Pháp Điều Phục Nhất Thiết Si Mê Oán Ác Tối Thắng Tam Ma 

Địa (Saṃśayaḥ-rūpa-mohāpana-samādhi) 
  
_Pháp Tức Tai của Phật 
Thường được nơi lợi ích 
Nếu quốc độ, cảnh giới 
Các thôn xóm thành ấp 
Trong đó, phàm chỗ làm 
Có các điều tai hoạn 
Y Nghi Quỹ tạo tác 
Xa lìa tất cả khổ 
Trong hư không quán tưởng 
Ngũ Cổ Đại Kim Cương 
Biến hoá làm các việc 
Ánh sáng báu Như Ý 
Tưởng hiện mây Đại Pháp 
Cho làm Pháp Quán Đỉnh 
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Tướng Kim Cương Thiền Định 
Tuỳ chỗ làm thành tựu 
Báu Như Ý Cát Tường 
Tưởng Pháp Kim Cương Thí  
Mây Phật, mây Đại Pháp 
Kim Cương Thủ biến hoá 
An trụ ba số Kiếp 
Nơi gia trì của Phật. 
Đây gọi là Pháp Nhất Thiết Phật Bí Mật Thân Nghiệp Vô Tướng Tức Trừ 

Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Não Kim Cương Xuất Sinh Tam Ma Địa (Sarva-
buddhānāṃ-kāya-guhyam-anāvilaṃ-sarva-sattva-rāgāpanaya-vajra-saṃbhava-
samādhi) 

  
_Y Pháp Tối Thắng Định 
Nghĩ nhớ mà trì tụng 
Cùng các Định tương ứng 
Trụ sức Phật gia trì 
Pháp Kim Cương Cam Lộ 
Quán tưởng Kim Cương Quyết 
Thập Phương Mạn Noa La 
Tướng ánh sáng rực rỡ. 
Đây gọi là Pháp Chư Phật Tam Kim Cương Tam Muội Điều Phục Thế Gian 

Tức Tai Kim Cương Tam Ma Địa (Jagad-vijaya-śānti-vajra-samādhi) 
  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Tức Tai Mạn Noa La 
Giữa tưởng Tượng Tỳ Lô (Vairocana: Đại Nhật) 
An trụ ở tim mình 
Lại tưởng Tối Thượng Nhãn  
Tràn đầy khắp hư không 
Lại ở trong tim mình 
Tưởng Viên Quang (ánh sáng tạo thành hình tròn) hiện ra 
Ở chân lông thân mình 
Hiện ra mây chư Phật 
Trong mỗi một mây Phật 
Cho các Pháp Quán Đỉnh 
Thắng Kim Cương Tam Muội 
Một sát na thành tựu. 
Đây gọi là Pháp Chư Phật Tam Muội Trang Nghiêm Vân Tam Ma Địa 

(Buddha-samaya-megha-vyūha-samādhi) 
  
_Hư không tưởng trăng đầy 
Thành Ngoại Mạn Noa La 
Trong hiện Tượng Trì Pháp (Dharma-dhāra) 
An trụ ở tim mình 
Lại tưởng Bán Noa La 
Tràn khắp cõi hư không 
Tưởng Viên Quang hiện ra 
Ánh sáng báu Như Ý 
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Thân ngữ tâm không trụ 
Làm biến hoá rộng lớn 
Trong chân lông trên thân 
Tưởng mây báu hiện ra 
Lại tưởng mây Đại Pháp 
Làm các việc Quán Đỉnh 
Tối Thượng Định Kim Cương 
Làm tất cả thành tựu 
Báu Cát Tường Như Ý 
Kim Cương thành tựu Pháp 
Đây gọi là Pháp Pháp Vân Tam Muội Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Dharma-

samaya-megha-vyūha-samādhi) 
  
_Trụ Không, tưởng Kim Cương 
Bán Nguyệt Mạn Noa La 
Hiện Tượng Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) 
Trụ Đại nghĩa ngay tim 
Các hàng Phật Bồ Tát 
Tràn Không Mạn Noa La 
Năm ánh sáng tương ứng 
Vào ánh sáng Đại Pháp 
Ở khoảng một sát na 
Được thành tựu của Phật 
Diệu Cát Tường tương ứng 
Thành tựu các sự nghiệp 
Được vui vẻ cho Ta 
Tối Thượng Đại Quán Đỉnh 
Các Thế Gian kính yêu 
Hiện ra mà quán chiếu. 
Đây gọi là Pháp Bảo Vân Tam Muội Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Ratna-

samaya-megha-vyūha-samādhi) 
  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Hoả Diệm Mạn Noa La 
Ở trong lại quán tưởng 
Kim Cương La Sát Sa (Vajra- rākṣasa) 
Cầm mọi loại khí trượng  
Hiện tướng đại phẫn nộ 
Nhóm sài lang, các thú 
Nhóm Ca Ca (Kāka), chim bay 
Tưởng các loại nhóm này 
Cũng hiện Mạn Noa La 
Thường ăn ba loại vật 
Là nhóm Lỗ Địa La (Rudhira: máu huyết) 
Đây trụ Tam Muội Phật 
Phá hoại các điều ác 
Hết thảy loài Thế Gian 
Chẳng tin Pháp thâm diệu 
Ngược Tam Muội của Phật 
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Quyết định sẽ phá hoại. 
Đây gọi là Pháp Kim Cương Tam Muội Vân Trang Nghiêm Tam Ma Địa 

(Vajra-samaya-megha-vyūha-samādhi) 
  
_Nên trụ trong hư không 
Tưởng Phệ Lỗ Tả Na (Vairocana) 
Ở Không, mà thanh tịnh 
Như ánh sáng trăng Thu 
Ba mặt ba loại màu 
Là nhóm trắng, đen, đỏ 
Đỉnh đội mão tóc báu 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
_ Lại tưởng Phộc Nhật Lý (Vajrin) 
Ba mặt ba loại màu 
Là nhóm đen, đỏ, trắng 
Đỉnh đội mão tóc báu 
Tay cầm đuốc sáng lớn 
Chiếu khắp các Thế Giới. 
_ Lại tưởng La Nghĩ Noa (Rāgin) 
Ba mặt ba loại màu 
Ấy là đỏ, đen, trắng 
Đỉnh đội mão tóc báu 
Nếu y Pháp quán tưởng 
Quyết định được thành tựu. 
_ Lại tưởng Lộ Tả Nẵng (Locanā) 
Tướng cứu các chúng sinh 
Ba mặt ba loại màu 
Ấy là trắng, đen, đỏ 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại tưởng Đại Minh Phi (Mahā-rājñī) 
Khiết Nhạ Nê Đát Lý (Khavajra-netrī) 
Hiện ba mặt ba màu 
Ấy là đen, đỏ, trắng 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại tưởng Đại Minh Phi 
Phộc Ngô Nê Đát Lý (Vāg-netrī  hay Vāg-vajrī) 
Hiện ba mặt ba màu 
Ấy là đỏ, đen, trắng 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại tưởng Trì Kim Cương 
Ô đốt Bát La tượng (Vajrotpala-dhāra) 
Hiện ba mặt ba màu 
Ấy là vàng, đen, trắng 
Y Pháp mà quán tưởng 
Được thành tựu Đại Trí 
_ Tưởng Diệm Man Đắc Ca (Yamāntaka) 
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Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Mahā-krodha-vidya-rāja) 
Có sáu tay ba mặt 
Cầm khí trượng Bản Bộ 
Hiện đại ác đáng sợ 
Nanh bén mà phẫn nộ 
Hiện tướng màu đen đậm 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại tưởng Vô Năng Thắng (Aparājitā) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Ba mặt ánh lửa lớn 
Hiện ra tướng đại tiếu 
Có ánh sáng rộng lớn 
Y Pháp mà quán tưởng  
_ Lại quán tưởng Mã Đầu (Hayagrīva) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Tưởng hiện ba mặt ấy 
Làm bộ thế cực ác 
Thân đỏ như kiếp hoả 
Thường toả ra ánh sáng 
Hiện tướng rất đáng sợ 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại nữa nên quán tưởng 
Cam Lộ Quân Noa Lợi (Amṛta-kuṇḍali hay Vajrāmṛta) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Thân rực ánh sáng lớn 
Với lửa nóng Kim Cương 
Hiện uy quang phẫn nộ 
Làm tướng rất đáng sợ 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại quán tưởng Trá Chỉ (Ṭarki hay Ṭakki) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Hiện ba mặt ba mắt 
Bốn tay đủ trang nghiêm 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại quán tưởng Đại Lực (Mahā-bala) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Tưởng hiện ba mặt ấy 
Tướng khủng bố ba cõi 
Điều phục các loài ác 
Uy quang đại phẫn nộ 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại nữa nên quán tưởng  
Nễ La Nan Noa (Nīla-daṇḍa) ấy 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Ba Kim Cương sinh ra 
Tưởng hiện ba mặt ấy 
Ló nanh bén ra ngoài 
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Thân toả sáng rực rỡ 
Tướng khủng bố ba cõi 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng 
_ Lại quán tưởng Bất Động (Acala hay Vajrācala) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Kim Cương đã sinh ra 
Tưởng có ba mặt ấy 
Hiện tướng hiền đáng yêu 
Tay cầm Kiếm, sợi dây 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng. 
_ Lại tưởng Đại Minh Luân (Mahā-vidya-cakra) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Hiện ba mặt Kim Cương 
Toả ánh sáng rực rỡ 
Tướng Nhất Tự Đại Đỉnh (Ekākṣara-mahoṣṇīṣa) 
Làm biến hoá khắp cả 
An trụ Mạn Noa La 
Như Nghi Quỹ, quán tưởng 
_ Lại tưởng Hàng Tam Giới (Trailokya-vijaya) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Ba mặt sáng rực rỡ 
Hiện tướng rất đáng sợ 
Trí tối thượng đã trì 
Thiền Định đã sinh ra  
Hiện tướng Tối Thắng Đỉnh  
Đám ánh sáng rộng lớn. 
  
Tam Muội tự tại này 
Mỗi mỗi riêng quán tưởng 
Như vậy mười Phẫn Nộ 
Tối Thượng Đại Minh Vương 
Như Nghi Quỹ đã nói 
Các tướng phần nhóm ấy 
Với Đại Minh Bản Bộ 
Thảy đều hiện phẫn nộ 
Tướng Đại Ngã tự tại 
Điều phục ở tất cả. 
Đây gọi là Pháp Thắng Kim Cương Xuất Sinh Quán Tưởng 
  
_ Lại nói Tam Ma Địa 
Pháp quán tưởng tối thắng 
Nên trụ Không, quán tưởng 
Đại Luân Mạn Noa La 
Giữa tưởng Đại Tỳ Lô (Đại Nhật) 
Hiện ảnh tượng Bản Tôn 
Trăng tại tim trong sạch 
Hiện mọi loại ánh sáng 
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Đại Viên Kính (Ādarśa) sinh ra 
Tam Giới Mạn Noa La 
An trụ Bồ Đề Quán 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Chư Phật đại tự tại 
Các Thế Gian kính yêu 
Tối Thượng Định Kim Cương 
Y Pháp mà quán tưởng 
Đây gọi là Pháp Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Kính Ái Tam Muội Xuất Sinh 

Tam Ma Địa (Varocana-samaya-saṃbhava-cāru-vajra-samādhi) 
  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Kim Cương Mạn Noa La 
Trong hiện Kim Cương Tôn (Vajra-nātha) 
Ảnh tượng Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya) 
Tự thân, tướng phẫn nộ 
Sáng rực rỡ đáng sợ 
Tròn đủ tất cả tướng 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Câu Đại Trí tịch tĩnh 
Được Tự Tính Kim Cương 
Kim Cương đại tự tại 
Các chúng sinh kính yêu 
Định Kim Cương đã chiếu 
Y Pháp mà quán tưởng 
Đây gọi là Pháp Kim Cương Tam Muội Xuất Sinh Kim Cương Hạnh Tam 

Ma Địa (Sarva-vajra-samaya-saṃbhava-cāru-vajra-samādhi) 
  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Đại Pháp Mạn Noa La 
Trong hiện Đại Pháp Tôn (Mahā-dharma-nātha) 
Ảnh tượng Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) 
Tự thân giữ tướng lành (thiện tướng) 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Quang Minh Vân Đại Luân 
Tưởng biến hoá rộng lớn 
Các Pháp đại tự tại 
Ba Kim Cương sinh ra 
Biển Đại Trí trang nghiêm 
Y Pháp mà quán tưởng 
Đây gọi là Pháp Đại Pháp Tam Muội Xuất Sinh Đại Pháp Hạnh Tam Ma 

Địa (Dharma-sattva-samaya-saṃbhava-cāru -vajra-samādhi) 
  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Mãn Nguyệt Mạn Noa La 
Hiện Phật Nhãn Bồ Tát (Locanā-bodhisatva) 
Ảnh tượng trong Bản Bộ 
Trụ sắc tướng người nữ 
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn 
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Mọi loại báu trang nghiêm 
Các phần đều viên mãn 
Tưởng tay cầm Đại Luân (bánh xe lớn) 
Kính yêu ở Tam Thế   
Nhất Thiết Thành Tựu Trí 
Luân Như Ý Bảo Quang 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng 
Đây gọi là Pháp Phật Nhãn Tam Muội Tối Thượng Đại Thủ Tam Ma Địa 

(Locanā-samaya-jña-hastāgravatī-samādhi) 
  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Mãn Nguyệt Mạn Noa La 
Ma Ma Chỉ Bồ Tát (Māmaki-bodhisatva) 
Ảnh tượng trong Bản Bộ 
Trụ sắc tướng người nữ 
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn 
Sáng như màu sen xanh 
Các phần đều viên mãn 
Cầm hoa sen mọi màu 
Nơi ba cõi quy kính 
Thành tựu Phật Bồ Tát 
Bí Mật Đại Kim Cương 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng 
Đây gọi là Pháp Hư Không Tam Muội Quang Minh Vân Kim Cương Đại 

Tiếu Tam Ma Địa (Kha-māmaki-samaya-raśmi-megha-vajra-hāsavatī-samādhi) 
  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Đại Pháp Mạn Noa La 
Hiện Bạch Y Bồ Tát (Pāṇḍara-vāsini-bodhisatva) 
Ảnh tượng trong Bản Bộ 
Trụ sắc tướng người nữ 
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn 
Tướng Liên Hoa Diệu Bảo 
Các phần đều viên mãn 
Tay cầm hoa sen đỏ 
Pháp tối thượng sinh ra 
Kim Cương Liên Hoa Ái 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Như Nghi Quỹ Bản Bộ 
Y Pháp mà quán tưởng 
Đây gọi là Pháp Pháp Trí Thiện Tác Tối Thượng Bí Mật Kim Cương Tam 

Muội Pháp Bình Đẳng Chân Thật Hiện Chứng Bồ Đề Kim Cương Xuất Hiện 
Tam Ma Địa (Dharma-jñānakaraṃ-divyaṃ-guhya-samaya-vajrīṇaṃ_Dharma-samaya-
tattvābhisaṃbodhi-darśana-vajra-samādhi) 

  
_Nên trụ Không, quán tưởng 
Kim Cương Mạn Noa La 
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Trong tưởng Đa La Tôn (Tārā-nātha) 
Ảnh tượng trong Bản Bộ 
Trụ sắc tướng người nữ 
Thân ấy làm màu vàng 
Mọi loại chốn trang nghiêm 
Hiện Diệu Nhãn rộng lớn 
Các phần đều viên mãn 
Cầm hoa sen màu vàng 
Kim Cương Định đã sinh 
Tất cả đều quy kính 
Đây gọi là Pháp Đa La Tôn Tối Thượng Tam Muội Tam Ma Địa (Samaya-

Tārāgravatī-samādhi) 
  
*)Lại nói Pháp quán tưởng mười vị Phẫn Nộ Minh Vương. 
_ Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Hiện Diễm Man Đắc Ca (Yamāntaka) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Có ánh lửa rực rỡ 
Rất phẫn nộ đáng sợ 
Mắt đỏ, răng nanh bén 
Tay cầm kiếm bén lớn 
Đỉnh đội mão Tỳ Lô (Vairocana-mukuṭa) 
Tâm trụ Kim Cương Hỷ 
Như vậy,Phẫn Nộ Vương  
Tam Muội Trí Kim Cương 
Đây gọi là Pháp Diệm Man Đắc Ca Biến Hoá Quang Minh Trang Nghiêm 

Tam Ma Địa (Yamāntaka-sphuranābhāsa-vyūha-samādhi) 
  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Tưởng hiện Vô Năng Thắng (Aparājitā) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Toả ánh lửa rực rỡ 
Dùng rắn quấn quanh nách 
Mặt hiện ở màu trắng 
Tướng phẫn nộ đại ác 
Đội mão A Súc Phật (Akṣobhya-mukuṭa) 
Tâm trụ Kim Cương Hỷ 
Như vậy, Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Trí Sở Giác 
Đây gọi là Pháp Vô Năng Thắng Kim Cương Trang Nghiêm Tam Ma Địa 

(Aparājita-vajra-vyūha-samādhi) 
  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Trong quán tưởng Mã Đầu (Hayagrīva) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Toả ánh lửa rực rỡ 
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Mặt hiện ở màu đỏ 
Làm biến hoá rộng lớn 
Hiện bộ thế đại ác 
Đội mão Vô Lượng Thọ (Amitāyus-mukuṭa) 
Tâmn trụ Kim Cương Hỷ 
Như vậy Phẫn Nộ Vương  
Trì Kim Cương Tam Muội 
Đây gọi là Pháp Mã Đầu Minh Vương Xuất Sinh Tam Ma Địa (Hayagrīva-

utpatti-saṃbhava-vyūha-samādhi) 
  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Cam Lộ Quân Noa Lợi (Amṛta-kuṇḍali) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Toả ánh lửa rực rỡ 
Biến hiện mây Kim Cương 
Mặc màu đen cực ác 
Răng nanh bén phẫn nộ 
Đội mão A Súc Phật 
Tâm vui, tướng phẫn nộ 
Như vậy, Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Hạnh Sở Sinh 
Đây gọi là Pháp Cam Lộ Quân Noa Lợi Tam Muội Kim Cương Tam Ma 

Địa (Amṛta-saṃbhava-samādhi) 
  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Trong quán tưởng Trá Chỉ (Ṭarki)  
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Thân toả ánh Kim Cương 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Hiện đại ác phẫn nộ 
Làm tướng rất đáng sợ 
Đội mão A Súc Phật 
Tâm vui vẻ thường chuyển 
Như vậy, Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Hạnh Sở Sinh 
Đây gọi là Pháp Thiền Định Kim Cương Chính Trí Chủ Tam Ma Địa 

(Dhyāna-vajra-saṃbodhi-rati-samādhi) 
  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Trong quán tưởng Đại Lực (Mahā-bala) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Toả ánh lửa rực rỡ 
Ba Kim Cương Luân vây 
Phẫn nộ cầm sợi dây 
Tưởng Đại Lực Kim Cương 
Đội mão A Súc Phật 
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Tâm vui vẻ thường chuyển 
Như vậy Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Hạnh Sở Sinh 
Đây gọi là Pháp Đại Lực Minh Vương Tam Kim Cương Tam Ma Địa 

(Mahā-bala-vidya-rāja-trivajra-samādhi) 
 
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Hiện Nễ La Nan Noa (Nīla-daṇḍa) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Răng nanh bén, màu đen 
Thường trụ tướng phẫn nộ 
Toả ánh lửa rực rỡ 
Quán tưởng Kim Cương Trượng (Vajra-daṇḍa) 
Đội mão A Súc Phật 
Tâm vui vẻ thường chuyển 
Như vậy, Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Hạnh Sở Sinh 
Đây gọi là Pháp Đại Kim Cương Trượng Tam Muội Tam Ma Địa (Vajra-

daṇḍa-samayāgravatī-samādhi) 
  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Trong hiện Bất Động Tôn (Acala-nātha) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Thuần một tướng phẫn nộ 
Cầm kiếm, dây, khí trượng 
Toả ánh lửa rực rỡ 
Tưởng Bất Động Kim Cương (Vajrācala) 
Đội mão A Súc Phật 
Tâm vui vẻ thường chuyển 
Như vậy, Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Hạnh Sở Sinh 
Đây gọi là Pháp Kim Cương Giới Bình Đẳng Bộ Thuận Hành Tam Ma Địa 

(Kha-vajra-dhātu-samaye-padākranta-samādhi)  
  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Trong hiện Đại Minh Luân (Mahā-vidya-cakra) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Các tướng đều viên mãn 
Lửa vây quanh bánh xe 
Trụ Đỉnh Luân Tam Muội (Uṣṇīṣa-cakra-samaya) 
Làm biến hoá rộng lớn 
Đội mão A Súc Phật 
Tâm vui vẻ thường chuyển 
Như vậy, Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Hạnh Sở Sinh 
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Đây gọi là Pháp Đại Minh Luân Minh Vương Tam Muội Đại Lực Đỉnh 
Luân Kim Cương Tam Ma Địa (Uṣṇīṣa-vidyācala-vajra-samādhi) 

  
_Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Trong hiện Hàng Tam Giới (Trailokya-vijaya) 
Tượng Minh Vương phẫn nộ 
Nanh bén, đám lửa sáng 
Biến hoá mây Kim Cương 
Tay toả ánh Kim Cương 
Quán tưởng được thành tựu 
Đội mão A Súc Phật 
Tâm vui vẻ thường chuyển 
Như vậy, Phẫn Nộ Vương 
Tam Muội Hạnh Sở Sinh 
Đây gọi là Pháp Hàng Tam Giới Minh Vương Tam Muội Quán Tưởng Tam 

Ma Địa (Trailokya-vijaya-vidya-rāja-samaya-saṃbhava-samādhi)  
 
_Các Phẫn Nộ Vương này 
Tâm vui vẻ thường chuyển 
Diệt tướng phẫn nộ xong 
An trụ Chư Phật Luân 
Đều theo Tam Ma Địa 
Kim Cương Trí đã sinh 
Đều trụ Mạn Noa La 
Làm Kim Cương thành tựu 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

THÂN NGỮ TÂM VỊ TẰNG HỮU ĐẠI MINH CÂU TRIỆU  
VĨ NHẬT LÂM TỲ ĐA VƯƠNG TỐI THẮNG TAM MA ĐỊA 

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja – kāya-vāk-
cittādbhuta mantrākarṣaṇa vijrimbhita-rajo nāma caturdaśaḥ- patalaḥ) 

_PHẦN THỨ MƯỜI BỐN_ 
 
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai Chư Phật Đại Bí 

Mật Chủ liền nhập vào Tối Thượng Kim Cương Tức Tai Tam Ma Địa (Vajrottāra-
śānti-samayāgra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương, nói 
Nhất Thiết Như Lai Minh Phi Phật Nhãn Bồ Tát Đại Minh này là: 

“Án (1) bà nga phộc đế (2) lỗ lỗ táp-phả lỗ (3) nhập-phộc la, để sắt-tra (4) 
tất đà, lộ tả nễ, tát-lý phộc, a lý-tha, sa đạt nễ, toa hạ (5)” 

湡 矛丫向包 冰冰 剉冰 詷匡 凸沰 帆益 吐弋弁 屹楔飲 州叻市 

送扣 

*)OṂ_ BHAGAVATE  RURU  SPHURU  JVALA TIṢṬA  SIDDHA  
LOCANE – SARVĀRTHA   SĀDHANI – SVĀHĀ. 

Lúc nói Đại Minh này thời tất cả người nghe sinh tâm vui vẻ, thảy đều nghĩ nhớ 
các Phật Kim Cương mà Đại Minh này hay thành tựu tất cả việc, hay viên mãn tất cả 
Nguyện, hay vì Thế Gian làm Pháp Tức Tai (Śāntika), hết thảy sự nghiệp không có gì 
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không thành tựu, cho đến muốn buông bỏ Thọ Mệnh, do sức của Minh này cho nên lại 
được Thọ Mệnh. Đây tức là điều mà Kim Cương Tam Muội đã chính thức tuyên nói 

 
_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Tam Thân Bình Đẳng Phẫn Nộ Kim 

Cương Ly Tính Phi Tính Kim Cương Tam Muội Tam Ma Địa (Trikāya samatā- 
vajra-krodha-bhāvābhāva-samaya-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba 
nghiệp Kim Cương, nói Nhất Thiết Chấp Kim Cương Thượng Thủ Minh Phi Ma 
Ma Chỉ Bồ Tát Đại Minh này là: 

“Án (1) thương cát lý (2) phiến để cát lý (3) khuất tra, khuất tra (4) khuất 
trí nễ (5) già đát dã, già đát dã (6) khuất trí nễ , toa hạ (7)” 

輆 奸烿刑 圭阠烿刑 士洨士洨 士洭市 叉凹娭叉凹娭 士囚市 渢扣 

*)OṂ_ ŚAṂKARE  ŚĀNTIKARE  GHUṬṬA  GHUṬṬA  GHUṬṬINI  
GHĀTAYA  GHĀTAYA   GHUDHINI  SVĀHĀ 

Lúc nói Minh này thời hết thảy Kim Cương Bất Hoại Kim Cương Đại Sĩ  dùng 
con mắt hớn hở chiêm ngưỡng chư Phật, Tâm vui vẻ nghĩ nhớ Kim Cương Như Lai. 
Kim Cương ủng hộ thường được tương ứng mà hay thành tựu tất cả sự nghiệp, thường 
dùng Đại Lực làm Kim Cương hộ khiến cho khắp tất cả xa lìa sợ hãi. 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Đại Liên Hoa Tam Muội Quán Chiếu 

Tam Ma Địa (Mahā-rāga-samayāvalokana-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba 
nghiệp Kim Cương, nói Nhất Thiết Pháp Tam Muội Thượng Thủ Minh Phi Bạch 
Y Bồ Đát Đại Minh này là: 

“Án (1) cát trí, vĩ cát trí (2) nễ cát trí (3) cát đạm cát trí (4) cát lỗ tra, vĩ lý-
duệ, toa hạ (5)” 

湡 一戈 合一戈 市一戈 一支 一戈 一刎盄 吃搗 送扣 

*)OṂ_ KAṬE  VIKAṬE  NIKAṬE  KAṬAṂ  KAṬE  KAROṬA VĪRYE _ 
SVĀHĀ  

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy Tối Thượng Trì Pháp Kim Cương Đại Sĩ trụ 
tâm vui vẻ, nghĩ nhớ Pháp Ngữ Kim Cương Như Lai, thành tựu Pháp Tăng Ích của 
KIm Cương, thường được tăng ích Pháp Tạng rộng lớn mà Đại Minh này hay thành 
tựu tất cả việc. Chư Hữu trì tụng mau được thành tựu Pháp Ngữ Kim Cương 

 
_Khi ấy Đức Thế Tôn lại nhập vào Phổ Biến Kim Cương Tam Ma Địa 

(Samanta-saṃbhava-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim 
Cương, nói Yết Ma Đại Tam Muội Thượng Thủ Minh Phi Đa La Bồ Tát Đại Minh 
này là: 

“Án (1) đa lý (2) đốt đa lý (3) đốt lý, toa hạ (4)” 
湡 出刑 加鉈刑 加刑 渢婍 

*)OṂ_ TĀRE  TUTTĀRE  TURE  -  SVĀHĀ 
Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy Đại Sĩ được sinh từ chư Phật trụ Trí vui vẻ, 

nghĩ nhớ Thân Kim Cương Như Lai, Đại Dũng Quân của chư Phật Kim Cương, nơi 
chúng sinh giới khiến cho thành tựu sự nghiệp thắng thượng, ở khoảng sát na đều 
khiến kính yêu. 

   
PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 

TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 
_QUYỂN THỨ BA (Hết)_ 
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Mật Tạng Bộ 1_ No.885 (Tr.488 _ Tr.494) 
 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ TƯ_ 
  
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  

THÂN NGỮ TÂM VỊ TẰNG HỮU ĐẠI MINH CÂU TRIỆU  
VĨ NHẬT LÂM TỲ ĐA VƯƠNG TỐI THẮNG TAM MA ĐỊA 

(Sarva tathāgata- kāya-vāk-citta rahasayād- guhya samāja – kāya-vāk-
cittādbhuta mantrākarṣaṇa vijrimbhita-rajo nāma caturdaśaḥ- patalaḥ) 

_PHẦN THỨ MƯỜI BỐN _ CHI KHÁC_ 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nhập vào 

Tịnh Quang Minh Vân Kiên Cố Tam Ma Địa (Vimala-raśmi-megha-dṛḍha-samādhi) 
thuộc Thân Ngữ Tâm Kim Cương của tất cả Như Lai. Từ Tam Ma Địa xuất ra xong, 
dùng ba Nghiệp Kim Cương nói Kim Cương Phẫn Nộ Diệm Man Đắc Ca Đại Minh 
Vương Đại Minh là: 

1_ Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản 
2_ Án 
3_ Khiết khiết 
4_ Khư hứ, khư hứ 
5_ Tàt lý-phộc nậu sắt-tra, tát đoả na ma ca 
6_ A tất mục đa la, bát la thú, bá thiết, hạ tát-đa 
7_ Tạt đổ lý-bộ nhạ 
8_ Tạt đổ lý-mục khư 
9_ Sát tra-tạt la noa  
10_ A nga tha, a nga tha 
11_ Tát lý-phộc nậu sắt-tra, bát-la noa bát hạ lý ni 
12_ Ma hạ vĩ già-na già đa ca, vị cật-lý đa, na na 
13_ Tát lý-phộc bộ đa, bà dương ca la 
14_ A tra tra, ha sa na nễ nỉ 
15_ Mê già-la tát lý-ma nễ, phộc tát na 
16_ Cô lỗ, cô lỗ, tát lý-phộc cát lý-hàm 
17_ Thân na, thân na, tát lý-phộc mãn đát-lãm 
18_ Tần na, tần na, bát la mẫu nại-lãm 
19_ A ca lý-sa dã, a ca lý-sa dã 
20_ Tát lý-phộc bộ đán, nễ lý-ma tha, nễ lý-ma tha 
21_ Tát lý-phộc nậu sắt-đạm, bát-la vĩ xá dã, bát-la vĩ xá dã 
22_ Mạn noa la, ma đề, phệ phộc toa đán, nhĩ vĩ đán đát ca la 
23_ Cô lỗ, cô lỗ 
24_ Ma ma, ca lý-dương 
25_ Nại hạ, nại hạ 
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26_ Bát tả, bát tả 
27_ Ma vĩ lam mạt, ma vĩ lam mạt 
28_ Tam ma dã, ma nậu tam ma-la 
29_ Hồng hồng 
30_ Phát tra, phát tra 
31_ Tát-phổ tra dã, tát-phổ tra dã 
32_ Tát lý-phộc, xá bát lý bố la ca 
33_ Hứ hứ, bà nga tông 
34_ Khẩn tức la dã tất ma ma, tát lý-phộc la-thang, sa đà dã, toa hạ 
*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
OṂ _ KHAKHA _ KHĀHI  KHĀHI _ SARVA  DUṢṬA-SATVA  DAMAKA 

_ ASI  MUŚALA  PRAŚU  PĀŚA  HASTA _ CATUR-BHUJA  CATUR-MUKHA  
ṢAṬ-CARAṆA _ ĀGACCHA  ĀGACCHA _ SARVA  DUṢṬA   
PRĀṆĀPAHĀRIṆE _ MAHĀ-VIGHNA  GHATAKA  VIKṚTANANA _ SARVA  
BHŪTA-BHAYAṂ  KARA _ AṬṬA  HĀSANĀDINE _ VYĀGHRACARMANI  
VAŚANE _ KURU  KURU _ SARVA  KARMAṂ  CCHINDA  CCHINDA _ 
SARVA  MATRAṂ  BHINDA  BHINDA _ PARAMUDRAṂ  ĀKARṢĀYA   
ĀKARṢĀYA _  SARVA  BHŪTAṂ  NIRMATHA  NIRMATHA_ SARVA  
DUṢṬAṂ  PRAVEŚĀYA   PRAVEŚĀYA_  MAṆḌALA  MADHYE  VAISVATAṂ   
JĪVITANTA  KARA _ KURU  KURU _ MAMA  KĀRYA  DAHA  DAHA _ PACA  
PACA _ MĀVILAMBA  MĀVILAMBA _ SAMAYAM  ANUSMARE _ HŪṂ  
HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ _ SPHOṬAYA  SPHOṬAYA _ SARVĀŚĀPARIPŪRAKA_  
HE  HE  BHAGAVAṂ  KIṂCIRĀYASI  MAMA  SARVA-ARTHAṂ  SĀDHAYA   
SVĀHĀ 

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả 
Chúng Hội thảy đều kinh sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ Tâm Kim Cương Như Lai. Đại 
Minh này có uy lực lớn, chư Hữu làm Pháp đó thì nên lấy Cát Ba La (Kapāla: cái bát) 
tròn trịa không bị sứt mẻ, thuận thời thuận nơi chốn y theo Pháp an trí, dùng Đại Minh 
này gia trì ba biến, liền hay thành tựu tất cả sự nghiệp cho đến Phật Nhãn Bồ Tát, Ma 
Ma Chỉ Bồ Tát…. ở khoảng sát na cũng hay câu triệu được. 

Đây gọi là Chư Phật Tâm Kim Cương 
  
_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nhập vào 

Tối Thượng Tam Muội Quang Minh Tam Ma Địa (Samaya-raśmi-ghanāgra- 
samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Cam Lộ Quân Noa 
Lợi Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh là: 

1_ Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản 
2_ Na mô phộc nhật-la cốt-lỗ đà dã 
3_ Ma hạ, năng sắt-tra-lỗ đát-ca tra, bồi la phộc dã 
4_ A tất mục sa la, bát la thú, bá xá, xá hạ tát-đa dã  
5_ Án 
6_ A mật-lý đa, quân noa lê 
7_ Khiết khiết 
8_ Khư hứ, khư hứ 
9_ Để sắt-tra, để sắt-tra 
10_ Mãn đà, mãn đà 
11_ Hạ na, hạ na 
12_ Nại hạ, nại hạ 
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13_ Bát tả, bát tả 
14_ Nga lý-nhạ, nga lý-nhạ 
15_ Đát lý-nhạ, đát lý-nhạ 
16_ Vĩ tát-phổ tra dã, vĩ tát-phổ tra dã 
17_ Tát lý-phộc nga-la hạ, vĩ già-na, vĩ na dã cương 
18_ Ma hạ nga noa bát để, nhĩ vĩ đán đa ca la dã 
19_ Hồng, phát tra, toa hạ 
*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
NAMO  VAJRA-KRODHĀYA  MAHĀ-DAṂṢṬROTKATA  BHAIRAVĀYA   

ASI  MUŚALA  PARAŚU   PĀŚA  HASTĀYA 
OṂ_ AMṚTA-KUṆḌALI _ KHAKHA  KHĀHI  KHĀHI _ TIṢṬA  TIṢṬA_ 

BANDHA  BANDHA_ HANA  HANA_ DAHA  DAHA_ PACA  PACA_ GARJA  
GARJA_ VISPHOṬĀYA  VISPHOṬĀYA _ SARVA-GRAHĀ  VIGHNA 
VINĀYAKAṂ  MAHĀ-GAṆAPATI  JĪVITANTA  KARĀYA   HŪṂ  PHAṬ_  
SVĀHĀ 

Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng 
Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều nghĩ nhớ Thân Kim Cương Như Lai. Đại Minh này 
cùng với tất cả Đại Minh kia tương ứng đều hay thành tựu tất cả sự nghiệp. Nếu có 
người y theo Nghi Quỹ làm Pháp đó, liền được quân rất khoẻ mạnh của chư Phật 
thường theo hộ vệ. 

  
_Lúc đó, Đức Bảo Sinh Kim Cương Như Lai liền nhập vào Quang Minh 

Kim Cương Tam Ma Địa (Raśmi-vajra-samādhi) của chư Phật. Từ Định xuất ra 
xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Vô Năng Thắng Đại Phẫn Nộ Minh Vương 
Đại Minh là: 

1_ Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản 
2_ Án 
3_ Hồng 
4_ Nhĩ na lý trí tra 
5_ Hồng hồng, phát tra phát tra, toa hạ 
*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
OṂ_ HŪṂ   JINARIṬIHA _  HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ_ SVĀHĀ 
Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng 

Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều phát khởi Tâm Đại Bồ Đề, tưởng hết thảy hàng đại 
ác phẫn nộ La Sát Sa kia bị mê mờ, buồn bực, kinh sợ… Sức của Đại Minh này đều 
hay điều phục. Lại Đại Minh này từ Tâm Kim Cương ấy đã sinh ra đều hay thành tựu 
mọi loại sự nghiệp. 

 
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Vô Lượng Thọ Xuất Sinh Tam Ma Địa (Amṛta-saṃbhava-vajra-samādhi). Từ Định 
xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Liên Hoa Xuất Sinh Kim Cương Phẫn 
Nộ Mã Đầu Đại Minh Vương Đại Minh là: 

1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản 
2_ Án 
3_ Hồng hồng hồng 
4_ Đa lỗ la 
5_ Vĩ lỗ la 
6_ Tát lý-phộc vĩ sa già đa già 
7_ Nhập-phộc lệ đa 
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8_ Vĩ tát-phổ lăng nga 
9_ A tra tra, ha sa kế xá lý 
10_ Tát tra trụ đạm ca la 
11_ Phộc nhật-la khổ la, nễ lý-già đa 
12_ Tả lệ đa 
13_ Phộc tô đà sa la 
14_ Nễ thuyết tát ma lỗ đổ, đát-sất bát-đa 
15_ Đà la ni đà la, tỳ sa noa 
16_ A tra tra, hạ sa 
17_ A bát lý nhĩ đa, phộc la, bát-la cật-la ma 
18_ A lý-gia tỳ đa 
19_ Bộ đa nga noa đà-dụ thuỷ đa 
20_ Một đình dã, một đình dạ 
21_ Hát dã ngật-lý phộc 
22_ Khư nại, khư nại 
23_ Bát la mãn đát-lãm, thân na thân na 
24_ Tất đề-dựng nhĩ nễ xá 
25_ A vĩ xá dã 
26_ Tát lý-phộc nhập-phộc la, tất xá tả na 
27_ Tát lý-phộc nga-la hứ sa-phộc bát-la để hạ đổ bà phộc 
28_ Phộc nhật-la năng sắt-tra-la, khẩn tức la dã tất 
29_ Y hàm, tát lý-phộc nậu sắt-tra nga-la khiếm, nậu sắt-tra, tát lý-bán 

phộc 
30_ Độ na, độ na 
31_ Ma tha, ma tha 
32_ Ma tra, ma tra 
33_ Bát tra, bát tra 
34_ Bá tra dã, bá tra dã 
35_ Mạn đà, mãn đà 
36_ Na tra, na tra 
37_ Một đà, đạt lý-ma, tăng già, nậu nghê-dã đán, yết lý-mang, cô lỗ, thi 

gia-lãm 
38_ Hát dã ngật-lý phộc dã, phát tra 
39_ Phộc nhật-la dã, phát tra 
40_ Phộc nhật-la, nga đát-la dã, phát tra 
41_ Phộc nhật-la, nễ đát-la dã, phát tra 
42_ Phộc nhật-la, năng sắt-tra-la dã, phát tra 
43_ Phộc nhật-la, khổ la dã, phát tra 
44_ Phộc nhật-la, khổ la, nễ lý-già đa na dã, phát tra 
45_ Bát la mãn đát-la, vĩ na xá na dã, phát tra 
46_ Đát-lại lộ chỉ-dã bà dương ca la dã, phát tra 
47_ Tát lý-phộc yết lý-nhĩ sa-phộc bát-la để hạ đa dã, phát tra 
48_ Phộc nhật-la cô la đát-la tát na dã, phát tra 
49_ Hồng hồng hồng 
50_ Phát tra, phát tra, phát tra, toa hạ 
*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
OṂ_ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ _ TARULA  VIRULA _ SARVA  VIṢA-GHĀṬAKA  

JVALITĀ  VISPHU  LIṄGA_ AṬṬA  HĀSA  KEŚARI  SAṬĀṬĀ  PAṬAṂ  KĀRA_ 
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VAJRA-GHORA  NIRGHĀTA  CĀRITA-VASUDHĀTALA _ NIŚVĀSĀMĀRUTO  
KṢIPTA  DHĀRAṆĪ  DHARA-BHĪṢANA _ AṬṬA  HĀSA _ APARIMITA  VARA  
PARĀKRAMA _ ĀRYA-BHITA  BHŪTA-GAṆA-ADHYUṢITĀ _ BUDHYA  
BUDHYA_ HAYAGRĪVA  KHĀDA  KHĀDA_ PARAMANTRAṂ  CCHINDA  
CCHINDA_ SIDDHIṂ  ME  DIŚA  ĀVIŚAYA _ SARVA  JVALA  PIŚĀCĀNĀṂ_ 
SARVA  GRAHEŚVA  APRATIHATA-UDBHAVA _ VAJRA-DAṂṢṬRA  
KIṂCIRĀYASI _ IMAṂ  SARVA  DUṢṬA  GRAHAṂ-DUṢṬA  SAMVĀ_  
DHUNA  DHUNA_ MATHA  MATHA_ MAṬA  MAṬA_ GHĀṬA  GHĀṬA_ 
GHĀṬAYA   GHĀṬAYA_ BANDHA  BANDHA_ NAṬĀ  NAṬĀ_ BUDDHA  
DHARMA  SAṂGHA   ANUJÑĀTA  _ KARMAṂ  KURU  ŚĪGHRAṂ  

HAYAGRIVĀYA  PHAṬ 
VAJRĀYA  PHAṬ 
VAJRA-GĀTRĀYA   PHAṬ 
VAJRA-NETRĀYA  PHAṬ 
VAJRA-DAṂṢṬRĀYA  PHAṬ 
VAJRA-GHORĀYA  PHAṬ 
VAJRA-GHORA-NIRGHĀTANĀYA  PHAṬ 
PARAMANTRA  VINĀŚANĀYA  PHAṬ 
TRAILOKYA-BHAYAṂ  KARĀYA  PHAṬ 
SARVA  KARMEŚVA-APRATIHATĀYA  PHAṬ  
VAJRA-KULA  TRĀŚANĀYA  PHAṬ 
HŪṂ  HŪṂ   HŪṂ _ PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ_ SVĀHĀ 
Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng 

Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều nghĩ nhớ Kim Cương Trí Chủ. Tức thời ở đẳng hư 
không tràn khắp trong tất cả cảnh giới, hiện ra ánh sáng rộng lớn của  Kim Cương Ha 
La Hát La (Vajra-hālāhala-prabha). Ở trong tất cả Phi Cảnh Giới ấy, hiện ra  tất cả 
Phẫn Nộ Vương đại ác. 

 
_Khi ấy, Đức Thế Tôn Bất Không Thành Tựu Kim Cương Như Lai liền nhập 

vào Tam Muội Xuất Sinh Tràng Kim Cương Tam Ma Địa (Saṃbhava-ketu-vajra-
samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Nễ La Nan Noa Đại 
Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là:  

1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản 
2_ Án 
3_ Ế hứ-duệ hứ, bà nga phộc 
4_ Nễ la phộc nhật-la nan noa 
5_ Đổ lỗ, đổ lỗ 
6_ La hổ, la hổ 
7_ Hổ lô, hổ lô 
8_ Ha ha 
9_ Ngu lô, ngu lô 
10_ Ngu la bát dã, ngu la bát dã 
11_ Cật-la ma, cật-la ma 
12_ Bà nga tông, phộc dụ vĩ nghĩ na phổ đán, thi già-lãm 
13_ Nại hạ, nại hạ 
14_ Nại la, nại la 
15_ Phộc hạ, phộc hạ 
16_ Bát tả, bát tả 
17_ Bát tra, bát tra 
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18_ Ma tra, ma tra 
19_ Bá đa dã, bá đa dã 
20_ Ma tra, ma tra bát dã, ma tra, ma tra bát dã 
21_ Tát lý-phộc, yết lý-ma ni 
22_ Thân na, thân na 
23_ Tần na, tần na 
24_ Bà khất-xoa, bà khất-xoa, nhĩ nại ma tả 
25_ Lỗ địa la ma tả 
26_ Nhĩ nại ma nhạ, lỗ địa la, tất-lý dã 
27_ Ế hứ-duệ hứ, bà nga tông 
28_ Tát lý-phộc vĩ già-na nễ 
29_ Tát lý-phộc vĩ ninh-dã nễ 
30_ Tát lý-phộc mãn đát-la ni 
31_ Tát lý-phộc mẫu la, yết lý-ma vĩ  
32_ Tát lý-phộc mẫu la ngật-la khiếm 
33_ Hạ na, hạ na   
34_ Bạn nhạ, bạn nhạ  
35_ Ma lý-nại, ma lý-nại  
36_ Y năng nhĩ ca lý-dương sa đà dã  
37_ Hồng, nễ la dã, nễ la, phộc nhật-la nan noa dã  
38_ Đổ lỗ, đổ lỗ, vĩ già-na, vĩ na dã ca, na xá ca dã 
39_ Hổ lỗ, hổ lỗ   
40_ Nễ bát-đa, tán noa dã 
41_ Tát lý-phộc thiết đốt-lỗ noản 
42_ Hột-lý na dã, nễ bế noa dã 
43_ Thân na, thân na 
44_ Vĩ ninh-dã nẵng, thế nại ca 
45_ Vĩ ninh-dã nẵng, thi sắt-tra, ma nậu tam-ma la 
46_ Tam ma dã, phộc nhật-la đà la, phộc tả nẵng 
47_ Ma lý-ma ni, nễ cật-lý đa dã 
48_ Hồng, hạ na, hạ na 
49_ Nại hạ, nại hạ 
50_ Đổ lỗ, đổ lỗ 
51_ Hổ lỗ, hổ lỗ 
52_ Phát tra, phát tra 
53_ Hồng hồng 
54_ Cật-lý đán đa duệ 
55_ Nễ phộc, lý-thuỷ 
56_ Vĩ nại-la bát noa, ca la dã 
57_ Hạ na, hạ na 
58_ Phộc nhật-la nan ni na, toa hạ 
*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
OṂ_ EHYEHI  BHAGAVA   NĪLA-VAJRA-DAṆḌA_ TURU  TURU_ 

LAGHU  LAGHU_ HULU  HULU_ HĀ  HĀ_ GULU  GULU _ GULĀPAYA  
GULĀPAYA_ KRAMA  KRAMA_ BHAGAVAṂ  VĀYUVEGENA  BHŪTAṂ  
ŚĪGHRAṂ_ DAHA  DAHA_ DARA  DARA_ VAHA  VAHA_ PACA  PACA_ 
PAṬA  PAṬA_ MAṬA  MAṬA_ PĀTAYA  PĀTAYA_ MAṬA  MAṬṬĀPAYA _ 
MAṬA  MAṬṬĀPAYA_ SARVA  KARMĀṆI  CCHINDA  CCHINDA_ BHINDA  
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BHINDA_BHAKṢA  BHAKṢA_ MEDAMAṂSA  RUDHIRA  MATSYA  
MEDAMAJĀ  RUDHIRA  PRIYA_ EHYEHI  BHAGAVAṂ  SARVA  VIGHNĀNI,  
SARVA  VIDYĀNI,  SARVA  MANTRĀṆI_ SARVA  MŪLA-KARMĀṆI_ 
SARVA  MŪLA-GRAHAṂ_ HANA HANA_ BHAÑJA  BHAÑJA _ MARDA  
MARDA_ IDAṂ  ME  KĀRYAṂ  SĀDHAYA_ HŪṂ  NĪLĀYA  NĪLA-VAJRA-
DAṆḌĀYA_ TURU  TURU_ VIGHNA  VINĀYAKA-NĀŚA-KĀYA_ HURU  
HURU_ DĪPTA-CAṆḌĀYA_ SARVA  ŚATRŪṆĀṂ  HṚDAYĀNIPĪTRAYA _ 
CCHINDA  CCHINDA_ VIDYĀNĀṂ  CCHEDAKA_ VIDYĀNĀṂ  ŚIṢṬHAM-
ANUSMARA _ SAMAYA  VAJRA-DHĀRA  VACANA  KARMĀṆI  
NIKRINTAYA  HŪṂ _ HANA  HANA _ DAHA  DAHA_ TURU  TURU_ HURU  
HURU _ PHAṬ  PHAṬ _ HŪṂ  HŪṂ_ KṚTĀNTĀYE  DEVA-ṚṢĪ  VIDRAPAṆA  
KARĀYA _ HANA  HANA _ VAJRA-DAṆḌINE_ SVĀHĀ 

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả Ác Diệu (sao Diệu ác) thảy đều kinh 
sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ Kim Cương Tát Đoả. Đại Minh này có uy lực lớn, nếu 
người trì tụng 108 biến sẽ được Đại Phẫn Nộ Minh Vương kính yêu, đầu hay phá hoại 
tất cả Ma ác, lại hay thành tựu tất cả sự nghiệp. 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai liền nhập vào Phổ Vân 

Cát Tường Tam Ma Địa (Samanta-megha-śrīya-samādhi). Từ Định xuất ra xong, 
dùng ba nghiệp Kim Cương nói Đại Lực Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này 
là: 

 1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản 
2_ Án  
3_ Hồng hồng hồng 
4_ Phát tra, phát tra, phát tra 
5_ Án  
6_  Ô nga-la thú la bá ni 
7_  Hồng hồng hồng 
8_ Phát tra, phát tra, phát tra 
9_ Án  
10_ Nhạ-dụ để nễ lý-na nại 
11_ Hồng hồng hồng 
12_  Phát tra, phát tra, phát tra 
13_ Án, án, án 
14_ Phát tra, phát tra 
15_ Ma hạ phộc la dã, toa hạ 
矧休 屹亙阢 乙傂 名唏柰 惵忠鉔 

輆 嫟嫟嫟 民誆 民誆 民誆  

輆 栥奇 夙先扒仗 嫟嫟嫟 民誆 民誆 民誆  

湡 材凸 郜嗤叨  嫟嫟嫟 民誆 民誆 民誆  

輆輆輆 民誆 民誆 民誆 

亙扣向匠傂 送扣桭 

*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
OṂ _ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ _ PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ 
OṂ_ UGRA  ŚŪRAPĀṆI _ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ _ PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ 
OṂ _ DYOTI  NIRNĀDA _ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ _ PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ 
OṂ  OṂ  OṂ_ PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ_  MAHĀ-BALĀYA _ SVĀHĀ 
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Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả chúng Rồng Đại Lực (Sarva-nāga-
mahā-balāḥ) thảy đều kinh sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ ba thân Kim Cương. Đại Minh 
này, nếu người trì tụng tương ứng, liền được thành tựu tất cả sự nghiệp. Nếu gặp lúc 
hạn hán thời y theo Pháp tụng Đại Minh này, liền hay tuôn mưa, tuỳ theo các cảnh giới 
đều được đầy đủ. 

  
_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Biến Điều Phục Kim Cương Tam Ma Địa (Samanta-nirghāta-vajra-samādhi). Từ 
Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Trá Chỉ Đại Phẫn Nộ Minh 
Vương Đại Minh này là: 

“Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản (1) Án (2) 
tra kế, hồng, nhược (3)”  

矧休 屹亙阢 乙傂 名唏柰 惵忠鉔 

輆 巴趏 猲 切 

*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
OṂ _ ṬAKKI  HŪṂ  JAḤ 
Lúc nói Đại Minh này thời chư Phật Như Lai thảy đều khen ngợi, tất cả Chúng 

Hội sinh kinh sợ lớn, khắp cả đều nghĩ nhớ ba thân Kim Cương. Nếu có người trì Đại 
Minh này, liền cùng với Kim Cương Tát Đoả tương ứng, thành tựu Đại Minh Hạnh, lại 
hay câu triệu tất cả Minh Cú  

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Thanh Tịnh Vô Cấu Trí Kim Cương Tam Ma Địa (Jñāna-mālāṃyu-vajra-samādhi). 
Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Kim Cương Tán Noa Tam 
Muội Bất Động Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là: 

1_ Na mạc tam mãn đa, ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật-la noản  
2_ Án 
3_ A tả la 
4_ Tế tra  
5_ Noa noa tra, noa tra 
6_ Mô tra, mô tra 
7_ Tra tra  
8_ Đốt tra, đốt tra 
9_ hạ hạ 
10_ Mô hạ, mô hạ 
11_ Tát hạ, tát hạ 
12_ Na hạ, na hạ 
13_ Để sắt-tra, để sắt-tra 
14_ A vĩ xá, a vĩ xá 
15_ Ma hạ ma đát bá la ca 
16_ Độ na, độ na 
17_ Để ni, để ni 
18_ Khư na, khư na 
19_ Vĩ già-nẵng, ma la dã, ma la dã 
20_ Nậu sắt-đạm, bà khất-xoa dã, bà khất-xoa dã 
21_ Tát lý-võng, cô lỗ 
22_ Cát lý, cát lý 
23_ Ma hạ vĩ sa ma, phộc nhật-la, tát-phổ tra dã, tát-phổ tra dã 
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24_ Hồng hồng hồng 
25_ Đát-lý phộc lệ đa 
26_ Lãm nga na đa ca 
27_ Áng 
28_ Khiếm khiếm khiếm 
29_ A tả la 
30_ Tế tra 
31_ Tát-phổ tra dã, tát-phổ tra dã 
32_ Hồng 
33_ A tam ma để ca 
34_ Đát-la tra 
35_ Ma hạ phộc la , sa đa dã 
36_ Tam ma dã, mãn đát-lãm 
37_ Khiếm 
38_ Hàm 
39_ Thú đình-dã đổ lộ ca 
40_ Tốt-đổ sa-dã đổ, phộc nhật-lý 
41_ Na mô tát-đát-phộc bát-la để hạ đa, phộc lệ tỳ-dã 
42_ Nhập-phộc la dã 
43_ Đát-la tra 
44_ A tát hạ na mạc, toa hạ 
*)NAMAḤ   SAMANTA  KĀYA  VĀK-CITTA  VAJRĀṆĀṂ 
OṂ_ ACALA  CEṬĀNÀM_ NAṬṬA  NAṬṬA _MOṬṬA  MOṬṬA _ ṬAṬA  

_ TUṬṬA  TUṬṬA _ HĀ ĀHÀ_ MOHA  MOHA_ SAHA  SAHA _ DAHA  DAHA _ 
TIṢṬA  TIṢṬA _ ĀVIŚA  ĀVIŚA _ MAHĀ-MATTA  PĀLAKA _ DHUNA  DHUNA 
_ TIṆI  TIṆI _ KHĀDA  KHĀDA _ VIGHNĀṂ  MĀRAYA MĀRAYA_ DUṢṬĀṂ  
BHAKṢĀYA  BHAKṢĀYA_ SATVAṂ KURU_ KIRI  KIRI _ MAHĀ-VIṢAMA  
VAJRA  SPHOṬĀYA  SPHOṬĀYA  _ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ  _ TṚVALITA  RAṂGA  
NARTTAKA_ AṂ _ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ _ ACALA-CEṬA_ SPHOṬĀYA  
SPHOṬĀYA   HŪṂ _ ASAMANTIKA  TRAṬ_ MAHĀ-BALA  SĀTAYA  
SAMAYAṂ  MANTRĀṂ _ HĀṂ  MĀṂ _ ŚUDDHYANTU  LOKA  STVASYA  
TU  VAJRĪ  NAMASTVA _ APRATIHATA   BALEBHYAH _ JVALĀYA  TRĀṬ_ 
ASAHA  NAMAḤ_ SVĀHĀ 

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả hàng Trời với Khẩn Ca La…thảy đều 
kinh sợ, mê mờ, buồn bực, nghĩ nhớ thân Kim Cương, tức thời hiện ra vô số Đại Phẫn 
Nộ Vương có uy lực lớn. Hết thảy chúng A Tu La đại ác thảy đều phá hoại, mà Đại 
Minh này lại hay câu triệu. 

  
_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa (Samaya-vijṛmbhita-
vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Nhất Thiết 
Chấp Kim Cương Tam Muội Hàng Tam Giới Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại 
Minh này là: 

“Án (1) tốn bà, ni tốn bà, hồng (2) ngật-lý hạ-noa, ngật-lý hạ-noa, hồng (3) 
ngật-lý hạ-noa bát dã, ngật-lý ha-noa bát dã, hồng (4) A na dã, hổ, bà nga tông (5) 
tát lý-phộc vĩ ninh-dã la nhạ (6)  hồng, phát tra (7)”  

湡 鉏帎 市鉏帎 狫  鉎谼鉎谼 狫  鉎谼 狣扔伏 狫 玅巧伏 趌  矛丫圳 屹浻 

合改全堲 狫 民誆   
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OṂ_ SUMBHA  NISUMBHA  HŪṂ _ GṚHṆA  GṚHṆA  HŪṂ _ GṚHṆA-
APAYA  GṚHṆA-APAYA  HŪṂ _ ĀNAYA  HOḤ  BHAGAVAṂ  SARVA  
VIDYA-RĀJA  HŪṂ  PHAṬ 

Lúc nói Đại Minh này thời tất cả chúng Kiền Ninh-dã (Kanyā), hàng có uy lực 
lớn thảy đều nghĩ nhớ Kim Cương Tát Đoả, đều y theo Kim Cương Tát Đoả Bí Mật 
Chủ Tam Muội Bộ mà trụ. Sức của Đại Minh này hay dùng Kim Cương Câu câu triệu 
chúng Kiền Ninh-dã (Kanyā) tối thượng  

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Đại Tam Muội Chân Thật Xuất Sinh Kim Cương Tam Ma Địa (Mahā-samaya- 
tattvotpatti-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình tuyên nói 
câu chân thật của Chính Ngữ Tam Muội trong ba Kim Cương Bí Mật thuộc Đại Tam 
Muội này  

Ba Kim Cương của hết thảy Phật 
Quán tưởng Kim Cương Tát Đoả Tôn 
Tay cầm móc câu (Kim Cương Câu), dây Kim Cương (Kim Cương Sách) 
Câu triệu tất cả Phật tối thượng 
Tương ứng nghiệp Thân Ngữ của Phật 
Đấy tức tương ứng Đại Kim Cương 
Kim Cương Tát Đoả Đại Chủ Tể 
Quyết định câu triệu, thường tạo làm 
Luân (bánh xe) với Liên Hoa (hoa sen) và Kim Cương 
Theo ba Kim Cương mà quán tưởng  
Hết thảy Kim Cương Câu tối thượng 
Khắp hay câu triệu tất cả Minh (Vidya) 
An trụ Căn Bản Trì Minh Sĩ 
Tất cả đất Kim Cương vắng lặng 
Hết thảy chúng Kiền Ninh-dã (Kanyā) tối thượng  
Kim Cương móc vào tâm tương ứng 
Phong Mạn Noa La tương ứng ấy 
Quyết định tất cả hay câu triệu 
 
_ Tưởng Nguyệt Mạn Noa La 
Hiện Tượng Tỳ Lô Tôn  
Tưởng Như Lý an trụ 
Tương ứng Pháp Cam Lộ 
Y Nghi Quỹ Bản Bộ 
Tụng Đại Minh Bản Bộ 
Dủ số năm mươi (50) biến 
Quyết định hay câu triệu 
 
_ Tượng lớn Kim Cương Câu 
Bình đẳng, sáng rực rỡ 
Kim Cương Mạn Noa La 
Kiền Ninh-Dã (Kanyā) tràn Không (hư không) 
Hiện Phẫn Nộ Kim Cương (Krodha-vajra) 
An trụ Kim Cương Địa (Vajra-bhūmi) 
Cầm khí trượng Kim Cương 
Là Tam Xoa, móc câu 
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A Tu La Kiền Ninh-Dã 
Ấy cũng hay câu triệu 
Nên dùng Ngai Lý Ca (Gaurika) 
Hoặc lại Khiết Trí Ca (Khaṭika) 
Ngay lúc trăng hiện ra 
Tụng Đại Minh gia trì 
Tương ứng Pháp Câu Triệu 
Hết thảy Trời Phạm, Thích 
Dùng nhóm Ngai Lý Ca (Gaurika) 
Nên viết tên gọi ấy 
Tức thời hay câu triệu 
Tuỳ chỗ cầu, chỗ làm 
 
_ Ngữ Kim Cương đã nói 
Tất cả đều như ý 
Tưởng Diệm Man Đắc Ca (Yamāntaka) 
Đại Phẫn Nộ Minh Vương (Mahā-krodha-vidya-rāja) 
Tròn đủ tất cả tướng 
An trụ trong Đại Luân 
Thân đỏ như kiếp hoả 
Quán tưởng Kim Cương Câu 
Làm  phẫn nộ cực ác 
Câu triệu Dược Sất Ni (Yakṣī: nữ Dạ Xoa) 
Đây là Tam Muội Ấn 
Tất cả Đại Minh Cú 
Tất cả Pháp Câu Triệu 
Như đã nói, thành tựu 
Kim Cương Thủ Bồ Tát 
Phút chốc hay khéo nói 
Như vậy tất cả Minh 
Cứu Cánh Tối Thượng Vương 
 
_Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nhập vào Phổ Biến Tam Ma Địa (Samanta-

samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Phộc Nhật La Bá Sa 
La Đại Phẫn Nộ Minh Vương Đại Minh này là: 

“Án (1) thú lê nễ, toa hạ (2)” 
輆 圩印郜 渢扣 

*)OṂ_ ŚULINI   SVĀHĀ 
Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả hàng có uy lực lớn, Na Nga (Nāga: 

Rồng), Chúng Kiền Ninh-Dã (Kanyā) kinh sợ, mê mờ, buồn bực…. khắp cả đều nghĩ 
nhớ chư Phật Bồ Tát. Đại Minh nay mau chóng hay viên mãn các Pháp thành tựu. 
Chúng Kiền Ninh-Dã ấy làm câu triệu xong, hiện tướng thù diệu, tức thời đều đến, làm 
các thành tựu. 

  
_Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nhập vào Hư Không Xuất Sinh Tam Muội Kim 

Cương Tam Ma Địa. Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương nói Đại 
Pháp Tam Muội Kim Cương Tần My Bồ Tát Đại Minh này là: 
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“Án (1) bà dã na xá nễ (2) đát-la tây, đát-la tát dã (3) bột-lý cô trí, đát trí 
(4) phệ đa trí (5) phệ la trí (6) toái đế toa đa (7) nhạ trí nễ, toa hạ (8)” 

輆 矛傂左喨郜 泣屹郜 湥州傂 妵乃廿 眊弔 秪眊弔 因捖弔 訌眊訌眊 堲廿郜 

渢扣 

*)OṂ_ BHAYA-NĀŚANI  TRĀSANI  TRASĀYA _ BHṚKUṬI  TAṬĪ  
VETAṬĪ  VAIRAṬĪ _ ŚVETA  ŚVETA _ JAṬINI _ SVĀHĀ 

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả Trì Minh Thiên với Thiên Hậu đều rất 
kinh sợ, khắp cả đều nghĩ nhớ Đại Trí Kim Cương. Đại Minh này này có uy lực lớn 
theo Tịch Diệt Kim Cương tối thượng sinh ra trụ ba Kim Cương Trí, ở tất cả nơi 
chốn hay câu triệu khắp. Hết thảy Trì Minh Thiên Hậu, dùng Đại Minh này cũng hay 
câu triệu. Thiên Hậu kia có đại lực, sắc tướng tốt đẹp nhiệm màu nghiêm sức, ở 
khoảng sát na câu triệu liền đến làm các sự nghiệp đều được thành tựu. 

Lại Đại Minh này, nếu dùng phẫn nộ trì tụng một lạc xoa số (Lakṣa: một trăm 
ngàn) thì tất cả sự nghiệp mau được thành tựu. 

  
_Tiếp lại tuyên nói tất cả Phẫn Nộ Vương điều phục các Oán Ác, làm các việc 

Cát Tường, Hạnh trì tụng của Đại Minh. Ngay chỗ cần điều phục, tức tất cả chúng sinh 
cực ác… ấy là chê bai A Xà Lê với chê bai Đại Thừa, làm các việc Ma, tuỳ thuận Tà 
Minh, hoại chủng tính của Phật, chẳng hay siêng cầu Đạo Bồ Đề của Phật, đối với 
nghiệp thân ngữ tâm của tất cả chúng sinh ở mười phương. khởi tưởng phá hoại, sinh 
tâm oán ác…Nhóm loại như vậy, liền dùng Pháp này để có thể điều phục. 

_ Nếu người làm Pháp Điều Phục. Nên ở một chỗ, tưởng Tượng Phẫn Nộ, y 
theo Pháp: Nghi Quỹ, Thời, nơi chốn tương ứng. Ở trước Tượng Phẫn Nộ tụng Đại 
Minh ấy 108 biến thời tất cả kẻ ác quyết định câu triệu đều khiến điều phục. 

_ Lại nữa, nếu người làm Pháp Điều Phục. Trước tiên nên chọn nơi chốn ấy, 
hoặc ở nhà, hoặc phòng tất trống không cho đến ngã tư đường, dưới gốc cây đơn 
độc….Nên lấy Ma Nậu Sa A Tất Để (Manuṣāṣṭhi) dài khoảng tám ngón tay để làm 
cây cọc (Kīla), dùng Đại Minh gia trì 108 biến, nên để ở nơi điều phục  A Lý Noa Lý 
(Aridvāra). Tức trong nửa tháng sẽ điều phục kẻ ấy. 

_ Lại có Pháp. Nên dùng Cát Ba La (Kapāla: cái bát) tròn trịa đầy đủ, nên viết 
Đại Minh để bên trong cái bát ấy, ngầm trì rồi đi đến chỗ A Lý Noa Lý (Aridvāra) ấy. 
Hoặc lại dùng lá cây Đa La với nhóm trúc, lụa… viết Phẫn Nộ Đại Minh, cũng như 
Pháp lúc trước, để A Lý Noa Lý thì kẻ ấy liền bị điều phục. 

Đây gọi là Pháp Chư Phật Kim Cương Nhân Đại Tam Muội (Mahā-samaya-
hetu-vajra) 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Kim Cương Phộc Tam Ma Địa 

(Nibandhana-vajra-samādhi) thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai. Từ Định xuất ra 
xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Tam Giới Thân Ngữ Tâm Kim Cương 
Quyết Đại Minh là: 

“Án (1) già già, già đa dã, già đa dã (2) tát lý-phộc nậu sắt-đảm, phát tra, 
phát tra (3) kế la dã, kế la dã (4) tát lý-phộc bá báng, phát tra, phát tra (5) hồng 
hồng hồng (6) phộc nhật-la kế la (7) phộc nhật-la đà lỗ (8) nghê-dã bát dã để (9) 
ca dã, phộc cật-tức đa (10) phộc nhật-la kế la dã, hồng, phát tra (11)” 

輆 瓮瓮 瓮出傂瓮出傂 屹楠 摍泹鉺 七匠傂 民誆民誆 七匠傂七匠傂 屹楠 

扒僣 民誆民誆 猲猲猲 砉忝七匑 砉忝四捖 玅泒悜傂凸 乙傂名唏柰 砉忝七匠傂 猲 

民誆 
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*)OṂ_ GHA  GHA_ GHATĀYA  GHATĀYA_ SARVA  DUṢṬĀN-KĪLĀYA  
PHAṬ  PHAṬ_ KĪLĀYA  KĪLĀYA_ SARVA  PĀPĀṂ  PHAṬ  PHAṬ _ HŪṂ  
HŪṂ HŪṂ_ VAJRA-KĪLA _ VAJRA-DHĀRA_ ĀJÑĀPAYATI   KĀYA  VĀK-
CITTA  VAJRA-KĪLĀYA  HŪṂ  PHAṬ 

Lúc nói Đại Minh này thời hết thảy tất cả Đại Uy Đức Kim Cương kinh sợ, mê 
mờ, buồn bực… khắp cả đều nghĩ nhớ Hư Không Kim Cương. Đại Minh này tức 
Kim Cương Quyết (Vajra-kīla: cây cọc Kim Cương) 

Nếu muốn làm cây cọc Kim Cương đó. Hoặc dùng cây Khư Nỉ La, hoặc dùng 
nhóm sắt thép… y theo phần lượng ấy, như Pháp mà làm. Làm xong y theo Pháp gia trì 
thì hay điều phục, phá hoại tất cả.  

Đây tức là Pháp ánh sáng bình đẳng rộng lớn rực rỡ trong Kim Cương Tát Đỏa 
Bộ đã được ba thân Kim Cương sinh ra  

_ Nếu cùng với Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai Đại Ấn tương ứng, đấy 
tức là La Nga Kim Cương (Rāga-vajra:Ái Nhiễm Kim Cương) 

_ Nếu trụ Diệm Man Đắc Ca Phẫn Nộ Minh Vương Đại Ấn tương ứng, tức 
gọi là ba Kim Cương Quyết (Tri-vajra-kīla) 

_ Nếu cùng với Cam Lộ Quân Noa Lợi Phẫn Nộ Minh Vương tương ứng. 
Đấy tức là phẫn nộ đại ác sinh ra Kim Cương tương ứng với Đại Chủ Thể của chư Phật 

Các người tu Pháp, nên từ trái tim đến bàn chân tưởng Kim Cương Quyết này. 
Quay lại từ đỉnh đầu, như Quán Tưởng lúc trước, liền được Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa 
(Vijṛmbhita) mà hay an trụ Thiền Định Kim Cương, tức được chư Phật quyết định 
tương ứng. 

  
_Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Thân Kim Cương Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Ma Địa (Kāya-vajra-vijṛmbhita-
samādhi). Từ Định xuất ra xong, nói Than Tam Muội An Kim Cương Quyết Đại 
Minh là: 

“Án (1) thân nại, thân nại (2) hạ na,  hạ na (3) nại hạ, nại hạ (4) nễ bát-đa, 
phộc nhật-la, tả cật-la, hồng, phát tra (5)” 

輆 琬刡琬刡 祌矧祌矧 叨祌叨祌 叵挕 砉忝弋咒 猲 民誆 

*)OṂ_ CCHINDA  CHINDA_ HANA  HANA_ DAHA  DAHA_ DĪPTA-
VAJRA-CAKRA  HŪṂ  PHAṬ 

An cây cọc Kim Cương nên tụng Minh này. Lúc đóng cọc xuống dưới thời y 
theo Pháp, Nghi Quỹ làm thế bước đi của Tỳ Lô Giá Na Phật, đem ngón cái trái cầm 
cây cọc Kim Cương, dùng tay phải đóng xuống đất nửa thốn như Nghi Quỹ ấy.  

Đây tức là ba thân Kim Cương của Kim Cương Tát Đoả sinh ra Chính Pháp an 
trụ Tam Muội  

 
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Ngữ Kim Cương Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Ma Địa (Vāk-vajra-vijṛmbhita-samādhi) 
Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Ngữ Tam Muội Kim 
Cương Quyết Đại Minh là: 

“Án (1) hột-lý (2) Án (3) phổ lý-phổ phộc (4)” 
輆 猭 穴愈地 

*)OṂ_ HRĪḤ _ OṂ   BHŪR-BHUVAḤ 
Đây tức là Pháp của Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya). Cũng như trước nói, đóng 

cây cọc Kim Cương, tụng Đại Minh này. Cũng dùng tay trái cầm cây cọc Kim Cương, 
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làm thế bước đi của Vô Lượng Thọ Phật, xong tưởng Trí Kim Cương Liên Hoa sinh ra 
Chính Pháp an trụ Tam Muội. 

  
_Khi ấy, Đức Thế Tôn A Súc Kim Cương Như Lai liền nhập vảo Tâm Kim 

Cương Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa Tam Ma Địa (Citta-vajra-vijṛmbhita-samādhi). Từ Định 
xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Tâm Tam Muội Đại Minh là: 

“Án (1) phộc nhật-la la nhạ, hồng (2)” 
輆 砉忝全堲 猲 

*)OṂ_ VAJRA-RĀJA  HŪṂ 
Đây tức là Pháp của Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya). Như Nghi Quỹ lúc trước, 

đóng cây cọc Kim Cương, xong quán tưởng Ngũ Cổ Kim Cương toả ánh sáng rực rỡ, 
làm thế bước đi của A Súc Như Lai, ngay lúc đóng cọc xuống thời tụng Đại Minh này, 
từ sự không dơ bẩn (vô cấu) của ba Kim Cương sinh ra Chính Pháp an trụ Tam Muội. 

 
Thân Ngữ Tâm Tam Muội, Kim Cương Quyết, Đại Minh, Nghi Quỹ… Hư 

Không Giới Kim Cương sinh ra…của nhóm như vậy. Chư Hữu tác làm thì nên y theo 
Pháp mà làm, liền hay thành tựu tất cả Điều Phục. 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai tận cõi hữu 

tình để làm chỗ nương nhờ (sở y) được đại hoan hỷ, phát ra âm thanh lớn nói lời như 
vầy: 

Lớn thay! Câu tối thắng bí mật 
Lớn thay! Đã nói nghĩa chân thật  
Lớn thay! Môn Diệu Pháp vắng lặng (tịch tĩnh diệu Pháp Môn) 
Lớn thay! Hạnh Kim Cương rộng lớn 
Chư Phật đã nói Kim Cương Quyết 
Nơi các Đại Bồ Tát kính yêu 
Thân Ngữ Tâm Nghiệp Đại Kim Cương 
Cũng nhiếp Kim Cương Quyết bí mật 
Hết thảy tất cả câu Đại Minh 
Kim Cương Quyết chân thật sinh ra 
Thân Ngữ Tâm Kim Cương tối thượng 
Tức nghĩa chân thật của Đại Minh  
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI  
NHẤT THIẾT TÂM CHÂN THẬT KIM CƯƠNG XUẤT SINH TAM MUỘI 

(Sarva-tathagāta-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāje-sarva-citta-
samaya-sāravajra-saṃbhūtir-nāma-pañcadaśaḥ patalaḥ) 

_PHẦN THỨ MƯỜI LĂM_ 
  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Bồ Tát Ma Ha Tát  
Liền ở trong hư không  
Tuyên nói Pháp như vậy 
Người tu Pháp nên tưởng 
Tứ Phương Mạn Noa La (Đàn vuông vức) 
Trong hiện Phẫn Nộ Vương 
Cam Lộ Quân Noa Lợi 
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Xong ở trong quán tưởng 
Kiền Ninh-Dã (Kanyā) rồi làm Pháp 
Sắc tướng thù diệu ấy 
Các phần đều viên mãn 
_ Nếu người tu Pháp này 
Trụ Tam Muội chân thật 
Nơi tất cả không ngại 
Được tối thượng thành tựu 
Năm Mạn Noa La ấy 
Tưởng ảnh tượng năm Phật 
Hiến cúng dường tối thượng 
Hạnh Đại Minh bí mật 
Ảnh tượng Tỳ Lô Tôn 
Thân Ngữ Tâm Kim Cương 
Tương ứng Hạnh Thiền Định  
Ánh bình đẳng (bình đẳng quang) của Phật 
Hoa Ưu Bát La (Utpāla) xanh 
La Nhạ Ca (Rajaka) màu đậm 
Tưởng Kiền Ninh-Dã (Kanyā) cũng thế 
Tương ứng Kim Cương Thủ 
Nếu y Nghi Quỹ này 
Hay làm việc tương ứng 
Trong các Đại Minh này 
Hạnh tương ứng khó hành 
Ở một khoảng sát na 
Kim Cương Thủ bình đẳng 
Tất cả Pháp tự tại 
Muốn giải thoát, tuỳ chuyển  
_ Người tu Hạnh Du Già  
Muốn cầu Pháp thành tựu 
Ở trong tất cả Thời 
Tác tưởng Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) 
Kim Cương Pháp vô ngã 
Liền an trụ Thập Địa 
Khéo trì Ngữ Tam Muội 
Tất cả Thắng Tự Tại 
Hết thảy các chủng tộc 
Ấy là Bà La Môn (Brāhmaṇa) 
Sát Đế Lợi (Kṣatriya), Phệ Xá (Vaiśya) 
Với hàng Thủ Đà (Śudra) ấy 
Cho đến Chiên Đà La (Candara) 
Nơi sinh các Kiền Ninh-Dã (Kanyā) 
Tuỳ chọn lấy, làm Pháp 
Đừng nên sinh phân biệt. 
_ Đây Bí Mật Bình Đẳng 
Thành Tựu Kim Cương Pháp 
Mặt trời lặn, làm Pháp 
Mặt trời mọc, thành tựu 
Y Nghi Quỹ Bản Pháp 
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Như Lý mà tạo làm 
Được Kim Cương Tát Đoả  
Cho thành tựu tối thượng 
Ba Thân, Thệ Nguyện lớn 
Chư Phật tất cả tướng 
Toả sáng trăm do tuần 
Hai nơi (nhị xứ), nếu tương ứng 
Mọi tương ứng bình đẳng 
Trong các thành tựu này 
Hạnh Tam Muội khó hành 
Năm loại Cam Lộ ấy 
Kim Cương thành tựu thực (thức ăn) 
Cũng trong các thành tựu 
Hạnh Tam Muội khó hành 
Nếu Cam Lộ bình đẳng 
Hai nơi (nhị xứ) cũng tương ứng  
Hiện ra Phật Bồ Đề 
Thành chân thật tối thượng 
Đây gọi là Pháp Chư Phật Dục Giải Thoát Tam Muội 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 

Đại Tam Muội Phẫn Nộ Kim Cương Tam Ma Địa (Mahā-samaya-vajra-krodha-
samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Nhất Thiết 
Như Lai Tác Kim Cương Bố Phẫn Nộ Đại Minh là: 

“Án (1) hột-lý (2) sắt-trí-lý (3) vĩ cật-lý đa na na (4) tát lý-phộc thiết đốt-lỗ, 
na xá dã (5) tát-đảm bà dã (6) hồng hồng, phát tra, phát tra, toa hạ (7)” 

輆 猭 僦 合邟婝傛傛  屹啥 砃熂 左砃娭 糽帎娭 猲猲 傋誆傋誆 渢扣 

*)OṂ_ HRĪḤ _ ṢṬRI _ VIKṚTĀNANA  SARVA  ŚATRŪ  NĀŚAYA  
STAMBHAYA_ HŪṂ  HŪṂ  PHAṬ  PHAṬ _ SVĀHĀ 

Nên dùng Đại Minh này làm Pháp Phẫn Nộ Điều Phục. Hành Nhân nên lấy 
nhóm Lỗ Địa La (Rudhira: máu huyết) để lò Hộ Ma hình Tam Giác, lò ấy lớn nhỏ đều 
như các Nghi Quỹ. Lại đưa vật của nhóm La Phộc Noa (Lavaṇa), La Nhĩ Ca (Rājika) 
vào. Xong rồi dùng Kiến Tra Ca (Kaṇṭhaka) mà làm Hộ Ma. 

Lúc làm Hộ Ma thời xưng tên gọi nơi điều phục Kiền Ninh-Dã, dùng Đại Minh 
lúc trước làm Hộ Ma tám ngàn (8000) biến, một ngày làm ba Thời, hoặc làm giữa đêm 
thì Kiền NInh-Dã ấy mau khiến câu triệu, tất cả điều phục. 

Đã điều phục xong, ở trong ba Kiếp thường trì Phật Pháp với Pháp của Kim 
Cương Thủ, trụ Phật Tam Muội, xa lìa ngu si, tăng trưởng thọ mệnh. 

Chư Hữu làm Pháp, nên vào ngày mồng tám hoặc ngày 14 của kỳ Bạch Nguyệt, 
đi đến nhà trống không, hoặc trong rừng Thi Đà… dùng Khiết Trí Ca (Khatika) viết 
tên gọi của Thiết Đốt Lỗ (Śatrū: oan gia) ấy, y theo Nghi Quỹ của Bản Bộ, dùng Đại 
Minh của Bản Bộ gia trì. Hoặc dùng Mẫu Nột Nga La (Mudgara: cây búa) làm Pháp 
điều phục 

Hành Nhân miệng tụng chữ Hồng (HŪṂ), tức thời hiện ra ánh sáng lớn rực rở, 
toả lửa mạnh rất đáng sợ. Hết thảy tất cả chúng Thiết Đốt Lỗ với kẻ ác khác đều rất 
kinh sợ thảy đều điều phục, nghĩ nhớ Kim Cương Thủ Bồ Tát, chư Phật Kim Cương, 
Tam Bảo tối thượng. Tất cả chúng sinh nhìn thấy chỗ quy thú. Kẻ trái ngược với Phật 
Pháp thì quyết định phá hoại.  
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Hết thảy ảnh tượng Bản Tôn, Đại Minh, Ấn Tướng…. trong Xí Thịnh Quang 
Minh Mạn Noa La của Kim Cương Yết Ma Bộ đều y theo Pháp tạo làm, hay khiến cho 
tất cả chúng Thiết Đốt Lỗ với các kẻ ác tuỳ thuận điều phục, tất cả khiến trụ tường 
Phật Bồ Tát. Nếu có kẻ làm trái ngược Chính Pháp của Phật thì quyết định phá hoại 

Chư Phật Bồ Tát dùng phương tiện khéo, điều phục tất cả chúng sinh oán ác 
khiến trụ Tam Muội, tuyên nói tất cả Tâm Pháp của Đại Minh bí mật, phá hoại các ác 
khiến cho các chúng sinh cùng với Trí tương ứng, thường trụ tưởng Phật Bồ Đề tối 
thượng. 

Nếu có Hành Nhân dùng tâm trong sạch, tưởng ở bốn nơi để Du Thất Đa 
(Yoṣita), tất cả trang nghiêm, các phần viên mãn… như hoa sen kia hiện tướng nở rộ, 
Lại tưởng Đại Minh chữ Hồng (猲_ HŪṂ) hiện năm loại ánh sáng thành Kim Cương 

tương ứng với nghiệp thân ngữ tâm của mình, được sự bền chắc của Kim Cương, liền 
được thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, ở khoảng sát na ngang bằng với ánh sáng của Tỳ 
Lô Giá Na, an trụ ba bộ Kim Cương của Kim Cương Tát Đoả Bí Mật Chủ 

Đây gọi là Kim Cương Tát Đoả Xuất Sinh Kim Cương Tam Ma Địa. 
 
_Chư Hữu tu tập Pháp Du Thất Đa (Yoṣita) được thành tựu, phát tâm mãnh lợi, 

nên lấy Thúc Cật La, y theo Pháp mà ăn. Kẻ ấy ở khoảng sát na liền ngang bằng với 
ánh sáng của Diệu Cát Tường, ẩn thân tự tại, cát tường thắng diệu, thân có ánh sáng 
như màu vàng tía. 

Nếu có Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, nên lấy Vĩ Sắt Tra (Viṣṭa) với Ma Hạ 
Mãn Tha (Mahā-maṃsa) y theo Pháp mà ăn, liền được thành tựu Thắng Hạnh của Đại 
Minh, chư Phật chẳng thể nhìn thấy 

Lại nữa, Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, nên lấy Thuyết Na (Svāna), Ha Gia 
(Haya), Ma Hạ (Mahā), ba loại Mãn Tha (Maṃsa: thịt) để chung chỗ hoà hợp, y theo 
Pháp mà ăn, liền được thành tựu Thắng Hạnh, chư Phật chẳng thể nhìn thấy. 

Nếu dùng Vĩ Sắt Tra (Viṣṭa) với ba loại sắt thép… hợp thành Ngu Ni Ca 
(Gulika), ở tương ứng với hai nơi (nhị xứ) thì ở tất cả nơi chốn, chư Phật chẳng thể 
nhìn thấy. 

Lại nữa Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, lấy Cồ Mãn Tha (Gomaṃsa: thịt bò) 
với ba loại sắt … hợp thành Ngu Ni Ca (Gulika) tương ứng với hai nơi (nhị xứ), tức 
chư Phật chẳng thể nhìn thấy 

Lại nữa Hành Nhân phát tâm mãnh lợi, lấy Bát La Noa làm Ngu Ni Ca (Gulika) 
tương ứng với hai nơi, tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy 

Lại nữa Hành Nhân, nếu lấy Long Não Hương (Karpūra) với Chiên Đàn 
Hương (Candana) , dùng ba loại sắt làm Ngu Ni Ca, tương ứng với hai nơi, tức chư 
Phật chẳng thể nhìn thấy 

Lại nữa Hành Nhân, nếu lấy Ngưu Hoàng với Trầm Thuỷ Hương cùng với ba 
loại sắt làm Ngu Ni Ca, tương ứng với hai nơi, tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy 

Lại nữa Hành Nhân, nếu lấy Cung Câu Ma Hương (Kuṃkuma) cùng với ba 
loại sắt làm Ngu Ni Ca, tương ứng với hai nơi, tức chư Phật chẳng thể nhìn thấy 

Như vậy biết rõ tất cả bình đẳng, liền được thành tựu tương ứng tự tại, được Đại 
Ấn gia trì tốt thắng cát tường, có uy lực lớn ẩn hiện tự tại, ngang bằng với ánh sáng của 
chư Phật, ở trong ba ngàn Đại Thiên Giới được tối thắng tự tại… cho đến trong  câu 
chi do tuần cõi nước đều được Kim Cương tự tại;  trong  Dục Giới, Sắc Giới tuỳ theo 
chỗ muốn đến thì tất cả không có ngại. 

Đây gọi là Pháp Chư Phật Đại Lực Tam Muội An Đát Đà Na Đại Kim 
Cương 
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_Lúc đó, Đức Thế Tôn nói Pháp đó xong thời phát tâm hoan hỷ, dùng ánh mắt 
vui tươi quán sát Chúng Hội rồi phát ra âm thanh vi diệu, nói lời như vầy: 

Lớn thay! Chân thật Chính Niệm này 
Lớn thay! Câu văn tự bí mật 
Lớn thay! Tự Tính vốn thanh tịnh 
Lớn thay! Các Pháp Diệu Vô Cấu (màu nhiệm không có bụi dơ) 
  

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ TƯ (Hết)_ 
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Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.494_ Tr.499) 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ NĂM_ 
  
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT 

TÂM CHÂN THẬT KIM CƯƠNG XUẤT SINH TAM MUỘI 
(Sarva-tathagāta-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāje-sarva-citta-

samaya-sāravajra-saṃbhūtir-nāma-pañcadaśaḥ patalaḥ) 
_PHẦN THỨ MƯỜI LĂM_ CHI KHÁC_ 

 
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Bồ Tát Ma Ha Tát 
Tối Thượng Chấp Kim Cương 
Tam Giới Tối Thắng Sư 
Lại hiện tướng Đại Tự (chữ to lớn) 
Pháp Kim Cương trong sạch 
Phát ra tiếng màu nhiệm 
Tuyên nói Pháp như vầy: 
"Kim Cương Sĩ tương ứng 
Chính Giác Kim Cương Hỷ 
Phật Bồ Đề rộng lớn 
Vui vẻ trì Kim Cương 
Kim Cương Lộ Tả Nẵng (Vajra-locana) 
Trì Ô Sắt Nị Sa (Uṣṇīṣ) 
Đại Phẫn Nộ tối thượng 
Tưởng Tượng Phật Kim Cương 
Pháp Minh Vương tối thượng  
Quán tưởng Bảo Sinh Tôn 
Pháp Minh Phi rộng lớn 
Tưởng Vô Lượng Thọ Tôn 
Sự nghiệp tất cả Minh  
Tưởng Bất Không Đại Trí  
 
Tất cả câu Đại Minh 
Tưởng Kim Cương Thủ Tôn 
Hết thảy Dược Sát Ni (Yakṣiṇī) 
Đại Minh với Giáo Pháp 
Từ Diệm Man Đắc Ca 
Minh Vương Nghi Quỹ, ra 
Tất cả Hạnh tương ứng 
Nhóm Đại Minh bí mật"  
Đây gọi là Chư Phật Đại Kim Cương Tam Muội 
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Lại nói Pháp thành tựu 
Xây dựng Mạn Noa La 
Tu Tiên Hạnh thuần thục 
Hành Nhân mới làm Pháp 
 
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Tôn các Pháp tự tại  
Thân Ngữ Tâm thành tựu 
Tối Thượng Trí Kim Cương 
Hoặc rừng núi, làng xóm 
Hoặc ở nơi vắng lặng 
Tương ứng Kim Cương Định (Vajra-samādhi) 
Y theo Pháp trì tụng 
Kim Cương Thủ Bồ Tát 
Đại Minh Hạnh quán chiếu 
Khiến mọi loại sự nghiệp 
Tuỳ Nguyện đều thành tựu 
Ảnh tượng Kim Cương Pháp 
ánh sáng Liên Hoa Bộ 
Thân Ngữ Tâm Kim Cương 
Đại Nghi Quỹ ba Bộ 
Ba Thân nhập vào Pháp 
Quyết định đều thành tựu 
_ Chư Hữu! Người làm Pháp 
Chọn bốn loại Thắng Địa 
Bền chắc mà làm Pháp 
Được thành tựu cứu cánh 
Kim Cương Thủ Bồ Tát 
Tối Thượng Đẳng Hư Không 
Hết thảy nhập vào Pháp 
Với tất cả Nghi Quỹ 
Chữ Hồng (猲_ HŪṂ) Kim Cương Thủ 

Chữ Hạ (有_ HAḤ) thân Kim Cương (Kàya-vajra) 

Chữ A (珆- AḤ) Trì Pháp Tôn 

Minh Cú bí mật này  
Chữ Toản (EḤ) Pháp Cấm Phộc 
Tuôn mây rất đáng sợ 
Gọi là các Cấm Phộc 
Tối thượng trong bí mật 
Nếu làm Pháp này thời 
Tất cả đều kinh sợ. 
Thân khởi ở hư không 
Một khuỷu, hai khuỷu tay 
Hoặc năm, tám, mười hai 
Số khuỷu tay như vậy 
Xoay trụ ở hư không 
Mê muộn, rất đáng sợ 
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Bầy giờ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát Chư Phật Đại Bí Mật Chủ 

Thanh Tịnh Tam Thân lại tuyên nói Pháp Bí Mật điều phục tất cả Thiết Đốt Lỗ 
(Śatrū: Oan Gia) như vầy 

Nếu muốn làm Pháp Điều Phục. Hành Nhân nên vào trong rừng Thi Đà, lấy 
than của rừng Thi Đà. Người làm Pháp ấy liền nên làm tướng Na Ngật Na dùng để 
làm Pháp, hoặc dùng tro của rừng Thi Đà cũng có thể làm Pháp. Dùng Đại Minh gia trì 
1080 biến thì hết thảy tất cả Thiết Đốt Lỗ đều bị điều phục, cho đến cũng hay điều 
phục ba cõi 

Lại có Pháp. Nếu dùng vật của nhóm Cồ Mãn Sa (Go-māṃsa), Ha Dã Mãn Sa 
(Haya-māṃsa), Thuyết Na Mãn Sa (Svāna-māṃsa)..làm Tam Giác Mạn Noa La, y 
theo Pháp, Nghi Quỹ mà làm Hộ Ma (Homa). Hoặc dùng Ma Hạ Mãn Sa (Mahā-
māṃsa) như trước làm Pháp. 

Lại có Pháp. Hoặc làm Hoả Đàn, đốt Cát Tra Ca để làm Hộ Ma 
Hoặc ở bên bờ sông, làm các hình tượng lớn như hạt hạt cải, dùng Cát Tra Ca 

để làm Hộ Ma 
Hoặc dùng hạt cải (Rājika) với La Phộc Noa (Lavaṇa), Đái La (Taila), Vĩ Sa 

(Viṣa), Đà Đổ La (Dhatula)... Vật của nhóm như vậy đồng làm Hộ Ma. 
Hoặc dùng A Tất Đế, Tổ La Noa với Lỗ Địa La (Rudhira: máu), Vĩ Sa (Viṣa: 

chất độc)... đồng làm Hộ Ma 
Hoặc dùng hạt cải cùng với các vật hoà hợp, đồng làm Hộ Ma. 
  
Như trên đã nói các Pháp Hộ Ma, nên y theo Nghi Quỹ, y theo Pháp bước đi, 

hoặc ngồi, hoặc đứng...hết thảy thế phần với nơi chốn... y theo Pháp mà làm, trong 
khoảng sát na quyết định thành tựu, tất cả Thiết Đốt Lỗ cho đến hàng La Sát Sa đại ác 
cũng tự điều phục.Hoặc được ẩn thân tự tại, chư Phật Bồ Tát cũng chẳng thể nhìn thấy. 

Tiếp lại tuyên nói Tác Hộ Ma Đại Minh là: 
"Na mạc tam mãn đa ca dã, phộc cật-tức đa, phộc nhật na noản (1) Án (2) 

hổ lô, hổ lô (3) để sắt-tra, để sắt-tra (4) mãn đà, mãn đà (5), hạ na, hạ na (6) nại 
hạ, nại hạ (7) bát tả, bát tả (8) nga lý-nhạ, nga lý-nhạ (9) đát lý-nhạ, đát lý-nhạ 
(10) vĩ tát-phổ tra da, vĩ tát-phổ tra dã (11) tát lý-phộc vĩ già-na, vĩ na dã cương 
(12) ma hạ nga noã bát để (13) nhĩ vĩ đa đát ca la dã, hồng, phát tra (14)" 

巧休 屹亙阢 乙挐 名掤 才柰 向忠鉔 

湡 鄋吉鄋吉 凸沰凸沰 向神向神 成巧成巧 叨祌叨祌 悜弋悜弋 

丫蛭丫蛭 合厘幻娭合厘幻娭 屹埳 合袋 合左娭鉧 亙扣 丫仕悜凸 允合出阢 玸全娭  

狫 民誆  

*)NAMAḤ  SAMANTA  KĀYA-VĀK-CITTA-VAJRĀṆĀṂ 
OṂ_ HULU  HULU, TIṢṬA  TIṢṬA, BANDHA  BANDHA, HANA  HANA, 

DAHA  DAHA,  PACA  PACA, GARJA  GARJA, VISPHOṬĀYA  VISPHOṬĀYA, 
SARVA  VIGHNA  VINĀYAKĀṂ, MAHĀ-GAṆAPATI  JĪVITĀNTA  KARĀYA,  
HŪṂ  PHAṬ  

Lúc làm Hộ Ma thời tụng Đại Minh này, dùng Nghiệp thân ngữ tâm của Kim 
Cương bền chắc trì tụng. Đây tức là Pháp tối thượng điều phục tất cả chúng Ma, quán 
tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện tướng đại phẫn nộ. 

Đây gọi là Kim Cương Thủ Đại Phẫn Nộ Tam Muội 
  
_Lại nữa, Hành Nhân quán tưởng chư Phật tràn đầy hư không, trong khoảng sát 

na phá hoại các ác...với quán tưởng tất cả bậc Chấp Kim Cương, các Đại Bồ Tát tràn 
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khắp hư không phá hoại tất cả Tam Muội trái ngược với Phật, mọi loại gây ác thảy đều 
sợ hãi mà tự điều phục, trụ Kim Cương Tam Muội. Hết thảy tất cả các chim thú ác thảy 
đều điều phục, an trụ Tam Muội. Hết thảy tất cả hàng Đại Ác Phẫn Nộ Tát Lý Ba,  hiện 
sắc tướng đen gây sợ hãi lớn, dùng Tát Lý Ba (Sarpa: rắn)  làm thức ăn, nhóm này 
quyết định tự điều phục. 

Đây gọi là Điều Phục Chư Ma Tối Thượng Nan Hành Tam Muội 
  
Như vậy chư Phật, Chấp Kim Cương Tôn, Kim Cương Kiên Cố Thiền Định 

Tương Ứng Tâm Kim Cương Pháp cũng có tên gọi là Chư Phật Kim Cương Đại 
Phẫn Nộ Tam Muội (Bhagavān-vajra-krūta-samaya-vajra-krodha) 

  
_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Vương (Vajra-dhāra-rāja), Kim Cương Thủ Bồ 

Tát Ma Ha Tát (Vajra-pāṇi-bodhi-satva-mahā-satva), Như Hư Không Vô Tướng 
Đại Tịch Mặc Giả (Sarvākāro-mahā-muṇi), Nhất Thiết Quán Đỉnh Nghĩa Thành 
Tựu (Sarva-abhiṣeka-artha-siddhi), Chính Giác Trí Kim Cương Đại Sĩ (Saṃbuddha-
vajra-satva) nói lời như vầy: 

"Lớn thay! Tự Tính vốn thanh tịnh 
Nhiếp Kim Cương Tối Thượng Thừa ấy 
Từ trong Vô Sinh Diệu Pháp đấy 
Sinh ra chư Phật, tất cả Pháp" 
Tiếp lại tuyên nói Pháp Bí Mật Kim Cương Yết Ma ngưng trừ các khổ não ác 
Các người muốn làm Pháp, nên lấy Khiết Trí Ca (Khaṭika) hoặc Áng Nga La 

(Aṃgāra)...vẽ tướng Tát Lý Ba (Sarpa: con rắn) với hình dạng cực ác, hiện ánh sáng 
đen, vẽ tướng hai lưỡi đại ác phẫn nộ. Vẽ như vậy xong, Hành Nhân nên tưởng chữ 
Kháng (丈_KHAṂ), ở trong hiện ra ánh sáng Ha La Hát La (Hālāhala). Lại tưởng 

sắc tướng của lữa nóng rực, Hành Nhân nên tụng Đại Minh gia trì thì hết tảy tất cả sự 
độc ác thảy đều tiêu diệt 

 
_Lại nữa, quán tưởng chữ Hột Lý (詴-HRĪṂ) liền hay triệu tập hết thảy mọi 

loại sinh ra tất cả độc ác trong ba cõi thường gây não hại cho chúng sinh ở Thế Gian. 
Hành Nhân y theo Pháp dùng Đại Minh gia trì, trong khoảng sát na mọi sự độc ác đều 
tiêu diệt. 

 
_Lại nữa, quán tưởng chữ Án (輆_OṂ) làm Kim Cương Thị thì hết thảy tất cả 

hàng Mạn Nỗ Ca (Manduka), Một Lý Thất Tức Ca (Vṛścika: bò cạp), Tát Lý Ba 
(Sarpa)...thường xuất ra tất cả thứ độc ác hại chúng sinh...thảy đều câu triệu. Y theo 
Pháp gia trì thì hết thảy sự độc ác thảy đều tiêu diện, khiến khắp cả an trụ Đại Trí Kim 
Cương, nhập vào Hư Không Kim Cương Mạn Noa La ấy 

Đây tức là Chư Ác Độc Kim Cương Tam Muội 
  
_Lại nữa, quán tưởng chữ Hồng (狫_ HŪṂ) Tâm thành Đại Kim Cương, hiện 

tướng màu trắng, xuất ra đám mây ánh sáng toả ánh sáng lớn chiếu khắp giống như 
tăng đầu trong sạch không dơ. Như thật quán tưởng bốn nơi tướng ứng, sát na an 
trụ..thứ hai, thứ ba như vậy quán tưởng thì Tát Lý Ba (sarpa) kia tràn đầy cõi hư 
không, trong khoảng sát na, sự độc ác tiêu tan không có chỗ để gây tạo. 

Đây tức là Diệt Nhất Thiết Độc Bí Mật Tâm Pháp. 
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_Lại nữa, quán tưởng chữ A (觖- A) thành hoa sen tám cánh to lớn, ở trong 

tưởng hiện năm loại ánh sáng giáp vòng tràn đầy khắp như ánh sáng của mặt trăng 
trong sạch không dơ, bình đẳng biến hoá. 

Đây tức là An Trụ Định Tâm Đại Bí Mật Cú Tối Thượng Bí Mật Trí  
  
Hành Nhân như Pháp quán tưởng xong, liền hay tiêu trừ các khổ của bệnh ác là: 

Hiến Noa (Gaṇḍa), Tất Tra Ca (Piṭaka), Lô Đa (Lūta).... với các bệnh khác thảy đều 
tiêu trừ, khiến các Thế Gian lìa hẳn khổ não. 

  
_Tiếp lại tuyên nói Câu Đại Minh tối thượng thuộc Tâm ba Bộ bí mật của Kim 

Cương Tâm ngưng trừ các bệnh bên trong bên ngoài. 
"Án (1) nhĩ na nhĩ câu (2)" 
輆 元矧 元掤 

*) OṂ_ JINA  JIK 
  
"Án (1) a lộ lực câu (2)" 
輆 唒刎印掤 

*) OṂ_ AROLIK 
  
"Án (1) phộc nhật-la, đặc-lý câu (2)" 
輆 砉忝 呤掤 

*) OṂ_ VAJRA-DHṚK 
Câu Đại Minh này hay thành tất cả nghĩa, hay trừ tất cả khổ. 
Nếu có Hành Nhân y theo Pháp Nghi Quỹ chuyên chú một lòng như thật quán 

tưởng mọi loại ảnh tượng, hoặc tướng Phộc Na La (Vārara), hoặc tướng Thuyết Na 
(Svana) dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình, an trụ Kim Cương Luân làm Kim Cương 
Bộ. Dùng thân ngữ tâm của mình bình đẳng quán tưởng. 

Quán thành tựu xong, liền được chư Phật Bồ Tát kính yêu rộng lớn, trụ câu Gia 
Trì, ban cho tâm vui vẻ. Ở ngay nghiệp thân ngữ tâm của mình, tưởng mây chư Phật 
với mây Kim Cương Vương rộng lớn thù thắng...phá các bệnh khổ khiến được giải 
thoát. Tưỡng mười phương chư Phật, Kim Cương Đại Sĩ  hiện phẫn nộ phá các Ma ác 
cùng với các Định Tâm tương ứng Yết Ma sinh ra bình đẳng chính niệm như Đại Minh 
lúc trước. 

Nếu hay tương ứng trì tụng 108 biến, ở trong bảy ngày thì tất cả thành tựu. Hết 
thảy Tự Tâm Đại Minh Nghi Quỹ cũng được thành tựu 

Đây gọi là Tiêu Trừ Nhất Thiết Bệnh Khổ Nan Hành Tam Muội 
    
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Quang Minh Đại Trí Câu 
Dục Giải Thoát Kim Cương 
Nói tất cả tướng mộng 
Mộng đã thấy các Pháp 
Tức Vô Sinh Tự Tính 
Tự Tính tịnh chân thật 
Tức Kim Cương Tự Tính 
Nếu trong mộng được thấy 
Hành Nhân cầu thành tựu 
Hoặc làm tướng trì tụng 
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hoặc vào Pháp Thiền Định 
Sẽ được Phật Bồ Tát 
Hiện thân ngay trước mặt. 
Đây gọi là Đại Mộng Tam Muội (Mahā-svapna-samaya) 
  
_Nếu trong mộng được thấy 
Hào quang diệu của Phật 
Được Bồ Đề tối thượng 
Thành tựu Nhất Thiết Trí 
Sẽ thấy Báo Thân Phật 
Hiện ra ngay trước mặt. 
 
_Nếu trong mộng được thấy  
 Tam Giới Tôn Đại Sĩ 
Làm các việc cúng dường 
Sẽ quyết định thành tựu 
Năm loại Pháp Diệu Lạc 
Của chư Phật Bồ Tát 
 
_Nếu trong mộng được thấy 
Cúng dường các Tôn Tượng 
Với Kim Cương Tát Đoả 
Tượng Đại Bí Mật Chủ  
Sẽ được Bình Đẳng Trí 
Kim Cương Pháp Đại Ái 
  
_Nếu trong mộng được thấy 
Các tướng phần thân mình 
Được Bí Mật Kim Cương 
Tối Thượng Đại Minh Xưng 
 
_ Nếu trong mộng được thấy 
Lễ kính các Như Lai 
Với các Đại Bồ Tát 
Được Kim Cương bền chắc 
  
_ Nếu trong mộng được thấy 
Tất cả chúng Kiền Ninh-Dã (Kanyā) 
Các phần đều viên mãn 
Mọi loại diệu trang nghiêm 
Với Đồng Tử, Đồng Nữ 
Đủ tướng tốt trang nghiêm 
Người thấy tướng nhóm này 
Chỗ làm được thành tựu. 
  
_ Nếu trong mộng được thấy 
Tất cả Phật mười phương 
An trụ trong cõi Phật 
Sẽ được các Như Lai 
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Ban cho tâm vui vẻ 
Viên mãn Tạng Diệu Pháp 
  
_ Nếu trong mộng được thấy 
Chư Phật chuyển Pháp Luân 
Với thấy các Như Lai 
Tướng vào Bát Niết Bàn 
Được Tam Muội tương ứng 
An trụ Định Kim Cương 
  
_ Nếu trong mộng được thấy 
Các vườn rừng xinh đẹp 
Với thấy Kiền Ninh-Dã (Kanyā) 
Trang nghiêm vui dạo chơi 
Được Thiền Định Tam Muội 
Nơi chư Phật gia trì. 
  
_ Nếu trong mộng được thấy 
Chư Phật với Bồ Tát 
Ban các tướng Quán Đỉnh 
Với làm việc cúng dường 
Được thành tựu Bí Mật 
Tối Thượng Trì Minh Vương  
  
_ Nếu trong mộng được thấy 
Tán Noa La Thuyết Na (Caṇḍala-svana) 
Sẽ Được Kim Cương Thủ 
Thành tựu Tâm không trụ 
 
Mọi loại mộng như vậy 
Kim Cương đã sinh ra 
Là Tối Thượng Thành Tựu 
Kim Cương Thân Ngữ Tâm 
Các Mộng Tưởng Hạnh này 
Từ Tâm mình sinh ra 
Nếu Tâm trụ ở Định 
Tức các Pháp an trụ 
Các Pháp an trụ nên 
Các Pháp ngang hư không 
Không Pháp, không Pháp Tính 
Liền vào Tam Muội Tâm 
 
_Khi ấy, tất cả Như Lai trong Hội nghe Kim Cương Thủ Bồ Tát tuyên nói như 

vậy thì khen rằng:"Thật chưa từng có!". Dùng ba nghiệp của chư Phật thảy đều khen 
ngợi rồi hỏi rằng:"Vì sao Mộng Tưởng từ tâm của mình sinh ra? Thế nào là Tính 
của mình với Tính của các Pháp, nghĩa thật của các Pháp như Tính của hư 
không?" 

Bấy giờ Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền dùng ba nghiệp Kim 
Cương hướng về các Như Lai nói lời như vầy: “Các Phật Thế Tôn nên biết Hư Không 
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cùng với tất cả Pháp, chẳng phải hoà hợp, chẳng phải chẳng hoà hợp. Hư không không 
có chỗ đi, tất cả chỗ hướng đến với tất cả nơi chốn... không có chỗ hiện ra. 

Các Như Lai nên biết các Pháp Mộng Tưởng cũng lại như vậy. Tức tất cả Pháp 
ấy đều từ trong mộng bình đẳng sinh ra. Như Phật Thế Tôn, tất cả Như Lai cùng đồng 
với các Pháp đều từ trong mộng bình đẳng sinh ra, tuỳ thuận an trụ. 

Các Như Lai nên biết Hư Không không có sắc tướng, cũng không có chỗ hiện 
ra, không có đối, lại không có ngại. Tất cả Pháp ấy lìa tướng, không có ngại cũng lại 
như thế. 

Lại nữa nên biết. Này các Phật Như Lai! Hết thảy tất cả Pháp, thân ngữ tâm 
Kim Cương Tam Muội.... ở tất cả nơi chốn đều thuần một Tự Tính tuỳ thuận mà 
chuyển. Ấy là Tự Tâm, Tự Tính không có chỗ động chuyển. Nếu thân ngữ tâm trụ Kim 
Cương Giới tức cùng với Hư Không Giới bình đẳng không có hai. 

Nếu các Phật Như Lai an trụ Hư Không Giới thì hết thảy tất cả chúng sinh ở Hư 
Không Giới cũng trụ như vậy, chẳng trụ Dục Giới, chẳng trụ Sắc Giới, chẳng trụ Vô 
Sắc Giới 

Nếu Pháp ba cõi (tam giới) không có chỗ trụ thì chư Phật Như Lai không có chỗ 
sinh. Chính vì thế cho nên phải biết tất cả Pháp ấy không có Tự Tính. 

Các Phật Như Lai! Lại nữa nên biết hết thảy Tâm Bồ Đề từ Trí của các Như Lai 
đã sinh ra, tức Tâm Bồ Đề ấy chẳng ở thân trụ, chẳng ở ngữ trụ, chẳng ở tâm trụ.Vì thế 
Tâm Bồ Đề, tất cả không có chỗ trụ. Do Tâm Bồ Đề không có trụ cho nên các Pháp 
làm sao có chỗ trụ?!... Các Pháp không có trụ cho nên tất cả không có chỗ sinh. Do 
như vậy cho nên Chính Trí của tất cả Như Lai sinh ra câu Đại Kim Cương. 

Này các Phật Như Lai ! Lại nữa nên biết Pháp Mộng Tưởng ấy ở trong ba cõi 
không có hiện ra, không có chỗ đi, không có chỗ được, không có thật, chẳng phải 
tướng của hàng Sĩ Phu, chẳng phải chỗ nhìn thấy của Ta Người. Vì thế tất cả chỗ tạo 
làm của ba cõi đều như mộng, như mộng đã thấy, như mộng sinh ra. Khắp cả mười 
phương tất cả Thế Giới, hết thảy chư Phật với các Bồ Tát cho đến tất cả hữu tình cũng 
lại như vậy. Tất cả như mộng, không có tướng Ta (ngã tướng) có thể được, nên trụ như 
vậy  

Các Phật Như Lai! Lại nữa nên biết ví như báu Đại Ma Ni đủ các công đức, ở 
trong mọi báu là vật tối thượng, tuỳ theo chúng sinh có điều mong cầu, hoặc vàng hoặc 
bạc với nhóm báu khác thì ứng theo tâm đã cầu liền hay hiện ra. Nên biết các nhóm 
báu ấy chẳng theo tâm trụ, chẳng theo báu Ma Ni trụ. Tất cả Như Lai, tất cả Pháp, tất 
cả Phật Pháp cũng lại như vậy. Các bậc có Trí nên biết như thế" 

  
_Khi ấy, tất cả Như Lai nghe Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như 

Lai nói Pháp đó xong, sinh đại hoan hỷ, dùng mắt vui vẻ chiêm ngưỡng kỹ Đức Thế 
Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai rồi nói lời như vầy: "Thật hiếm có! Thế 
Tôn! Nếu hư không giới bình đẳng an trụ thì tất cả Pháp ấy với các Phật Pháp cũng lại 
bình đẳng an trụ như vậy" 

 
_Lúc đó trong Hội, hết thảy tất cả Như Lai với các Bồ Tát đều cùng nói lời 

này:"Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai! Nguyện xin tuyên nói tất cả 
Đại Minh với tất cả nhóm Pháp thành tựu của Kim Cương. Tức tất cả Đại Minh với tất 
cả nhóm Pháp thành tựu của Kim Cương này, nên trụ ở đâu?"  

Bấy giờ Đức Chấp Kim Cương Giả Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai 
khen rằng: "Lành thay! Lành thay! Các Phật Bồ Tát hay hỏi nghĩa này. 

Các Đại Sĩ nên biết tất cả Đại Minh với tất cả thành tựu của Kim Cương nên ở 
thân ngữ tâm của Kim Cương mà trụ. Tại sao thế? Vì các Đại Minh với các thành tựu 
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của Kim Cương ấy cho đến tất cả Phật Pháp đều ở thân ngữ tâm của mình mà trụ. Ba 
nghiệp Kim Cương của thân ngữ tâm ấy chẳng trụ Dục Giới, chẳng trụ Sắc Giới, chẳng 
trụ Vô Sắc Giới, chẳng trụ tâm thân, chẳng trụ thân tâm, chẳng trụ ngữ tâm, chẳng trụ 
tâm ngữ. Do ba nghiệp đó không có chỗ trụ cho nên tất cả Pháp ấy cũng không có chỗ 
trụ. Ví như Tự Tính thanh tịnh của hư không, các Pháp cũng thế. 

 
_Khi ấy chư Phật với các Bồ Tát lại nói lời này:"Tất cả Như Lai nên trụ ở đâu, 

theo đâu sinh ra?" 
Đức Tỳ Lô Giá Na Phật nói:"Này các Đại Sĩ! Tất cả Như Lai ở thân ngữ tâm 

của mình mà trụ, theo thân ngữ tâm của minh sinh ra" 
 
_Chư Phật lại hỏi:"Tâm trụ ở đâu?" 
Đáp rằng:"Như Hư Không trụ" 
 
_Lại hỏi:"Hư Không trụ ở đâu?" 
Đáp rằng:"Hư Không không có chỗ trụ" 
  
_Lúc đó chư Phật với các Bồ Tát sinh tâm hiếm có, nói lời khen ngợi 

rằng:"Lành thay! Khéo nói Tự Tâm Pháp Tính, các hạnh vắng lặng" 
Nói lời đó xong thì yên lặng mà trụ. 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT 

MẠN NOA LA THÀNH TỰU KIM CƯƠNG HIỆN CHỨNG BỒ ĐỀ 
(Sarva-tathātagata-kāya-vāk-citta-vahasyāt-guhya-samāje sarva-siddhi-

maṇḍala  vajra-abhisaṃbodhir-ṣoḍaśaḥ-patalaḥ) 
_PHẦN THỨ MƯỜI SÁU_ 

  
_Bấy giờ, tất cả Như Lai lại vân tập, thời các Như Lai liền dùng ba nghiệp Kim 

Cương khuyến thỉnh Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai tuyên nói Pháp Môn bí 
mật thâm sâu. Tức thời biến hoá mọi loại trân bảo, vật trang nghiêm màu nhiệm...cúng 
dường Đức Thế Tôn. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào 
Kim Cương Đại Mạn Noa La Vô Uý Tam Muội Vương Trang Nghiêm Kim 
Cương Tam Ma Địa (Sarva-vajra-maṇḍala-siddha-samaya-rāja-vyūha-samādhi) quay 
trở lại từ Kim Cương Thân Mạn Noa La Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim 
Cương xuất ra xong, nói lời như vầy: 

“Lại nữa nay tuyên nói 
Thân Đại Mạn Noa La 
Tâm Kim Cương đã sinh 
Hơn các Mạn Noa La 
Khoảng mười sáu khuỷu tay 
Tướng ấy làm Tứ Phương  
Mạn Noa La (Đàn vuông vức), chư Phật 
An trụ thân Kim Cương 
Trong Đàn vẽ Đại Luân 
Tướng Kim Cương Vĩ Đề (Vidhi) 
Làm Kim Cương Ấn Pháp 
Thắng Bí Mật Đại Minh 
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Trong Luân vẽ Tỳ Lô (Vairocana) 
Với nhóm A Súc Phật (Akṣobhya) 
Ở bốn góc Đàn ấy 
Vẽ Hiền Thánh Bản Bộ 
Lại nữa ở cửa Đàn 
Vẽ Phẫn Nộ Minh Vương 
Y theo Pháp vẽ xong 
Liền thành Mạn Noa La 
Hành Nhân nên y Pháp 
Tưởng Kim Cương bí mật 
Trì tụng Bản Đại Minh 
Làm các việc cúng dường 
Đây tức trong bí mật 
Hạnh Tam Muội khó hành 
Đây gọi là Nhất Thiết Bí Mật Đại Minh Tam Muội (Sarva-guhya-mahā-

vidya-samaya) Nhất Thiết Như Lai Thân Kim Cương Mạn Noa La (Sarva-
tathāgata-kāya-maṇḍala) 

  
_Lúc đó Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Ngữ Tam Muội Kim Cương 

Vân Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Sarva-vāg-vajra-samaya-megha-vyūha-samādhi). 
Từ Định xuất ra xong, liền dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói Kim Cương Ngữ 
Mạn Noa La 

Lại nữa nay sẽ nói 
Ngữ Nghiệp Mạn Noa La 
Tâm Kim Cương đã sinh 
Hơn các Mạn Noa La 
Khoảng hai mươi khuỷu tay 
Bốn phương cùng bốn góc 
Bốn cửa đều đầy đủ 
Dây Kim Cương giăng kết 
Câu Ngữ Mạn Noa La 
Gom công đức Kim Cương 
Kim Cương Đại Pháp Vương 
Sinh ra các Đại Minh 
Ở Mạn Noa La ấy 
Chính giữa vẽ Đại Luân 
Với tất cả Ấn Tướng 
Y Nghi Quỹ mà vẽ 
Ở chính giữa Đại Luân 
Vẽ Vô Lượng Thọ Ấn (Amitāyus-mudra) 
Đây tức câu Kim Cương 
Làm Thắng Mạn Noa La 
Như Nghi Quỹ đã làm 
Đừng khiến có phá hoại 
Hiến cúng dường bí mật 
Được Kim Cương vui vẻ 
Cam Lộ Tam Muội ấy 
Làm cúng dường thành tựu 
Đây tức là Chư Phật 
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Nan Hành Tam Muội Hạnh (Sarva-buddhānāṃ-samayo-dūratikramaḥ) 
Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Ngữ Mạn Noa La. 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Phổ Vân Kim Cương Tam Ma Địa 

(Samanta-megha-vyūha-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương 
tuyên nói Tối Thượng Bí Mật Trung Bí Mật Tâm Mạn Noa La. 

Nên vẽ Mạn noa La 
Trong vẽ Kim Cương Thủ 
Y Nghi Quỹ Bản Bộ 
Sinh ba nghiệp bí mật. 
Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Bí Mật Kim Cương Trí Cú 

Tối Thượng Thậm Thâm Bí Mật Trung Bí Mật Xuất Sinh Tâm Mạn Noa La 
(Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-vajra-jñāna-rahasyoyaṃ parama-guhyaḥ) 

  
_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Nhất Thiết Mạn Noa 

La Xuất Sinh Luân Trang Nghiêm Tam Ma Địa (Sarva-maṇḍala-cakra-saṃbhava-
samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp Kim Cương tuyên nói tất cả Pháp 
Mạn Noa La bí mật với Ấn Tướng của tất cả Kim Cương Mạn Noa La ấy, tất cả Đại 
Minh Tâm bí mật đẳng Pháp 

Nay nói Mạn Noa La Bính Tuyến Đại Minh là: 
"Hồng, án, a, toa hạ" 
猲 湡 猱 渢扣 

*) HŪṂ  OṂ  ĀḤ _ SVĀHĀ 
Lúc giăng dây Kim Cương, bày phấn ngũ sắc thời nên tụng Đại Minh này, y 

theo Pháp Nghi Quỹ như lý tạo làm mau được thành tựu chư Phật Bồ Đề. Từ Tam 
Muội Nghi Quỹ ấy sinh ra Hiền Thánh Đại Minh trụ câu gia trì. 

  
*) Đại Mạn Noa La Thắng Pháp Nghi Quỹ 
Đức Tỳ Lô Giá Na Đại Chủ Tể sinh ra Phật Nhãn Bồ Tát (Buddha-locana) trụ 

Thân Mạn Noa La Cú. Thân Kim Cương Công Đức Kim Cương Pháp Chủ Tể sinh ra 
ảnh tượng của mình, đây tức là bí mật tối thượng trong tất cả Đại Minh. Thường Trụ 
Kim Cương Tát Đoả Đại Chủ Tể sinh ra Ma Ma Chỉ Bồ Tát (Māmaki), tất cả Đại 
Minh đều từ bí mật tối thượng sinh ra. Như vậy các vật đã dùng trong Mạn Noa La 
thảy đều đầy đủ, an trụ bí mật tối thượng. 

Đây tức là Kim Cương Đại Bí Mật Tối Thượng Hy Hữu Phẫn Nộ Vương 
câu triệu, hiến chư Phật cúng dường ba thời đã làm cúng dường ba Kim Cương không 
có trụ cùng với ba Kim Cương ấy tương ứng liền được Đại Minh, thành tựu hết thảy tất 
cả Đại Minh, hiến thức ăn sinh ra bố thí cho các Bộ Đa (Bhūta), năm loại Cam Lộ tự 
tâm sinh ra. Như vậy Tam Muội tối thắng không có gì sánh được, mau hay viên mãn 
chư Phật Bồ Đề. 

 
_Nếu muốn giăng dây, làm Mạn Noa La. Nên làm như vầy: Ngay lúc giăng dây 

thời quán tưởng Tỳ Lô Giá Na với tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát, Kim Cương Cam Lộ 
Đẳng Pháp, Kim Cương Đại Quang Minh. Quán tưởmg hết thảy Pháp Yết Ma 
(Karma) của tất cả Phật. Tưởng dây Kim Cương ấy tức là năm vị Phật, nên gọi là Chư 
Phật Tối Thượng Bí Mật Vị Tằng Hữu. Nên biết phấn đã dùng có 25 loại, như Nghi 
Quỹ đã nói hết thảy tất cả Đại Minh. Nên tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát liền được 
Chư Phật Bí Mật Tối Thượng Bồ Đề Thân Ngữ Tâm Tam Muội, quán tưởng ở năm 
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nơi. Như vậy đã làm đầy đủ liền được ba Kim Cương chẳng hoại, nơi Kim Cương đã 
sinh ra, như Kim Cương Thủ đã làm tất cả kinh sợ. Hết thảy vòng dây (quyến sách) với 
móc câu KIm Cương (Kim Cương Câu) cho đến tất cả Kim Cương Đại Minh Giáo 
Pháp đều từ Tam Ma Địa Chính Tuệ bền chắc của Kim Cương Thủ Bồ Tát sinh ra hết 
thảy Pháp làm Hộ Ma (Homa) với Đại Minh ấy cho đến nhóm vật dùng để Hộ Ma. 
Làm La Hổ (Rāhu) Đỉnh tịnh như Nghi Quỹ đã làm, ở hai nơi bình đẳng tương ứng, 
làm Hộ Ma 108 biến liền được ba loại Kim Cương chẳng hoại. 

Đây gọi là Chư Phật Hộ Ma Nan Hành Tam Muội Hạnh 
Như trước đã nói đấy là Đại Mạn Noa La Bính Tuyến Pháp. Hết thảy phần 

lượng dây giăng như Nghi Quỹ nói. 
Đã giăng dây xong, làm Kim Cương Giới thành Mạn Noa La. Ở trong Mạn Noa 

La y theo Pháp Nghi Quỹ đặt bày tượng Bản Tôn Tỳ Lô Giá Na Phật với các hàng 
Hiền Thánh. Lại ở trong Đàn, y theo phương vị bày năm cái Hiền Bình 

Làm Mạn Noa La xong, sau đó Kim Cương A Xà Lê y theo Pháp Nghi Quỹ 
nhiếp thọ Đệ Tử. Đã nhiếp thọ xong, y theo Pháp dạy truyền, nói như vầy:"Ngươi nên 
an trụ ba nghiệp Kim Cương, Kim Cương Tát Đoả gia trì thân ngữ tâm" Sau đó dẫn 
Đệ Tử vào Mạn Noa La  

Ngay lúc vào Mạn Noa La thời tụng Đại Minh này là: 
"A (1) kháng, vĩ la, hồng (2)" 
猱 丈 吃捖 猲 

*) ĀḤ  KHAṂ  VĪRA  HŪṂ 
Đây gọi là Nhất Thiết Tam Muội Thân Ngữ Tâm Kim Cương Đại Minh 
  
_Vào Mạn Noa La xong, nên trao truyền Pháp Kim Cương Đại Quán Đỉnh Bí 

Mật Trí, nên tưởng chư Phật tràn đầy cõi hư không, dùng nhóm hương màu nhiệm mà 
làm cúng dường. Lại dùng Diệu Âm ca vịnh khen ngợi. Quán tưởng mây Đại Tam 
Muội tràn khắp Kim Cương Đại Mạn Noa La, an trụ ba Kim Cương Tam Muội. Sau đó 
Kim Cương A Xà Lê dùng hạt cải trắng ném lên thân Đệ Tử. Ném xong nên lấy Hiền 
Bình trao cho Quán Đỉnh. 

  
_Khi ấy, lúc Đệ Tử thọ nhận Quán Đỉnh thời nên tưởng Kim Cương Tát Đoả. 

Được Quán Đỉnh xong, an trụ Tam Muội tối thượng, thường trụ Tâm Pháp bền chắc 
của Tỳ Lô Giá Na, các Hữu đã làm tuỳ thuận Chính Trí, tu tập nghiệp thân ngữ tâm 
của Kim Cương, quy mệnh tất cả Hiền Thánh trong ba cõi, hết thảy A Xà Lê, tất cả 
ngữ ngôn, như Giáo phụng hành. Tất cả Pháp Quán Đỉnh bí mật ấy, như Lý tu tập. 

Đây tức là ba Mật Kim Cương của tất cả Như Lai sinh ra Chính Pháp trao 
truyền cho các Đệ Tử nghĩa Đại Kim Cương,  mọi loại Bồ Đề Kim Cương bí mật, Tam 
Muội rộng lớn mà chư Phật đã trao truyền. 

  
_Khi Đệ Tử ấy thọ nhận Quán Đỉnh xong thời nên phát Tâm đại hoan hỷ tối 

thượng, hết thảy ảnh tượng của tất cả Hiền Thánh trụ tâm tương ứng 
A Xà Lê liền có thể chỉ bày Pháp Đại Mạn Noa La, trao cho nhóm câu bí mật, 

văn tự của Đại Minh. Lại nói Tam Muội Thệ, nói lời như vầy 
"Sát, Đạo, Dâm, Vọng ấy 
Tự Tính các Pháp nhiễm 
Người trụ Phật Tam Muội 
Như thật nên biết rõ". 
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Đây gọi là Chư Phật Tối Thượng Tam Muội Thường Trụ Pháp khiến các 
chúng sinh an trụ Kim Cương tương ứng, như Lý tuyên nói tất cả câu Đại Minh, tất cả 
Pháp Tam Ma Địa, Nghi Quỹ Đại Minh Vương bí mật với Pháp Cam Lộ bí mật khác. 

 
"Này chư Hữu! Hành Nhân y theo Pháp làm thì Vô Thượng Bồ Đề chẳng hề 

khó được. Nên biết Pháp Đại Bí Mật của bốn Thánh tức là tất cả Kim Cương bí mật, 
hiện sắc tướng người nữ an trụ Đại Luân Tam Muội, vì các chúng sinh khởi hạnh lợi 
ích, tuyên bày tất cả Kim Cương Mạn Noa La, Đại Minh , Nghi Quỹ bí mật. Năm loại 
thức ăn uống ấy y theo Pháp mà ăn, như vậy liền được tất cả Đại Minh thành tựu". 

Khi ấy A Xà Lê nói điều đó xong, lại vì Đệ Tử tuyên bày Hành Tướng bí mật 
của Đại Man Noa La, tuyên nói câu Kim Cương bí mật. Tức thời miệnh tụng chữ Án 
(湡_OṂ) tức là căn bản của tất cả Đại Minh, ở khoảng sát na toả ánh sáng rực rỡ chiếu 

khắp tất cả. Đây gọi là Chư Phật Đại Trì Minh Sĩ Bí Mật Đại Minh, cũng tức là 
Nhất Thiết Thành Tựu Đại Tam Muội, cũng tức là Chư Phật Bồ Tát thành tựu 
Thắng Hạnh, cũng tức là An Đát Đà Na Đại Lực Tinh Tiến Kim Cương Câu Triệu 
Tối Thượng Thành Tựu, tất cả sự nghiệp Kim Cương trong Mạn Noa La. 

 
_Trụ không (hư không) tưởng Kim Cương 
Chữ Hột Lý (詴- HRĪṂ) toả sáng 

Lại quán tưởng chư Phật 
Tràn khắp cõi hư không  
Hết thảy thân ngữ tâm 
Cùng Đại Minh tương ứng 
Đây tức là Thân Ngữ Tâm Đại Minh Kim Cương Gia Trì Bí Mật Cú (Kāya-

vāk-citta-mantra-vajra-adhiṣṭhāna-pada) 
 
A (鉞- ĀṂ) Kháng (丈_ KHAṂ) Thiết (吃_ VĪ) ấy là 

Ảnh tượng Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi)  
Hào quang Liên Hoa Thủ (Padma-pāṇi) 
Ảnh tượng Vô Năng Thắng (Aparājita) 
An trụ câu bí mật. 
Đây tức là Đại Kim Cương Bí Mật Cú (Vajra-guhya-pada) 
  
_Nhật Luân Mạn Noa La 
Trong hiện A Súc Tôn (Akṣobhya) 
Ở Kim Cương Đại Luân 
Hiện Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) 
Tức ở trong Đại Luân 
Lại hiện Vô Lượng Thọ (Amitāyus) 
Các Tâm bí mật ấy 
Tất cả nghĩa bí mật 
Hiện ra ánh sáng lớn 
Chiếu tất cả cực khổ 
Đây tức là Nhất Thiết Kim Cương Bí Mật Tâm (Sarva-vajra-hṛdaya-

saṃcodana) 
  
_Chữ A (珆- AḤ) chày Kim Cương 

Với mọi Kim Cương Câu 
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Tất cả Nghi Quỹ ấy 
Thành tựu Phật Bồ Đề 
Chư Hữu! Người tu Pháp 
Đến núi, rừng, đồng trống 
Nơi chốn thù thắng khác 
Y Pháp mà tu tập 
Ở trong khoảng nửa tháng 
Được thành tựu Phật Tính 
Ba mươi sáu trăm ấy 
Như lượng núi Tu Di 
Nghiền thành số bụi nhỏ 
Tất cả các Hội Chúng 
Ấy, tất cả đều được 
Thành Bồ Đề Kim Cương  
Đây tức là Chư Phật Kim Cương Đại Tiếu Tam Muội (Vajra-hāsa kiṃkara) 
  
_Kim Cương Thủ Đại Trí 
Trì Đại Ngữ Kim Cương 
Thân Kim Cương Đại Tướng 
Nói Pháp Khẩn Ca La (Kiṃkara) 
Đây tức là bốn loại Đại Minh của Kim Cương Trí Luân, ấy là: Tam Muội Cú 

(Samaya-pada), Tam Muội Ngữ Ngôn (Samaya-preraṇa), Tam Muội Ái 
(Samayāmantraṇa), Tam Muội Quyền (Samaya-bandhana).... 

  
_Hư không rộng, trong sạch 
Xa lìa tất cả Pháp 
Hiện Diệu Tướng viên mãn 
Kim Cương chưa từng có 
Hết thảy tất cả Phật 
Quán khắp các chúng sinh 
Bình đẳng như con một 
Nơi chư Phật gia trì 
Kim Cương Thủ yêu thích 
Tâm bí mật rộng lớn 
Khiến trụ ba Kim Cương 
Bậc Đại Chấp Kim Cương 
Trụ hư không, quán tưởng 
Đại Lực Diệu Kim Cương 
Đỉnh đội mão Diệu Bảo 
Tương ứng năm Phộc Na (Vāṇa) 
Đại Minh năm chỗ ấy 
Đại Kim Cương Phẫn Nộ 
Hoặc người ngu, kẻ Trí 
Y Pháp mà quán tưởng 
Ở trong khoảng nửa tháng 
Được thành tựu bí mật 
Các Kim Cương bí mật 
Đại Nghĩa Kim Cương Ca (Vajra-gīta) 
Trụ hư không, quán tưởng 
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Phật Đại Mạn Noa La 
Chữ Hồng (猲- HŪṂ) Kim Cương Minh 

Tưởng ba nhóm Kim Cương 
Chữ Án (湡_ OṂ) tưởng ở mắt 

Hay quán thấy tất cả 
Với thấy tướng chư Phật 
Ba Thân, Thắng Kim Cương 
Hết thảy nhóm đói khát 
Là khổ của Thế Gian 
Người tu tập Du Già 
Chẳng sinh tư niệm ấy 
Xa lìa tất cả khổ 
Thành tựu Tâm Kim Cương (Citta-vajra) 
Ảnh tượng Tỳ Lô Tôn 
Tất cả Nghĩa Chính Cú 
Chữ Phộc (地_ VAḤ) miệng Kim Cương 

Chữ Án (湡_OṂ) mắt Kim Cương 

Hai chữ Án Tông (湡圳_OṂ  VAṂ) ấy 

An trụ lưỡi Kim Cương 
Tất cả chốn không trụ 
Lìa các khổ, vắng lặng 
Tưởng Trí Kim Cương Quang 
Tức Như Ý Diệu Bảo 
Tuỳ ý nguyện chúng sinh 
Tất cả đã nghiêm sức 
Đây gọi là Chư Phật Như Ý Bảo Kim Cương (Cintāmaṇi-vajra) 
  

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ NĂM (Hết)_ 
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PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ SÁU_ 
 
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT 

MẠN NOA LA THÀNH TỰU KIM CƯƠNG HIỆN CHỨNG BỒ ĐỀ 
(Sarva-tathātagata-kāya-vāk-citta-vahasyāt-guhya-samāje sarva-siddhi-

maṇḍala  vajra-abhisaṃbodhir-ṣoḍaśaḥ-patalaḥ) 
_PHẦN THỨ MƯỜI SÁU_ CHI KHÁC_ 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Chấp Kim Cương Giả Đại Kim Cương Vô Uý 

Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai liền nhập vào Kim Cương Đại Vô Uý Vô Cấu Tam Ma 
Địa. Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình nói Minh Cú này là: 

"Vĩ" 
吃 

*) VĪ 
Nói Minh Cú này xong 
Lại nói Già Đà (Gāthā: Kệ Tụng) là: 
“Tưởng Hư Không Kim Cương 
Phật Quang Mạn Noa La 
Hiện Kim Cương màu vàng 
Vĩ Nhật Lâm Tỳ Đa (Vijṛmbhita) 
Các tướng đều viên mãn 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Đầu đội mão chư Phật 
Trụ tất cả bình đẳng 
Ba Kim Cương tương ứng 
Sinh ra các thành tựu” 
  
_Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nhập vào Phổ Âm Kim Cương Tam Ma Địa 

(Samanta-nirghoṣa-vajra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng Đại Kim Cương Quán 
Tưởng Cú Thân Ngữ Tâm Nghiệp nói Minh Cú này:  

"Tống" 
箐 

*) CUṂ 
Nói Minh Cú này xong, lại nói Già Đà (Gāthā) đó là: 
“Tưởng Hư Không Kim Cương 
Nhật Luân Mạn Noa La 
Mây chư Phật tràn khắp 
Ba Kim Cương tự tại 
Ở trong Mạn Noa La 
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Tưởng Tôn Na Bồ Tát (Cunda) 
Thân hiện tướng màu trắng 
Tất cả chỗ trang nghiêm 
Từ ba nghiệp Kim Cương 
Bền chắc mà sinh ra 
An trụ Kim Cương Thủ 
Đại Sĩ Trì Minh Cú” 
Đây  gọi là Kim Cương Tam Muội Trí Quang Minh Tam Ma Địa. 
 
_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Nguyện Kim Cương Đại Lạc 

Tam Ma Địa (Sarva-Aśā-vajra-saṃbhoga-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng Đẳng 
Trì Kim Cương Tam Muội Thân Ngữ Tâm nói Minh Cú này: 

"Nhương" 
分 

*) JAṂ 
Nói Minh Cú này xong, lại nói Già Đà (Gāthā) đó là: 
“Tưởng Hư Không Kim Cương 
Kim Cương Mạn Noa La 
Tưởng Kim Cương sinh ra 
Tất cả Phật Như Lai 
Trong tưởng Bảo Tạng Thần (Jambhala) 
Hiện tướng Đại Dược Xoa 
Đỉnh đội mão tóc báu 
Sắc tướng hiền, lặng yên 
Trụ năm Phật tương ứng 
Quán tưởng ở năm nơi 
Được Kim Cương Cam Lộ 
Mà hiện tướng ngồi Thiền 
Lại cùng Kim Cương Thủ 
Vui vẻ mà tương ứng 
Như vậy Dược Xoa Chủ 
Đại Lực Bảo Tạng Thần” 
Đây gọi là Kim Cương Tam Muội Đại Phú Thành Tựu Cát Tường Tràng 

Tam Ma Địa (Vajra-samaya-dravyārādhana-ketu-śrī-samādhi) 
  
_Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nhập vào Kim Cương Dục Tự Tại Cát Tường Tam 

Ma Địa (Vajra-pabhoga-śrīya-samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng Nhất Thiết Dược 
Sất Ni Tam Muội Cú Thân Ngữ Tâm Nghiệp nói Minh Cú này: 

"Xưng" 
汙 

*) KṢAṂ 
Nói Minh Cú này xong, lại nói Già Đà (Gāthā) đó là: 
“Tưởng Hư Không Kim Cương 
Tứ Phương Mạn Noa La 
Bốn báu đã nghiêm sức 
Đầy đủ nhóm hương hoa 
Tràn đầy cõi hư không 
Hiện các Dược Sất Ni (Yakṣiṇī) 
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Ba Kim Cương sinh ra 
An trụ Thiền Định, tưởng 
Diệu Kim Cương Đẳng Trì 
Quán tưởng Phẫn Nộ Đỉnh 
An trụ Tâm Minh Cú 
Kim Cương Tương Ứng Hạnh” 
Đây gọi là Nhất Thiết Dược Sất Ni Bình Đẳng Hạnh Quán Tưởng Kim 

Cương Tam Ma Địa (Sarva-yakṣiṇī-samatā-vihāra-bhāvaṇa-vajra-samādhi) 
  
_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Kim Cương Đại Minh Vĩ 

Nhật Lâm Tỳ Đa Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-vajra-mantra-vijṛmbhita-vajra-
samādhi). Từ Định xuất ra xong, dùng ba nghiệp của mình nói Pháp như vầy. 

Thân ngữ tâm trong sạch 
Trì sắc tướng chư Phật 
Như hào quang vàng tía 
Làm tất cả thành tựu 
Nhóm An Đát Đà Na 
Diệu quang minh bình đẳng 
Dược Xoa Chủ thành tựu 
Trì Minh Thiên Đại Tôn 
Các Kim Cương thành tựu 
Các Diệu Sắc thành tựu 
Các Đại Minh thành tựu 
Tràn khắp rồi hiện ra 
Phật Đỉnh, các thành tựu 
Hào quanh báu Như Ý  
Phật Bồ Đề tối thắng 
Hào quang Phật Kim Cương 
Đây gọi là Chư Phật Viên Mãn Nhất Thiết Nguyện Kim Cương Tam Muội 

(Bhagavān-sarva-aśāparipūraka-vajra-samādhi) 
  
_Bấy giờ,  Đức Chấp Kim Cương Giả, Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Chủ, 

Thành Tựu Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương Đại Minh Hạnh, Đại 
Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại dùng ba nghiệp của mình nói các Pháp như 
vầy: 

_ Thân ngữ tâm Kim Cương 
Tự Tính thân ngữ tâm 
Tự Tướng, tự tạo làm 
Như vậy đều thành tựu 
Tương ứng câu Phật Nhãn (Phật nhãn cú) 
Tưởng cờ biểu Kim Cương 
Nhóm Đại Minh Ấn Tướng 
Y theo Giáo, khéo học 
Bí mật các Như Lai  
An trụ Phật Bồ Đề. 
_ Nên ở trong bốn thời 
Làm cúng dường bí mật 
nhóm hoa quả, các vật 
Tuỳ chỗ được, tuỳ ăn 



Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 

Đây mau được chư Phật 
Tối Thượng Đại Trí Hải (biển Đại trí tối thượng của chư Phật) 
Số ấy đủ sáu tháng 
Làm Pháp sẽ thành tựu. 
Tất cả chúng Bộ Đa 
Chẳng thể quấy Ta Người 
Tự Tính Tham Kim Cương 
Y theo Pháp hiểu rõ 
Đại Câu Tham Kim Cương 
Công Đức Ma Ma Chỉ (Māmaki) 
Quán tưởng Ngữ Kim Cương 
Tất cả chốn thành tựu 
Tự Ấn Tướng Thiền Định 
Ba văn tự Kim Cương 
Đây Đại Trí của Phật 
Kẻ trái vượt bị hoại 
Kim Cương Đại Chủ Tể 
Kim Cương văn tự sinh 
Hết thảy A Tô Lý (Asurī) 
Na Nghĩ (Nārī), Dược Sất Ni (Yakṣiṇī) 
Cho đến Ma Nậu Thi (Mānuṣī) 
Trụ ba Trí Kim Cương  
Đều y Pháp Bản Bộ 
Làm các việc Trì Minh 
_Như vậy các Đại MInh 
Giáo chân thật bí mật 
Ba Kim Cương sinh ra 
Vào các Phật Bồ Đề 
Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Kim Cương Trì Minh Tam Muội 

(Sarva-tathāgata-vidyā-vrata-samaya-tattva-vajra-samādhi) 
  

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT 

NHƯ LAI TAM MUỘI PHÁP KIM CƯƠNG GIA TRÌ VƯƠNG 
(Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāje-sarva-tathāgata-

samaya-saṃvara-vajra-adhiṣṭhana-vajro sapta-daśaḥ patalaḥ) 
_PHẦN THỨ MƯỜI BẢY_ 

  
Bấy giờ, tất cả Như Lai lại vân tập. Thời các Như Lai lại mỗi mỗi đều dùng ba 

nghiệp của mình khuyến thỉnh Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai 
nói Pháp bí mật mà nói lời như vầy: 

_A Súc Như Lai (Akṣobhya), Trí rộng lớn 
Kim Cương Pháp Giới thật hiếm có 
Ba Mạn Noa La, ba kiên cố 
Quy Mệnh Diệu Pháp Âm bí mật 
 
_ Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana) thanh tịnh 
Tối Thượng Đại Lạc Kim Cương Tịch 
Tự Tính các Pháp, sáng trong sạch 
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Quy mệnh tuyên nói Pháp Kim Cương 
 
_ Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava) rất thâm diệu 
Như cõi hư không lìa dơ bẩn 
Tụ Tính trong sạch, vốn Phi Tướng (chẳng phải tướng) 
Quy mệnh khéo nói các bí mật. 
 
_ Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus) đại tự tại 
Lìa các nghi hoặc, Kim Cương trụ 
Tham thấu Tự Tính đến bờ kia 
Quy mệnh Liên Hoa Bộ đã nói 
 
_ Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) Chính Trí 
Hay mãn tất cả Nguyện chúng sinh 
Tự Tính trong sạch trụ thật tế 
Quy mệnh Kim Cương Tối Thượng Sĩ. 
 
_Như vậy xưng tán câu Tịch Tĩnh 
Tất cả Như Lai cùng tuyên nói 
Các người tu Pháp nếu xưng dương 
Liền cùng ngang bằng với chư Phật 
  
_Khi ấy  Kim Cương Thủ 
Chư Phật Bi Mẫn Giả 
Lại từ Ngữ Kim Cương 
Tuyên bày câu bí mật: 
“Lớn thay! Tất cả Phật 
Pháp Giới lìa văn tự 
Tự Tính vốn trong sạch 
Như hư không không dơ” 
 
_Bấy giờ, chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát an trụ Nhất Thiết 

Như Lai Thân Kim Cương Tam Muội (Sarva-tathāgata-kāya-vajra-samaya) từ 
nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 

Bốn loại Tam Muội ấy 
Từ biển Phật Trí sinh 
Hiểu uống ăn không ngại 
Đây Tam Muội tối thượng 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Như Lai Ngữ Kim Cương Tam Muội (Sarva-

tathāgata-vāk-vajra-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Bốn loại Tam Muội này 
Đại Tự (chữ to lớn) Ngữ Kim Cương  
Hiểu năm loại Cam Lộ 
Đây bí mật sinh ra. 
  
_Lại nữa, an trụ Chấp Kim Cương Tam Muội (Vajra-dhāra-samaya) từ nghiệp 

thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Bốn loại Tam Muội ấy 
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Cũng tức Pháp Cam Lộ 
Từ Kim Cương Tát Đoả  
Đại uy lực sinh ra 
Thân Ngữ Tâm Kim Cương 
Đại Tam Muội sinh ra 
Trụ cứu cánh của Phật 
Nơi Kim Cương nhiếp trì 
Kim Cương Thủ Tam Muội 
Hào quang Kim Cương Thủ 
Ở khoảng một sát na 
Được ba nghiệp của Phật.  
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Duyên Giác Tam Muội (Sarva-pratyeka-buddha-

samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Khéo nói nơi Thân Pháp 
Thân Kim Cương ấy trụ 
Nói tướng cõi chúng sinh 
Trụ cứu cánh bình đẳng 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Thanh Văn Học Tam Muội (Sarva-śrāvaka-

buddha-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Mười Nghiệp Đạo lành ấy 
Đã tạo Trí Kim Cương 
Các Tam Muội này sinh 
Gọi là Liệt Giải Thoát (sự giải thoát còn kém) 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Phạm Vương Tam Muội (Sarva-brahma-samaya) 

từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Si (moha) làm các Nghiệp Đạo 
Làm tướng rất đáng sợ 
Tuỳ thuận Phật Bồ Đề 
Liền được thân Kim Cương 
  
_Lại nữa, an trụ Lỗ Nại La Thiên Tam Muội (Rudra-samaya) từ nghiệp thân 

ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Ba cõi tất cả trụ 
Ba Kim Cương đã cầu 
Tính Dục (Rāga) có ba loại 
Tam Muội tối thượng sinh 
  
_Lại nữa, an trụ Vĩ Sắt Nỗ Tam Muội (Viṣṇu-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm 

của mình nói lời như vầy: 
Chúng sinh trụ thật tế 
Ba Kim Cương chẳng hoại 
Vào Thiền Định Kim Cương 
Hư Không Kim Cương Giới 
  
_Lại nữa, an trụ ba Kim Cương Tam Muội (Tri-vajra-samaya) từ nghiệp thân 

ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
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Hết thảy Thân Kim Cương (Kāya-vajra) 
Đấy tức Đại Phạm Thiên 
Mà Ngữ Kim Cương (Vāk-vajra) ấy 
Tức Đại Tự Tại Thiên 
Tâm Kim Cương Vương (Citta-vajra-rāja) ấy 
Tức Vĩ Sắt Nỗ Thiên 
Ba hành Trời như vậy 
Ba Kim Cương đã trụ 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Dược Xoa Dược Sất Ni Tam Muội (Sarva-yakṣa-

yakṣiṇī-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Thường trụ Pháp Tham Dục 
Tuỳ tất cả ăn nuốt 
Chẳng buông ba Kim Cương 
Làm Tam Muội cực khó 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Long Vương Tam Muội (Sarva-nāga-rāja-

samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Thường thích nhóm Thú Ninh (Śūnya: không, trống rỗng) 
Xuy La (Kṣīrikā) làm ăn uống 
Tuỳ chỗ ham Hương Cảnh 
Tức Tam Muội đã làm 
Tất cả phiền não ấy 
Quyết định mà tuỳ chuyển 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết A Tô La Kiền Ninh-Dã Tam Muội (Sarva-Asura-

kanyā-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Hiện điều ác giận dữ 
Hoa quả làm niềm vui (sở lạc:chỗ ưa thích) 
An trụ Kim Cương Địa 
Rất đáng sợ khó điều 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết La Xoa Sa Tất Đế Lý Tam Muội (Sarva-rākṣasa-

strī-samaya) từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Cát Ba La (Kapāla: cái bát) đầy hương 
Đái La (Taila) với Phộc Xá (Vaśa) 
Đây tức chúng Bộ Đa (Bhūta) 
Tên Quảng Đại Tam Muội 
Lại nữa vì  tốt lành (cát tường) 
Đã làm nghĩa lợi lớn  
  
_Lại nữa an trụ Nhất Thiết Noa Cát Nễ Tam Muội (Sarva-ḍākiṇī-samaya) từ 

nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Nhóm Lỗ Địa La (Rudhira: máu) ấy 
Thường làm thức ăn uống 
Noa Cát Nễ Tam Muội (Ḍākiṇī-samaya) 
Tương ứng sinh ra tướng 
Tự Tính không chỗ sinh 
Ba cõi không chỗ đi 
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Trụ Vô Hành Tam Muội 
Được tất cả thành tựu 
Đây gọi là Tam Giới Nhất Thiết Kim Cương Tam Muội Bình Đẳng Tam 

Ma Địa (Sarva-traidhātuka-vajra-samayaḥ-samavarasaṇo-samādhiḥ) 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Noa Cát Nễ Tam Muội (Sarva-ḍākiṇī-samaya) từ 

nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Thân, ba loại đã làm 
Tất cả Kim Cương sinh 
Tràn khắp Chúng Sinh Giới 
Thân Phật thường tạo làm  
  
_Lại nữa, an trụ Ngữ Nghiệp Thành Tựu Kim Cương Tam Muội (Vāk-

karma-siddha-vajra-samādhi), từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Câu Ngữ Nghiệp không nhiễm 
Ba cõi viên mãn tịnh 
Đấy tức Ngữ Thành Tựu 
Hạnh Tam Muội khó hành 
  
_Lại nữa, an trụ Tâm Nghiệp Thành Tựu Kim Cương Tam Muội (Citta-

karma-siddha-vajra-samādhi), từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Các Kim Cương Ý Địa 
Tưởng Kim Cương bền chắc 
Như Tam Muội đã nói 
Ba Kim Cương chẳng hoại 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Đại Minh Kim Cương Chân Thật Tam Muội, từ 

nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Hết thảy Phật Bồ Tát  
Chúng Duyên Giác, Thanh Văn 
Thân ngữ tâm tương ứng 
Được thành tựu tối thượng 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Tâm Kim Cương Thiền 

Định Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Kim Cương Tát Đoả ấy 
Hết thảy tất cả chốn 
An trụ Thân Ngữ Tâm 
Kiên Cố Mạn Noa La 
Ba Kim Cương Thiền Định 
Như Lý mà tương ứng 
An trụ các Đại Minh 
Chân thật trì tụng Pháp 
  
_Lại nữa, an trụ Kim Cương Đại Minh Thành Tựu Tam Muội, từ nghiệp thân 

ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Chúng Sinh Giới bình đẳng 
Trụ Kim Cương Thiền Định 
Ba Kim Cương tối thượng 
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Sinh Kim Cương Tam Muội  
  
_Lại nữa, an trụ Cận Thành Tựu Tối Thượng Thành Tựu Đại Thành Tựu 

Kim Cương Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Tưởng Kim Cương Cam Lộ 
Tràn khắp cõi hư không 
Ba Kim Cương đã trao 
Thắng Tam Muội thường trụ 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Kim Cương An Đát Đà Na Tam Muội, từ nghiệp 

thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Hết thảy Pháp bí mật 
Bốn thời làm tối thượng 
Tuỳ thuận Tam Muội ấy 
Tức viên mãn Kim Cương 
  
_Lại nữa, an trụ Hư Không Trì Minh Tam Muội, từ nghiệp thân ngữ tâm của 

mình nói lời như vầy: 
Thân ngữ tâm Kim Cương 
Quán tưởng mão Thiền Định 
Ba Kim Cương Tam Muội 
Chẳng thể sinh giận dữ 
  
_Lại nữa, an trụ Nhất Thiết Trì Đại Minh Đẳng Yết Ma Tam Muội, từ 

nghiệp thân ngữ tâm của mình nói lời như vầy: 
Thân Kim Cương bền chắc 
Ngoại Kim Cương cầm giữ 
Sự nghiệp Pháp Kim Cương (Dharma-vajra) 
Như Nghi Quỹ đã làm 
Đây gọi là Chư Phật Tự Tính Đại Kim Cương Tam Muội (Buddhāṃ-

svabhāva-mahā-vajra-samaya) 
  
_Khi ấy, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát noi Pháp Tam 

Muội của nhóm như vậy xong, liền Nhất Thiết Đại Chấp Kim Cương Thân Ngữ 
Tâm Nghiệp Kim Cương Bình Đẳng Bất Tư Nghị Giới lặng yên mà trụ 

Bấy giờ, trong Hội có số Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như lượng bụi nhỏ ngang 
bằng núi Tu Di thuộc vô số cõi Phật chẳng thể tính chẳng thể đếm thảy đều đỉnh lễ tất 
cả Như Lai xong, đều tác bạch rằng:"Vì sao Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương 
Thủ Bồ Tát ở trong Đại Chúng Hội của tất cả Phật Bồ Tát này lại lặng yên mà trụ?"  

Khi ấy, tất cả Như Lai bảo các Bồ Tát rằng:"Các Thiện Nam Tử nên biết Thân 
Ngữ Tâm của Kim Cương không có chỗ được, Tự Tính của các câu các văn tự cũng 
không có chỗ được. Hết thảy câu văn tự thuộc thân ngữ tâm của tất cả Như Lai cũng 
không có Tự Tính, cũng chẳng phải Hành Tướng. Do nghĩa đó cho nên yên lặng mà 
trụ. 

Này các Thiện Nam Tử! Như Lai Tâm này cũng trụ như vậy. Thân ngữ tâm ấy 
lìa văn tự, không có chỗ sinh, không có tướng, như hư không không có thật, tất cà đều 
là chỗ nhiếp của hư vọng" 
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_Lúc đó các Đại Bồ Tát của hàng Diệu Cát Tường Bồ Tát hướng về các Như 
Lai tác bạch rằng:"Như vậy! Như vậy! Thế Tôn! Tự Tính Pháp Giới của tất cả NHư 
Lai không có đi, không có làm, chẳng phải đến, chẳng phải đi. Do nghĩa đó cho nên 
nói Kim Cương không có chỗ sinh, các câu văn tự đều là chỗ nhiếp của hư vọng" 

 
_Khi ấy, trong Hội có vị Đại Bồ Tát tên là Phạm Sơ (Brahmādya) tuy đã được 

Đại Thần Thông Trí nhưng đối với Tự Tính của tất cả Pháp Tướng chưa thể hiểu thấu, 
nghe nói như vậy xong liền hỏi rằng:"Vì sao nhóm Pháp Đại Ngã của Kim Cương, văn 
tự bí mật chân thật của Kim Cương có chỗ tuyên nói?" 

Bấy giờ các Như Lai bảo Bồ Tát ấy rằng:"Như Pháp đã được, nên trụ như thật" 
 
_Phạm Sơ Bồ Tát lại bạch rằng:"Chư Phật Thế Tôn! Con đối với văn tự bí mật 

của thân ngữ tâm Kim Cương tuy đã được như thật, nhưng đối với Kim Cương Bồ Đề 
Thượng Vị ấy thì chưa hiểu thấu. Nguyện các Như Lai vì con mở bày" 

Chư Phật đáp rằng:"Này Thiện Nam Tử! Văn Tự không có tự tính chân thật, 
không có chỗ sinh. Kim Cương Bồ Đề ấy cho đến tận cùng chỗ nhiếp thọ của chúng 
sinh giới đều khiến cho khắp tất cả an trụ chư Phật Kim Cương Bồ Đề. Tại sao thế? Vì 
các chúng sinh ấy đã được thân ngữ tâm Kim Cương Trí đều tức là Pháp Tính đã làm 
của ba thân Kim Cương" 

 
_Khi ấy, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại 

hướng về các Như Lai với các Bồ Tát, nói lời như vầy:"Pháp Giới không có trụ, các 
Pháp không có cái Ta (Ngã), Tự Tính trong sạch từ Kim Cương trong không có trụ 
sinh ra các Pháp Nghi Quỹ, tuy có chỗ hành mà chẳng phải là chỗ hành" 

Thời các Như Lai thảy đều khen ngợi Kim Cương Thủ Bồ Tát rồi nói lời như 
vầy:"Đại Sĩ! Hết thảy tất cả Như Lai, thân ngữ tâm Kim Cương, tất cả thành tựu cho 
đến tất cả Pháp của ba cõi... y theo ngữ ngôn nào mà trụ ?" 

Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:"Tất cả Như Lai, Kim Cương thành tựu, Nhất Triết 
Trí Trí cho đến tất cả Pháp của ba cõi đều y theo thân ngữ tâm của Kim Cương mà trụ" 

 
_Các Như Lai nói:"Thân ngữ tâm nên y theo đâu mà trụ?" 
Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:"Như hư không mà trụ" 
 
_Các Như Lai nói:"Hư không trụ ở chỗ nào?" 
Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:"Hư không không có chỗ trụ, trống rỗng (không). 

Do không có trụ cho nên các Pháp cũng thế" 
 
Thời các Như Lai sinh tâm hiếm có, nói lời như vầy:"Lớn thay! Lớn thay! Kim 

Cương Tát Đoả hay khéo tuyên nói. Như vậy! Như vậy! Nếu thân ngữ tâm không có sở 
hữu, nên sắc tướng ấy cũng thẳng thể được" 

 
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Nơi ba cõi tôn kính 
Tất cả Phật khen ngợi 
Bí Mật Chủ rộng lớn 
Trụ ba Mật bền chắc 
Ba Kim Cương tự tại 
Tưởng Trì Minh Đại Sĩ 
Nói tất cả thành tựu. 
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Trụ Không Kim Cương Giới 
Tưởng Phật Mạn Noa La 
Trong hiện Thân Kim Cương (Kāya-vajra) 
Quán tưởng Kim Cương Đỉnh (Vajroṣṇīṣa) 
Ba mặt sinh ba Thân (Tri-kāya) 
Biến hoá khó nghĩ bàn 
Trì Kim Cương Đại Luân 
Mau được Đại Bồ Đề 
Hết thảy Pháp các Bộ 
Quán tưởng bí mật này 
Nếu quán tưởng Pháp riêng (biệt pháp) 
Đấy chẳng được thành tựu 
Đây gọi là Trì Minh Đại Sĩ Kim Cương Bí Mật Pháp (Vidyā-puruṣa-guhya) 
  
_Trụ Không Giới, quán tưởng 
Chúng Bộ Đa (Bhūta), La Nghê (Rājñī: Minh Phi) 
Làm vui vẻ như vậy 
Hiện ba tướng Kim Cương 
Nếu quán tưởng như thế 
Bồ Tát rất kính yêu 
  
_Bấy giờ. Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát lại dùng 

nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành Nhân Kim Cương Bí Mật 
Pháp 

Tự ba nghiệp Kim Cương 
Nghĩa Tam Muội, Đại Ấn 
Tưởng tướng các Nghi Quỹ 
Được thành tựu Phật Tính. 
  
_Lại dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành Nhân 

Kim Cương Bí Mật Pháp 
Nếu chẳng kết Ấn Tướng 
Trì tụng các Đại Minh 
Đây chẳng vượt Tam Muội 
Được Bồ Đề thành tựu. 
 
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Chư Phật Tam Muội 

Bí Mật Pháp 
Năm loại Cam Lộ ấy 
Thấy, đừng sinh nghi báng 
Ba Mật Kim Cương này 
Y theo Pháp mà dùng. 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Ngữ Kim Cương Tam 

Muội Bí Mật Pháp 
Hết thảy trong ba cõi 
Tất cả Du Thất Đa 
Các Pháp bí mật ấy 
Ngữ Kim Cương, không chê 
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_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tâm Kim Cương 

Tam Muội Bí Mật Pháp 
Hết thảy các Tam Muội 
Trụ ba Thân Kim Cương (Tri-kāya-vajra) 
Tất Lợi Noa Tam Muội 
Tâm Kim Cương, không chê 
Đây gọi là Chư Phật Tam Mật Kim Cương Tam Muội (Buddhāṃ-trivajra-

samaya) 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai 

Kim Cương Bí Mật Pháp 
Năm Như Lai đã chuyển 
Nghĩa năm Uẩn bình đẳng 
Đấy Kim Cương Xứ Pháp  
Bồ Tát Mạn Noa La  
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tam Giới Tam Muội 

Luân Bí Mật Pháp 
Địa Đại, Phật Nhãn Tôn (Buddha-locana) 
Thuỷ Đại, Ma Ma Chỉ (Māmaki) 
Hoả Đại, Bạch Y Tôn (Pāṇḍara-vāsini) 
Phong Đại, nhóm Đa La (Tārā) 
Hư Không, Kim Cương Giới (Vajra-dhātu) 
Tức Kim Cương Tát Đoả  (Vajra-satva) 
Nên biết các Đại này 
Liền hiện các Bồ Tát 
Đây gọi là Nhất Thiết Như Lai Cung Quảng Đại Tự Tại Kim Cương Đại Sĩ 

Tam Muội (Sarva-tathāgata-bhuvaneśvara-vajra-puruṣa-samaya) 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn trụ nghiệp thân ngữ tâm của tất cả Như Lai. Đại Tỳ Lô 

Giá Na Kim Cương Như Lai liền nhập vào Nhất Thiết Như Lai Bình Đẳng Hạnh 
Tam Ma Địa (Sarva-tathāgata-samatā-vihāra-samādhi). Từ Định xuất ra xong, quán 
khắp tất cả Như Lai với Chúng Hội rồi yên lặng mà trụ. 

Khi ấy Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát (Maitreya) liền đứng dậy, cung kính đỉnh lễ 
Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai với các Như Lai rồi nói như vầy:"Hết thảy tất 
cả Như Lai thân ngữ tâm Kim Cương bí mật tập hội, nghĩa của tất cả quán đỉnh, tất cả 
Như Lai, tất cả Bồ Tát  cho đến Kim Cương A Xà Lê... làm sao mà thấy?" 

Đức Phật nói:"Này Thiện Nam Tử! Hết thảy chư Phật, Bồ Tát cho đến Kim 
Cương A Xà Lê.... đều trụ Kim Cương Bồ Đề Tâm, nên thấy như vậy. Tại sao thế? Vì 
Tâm Bồ Đề ấy cùng với A Xà Lê không có hai, không có hai tướng. 

Thiện Nam Tử! Nay Ta lược nói, hết thảy các Phật Như Lai với các Bồ Tát ở 
mười phương Thế Giới hiện đang trụ nói Pháp giáo hoá chúng sinh nhưng ở trong ba 
thời đều đi đến chỗ của A Xà Lê, chư Phật Bồ Tát biến hoá mây cúng dường để làm 
cúng dường. Làm cúng dường xong thì quay về các cõi Phật. Thời A Xà Lê từ Ngữ 
Kim Cương (Vāk-vajra) cũng nói ra lời này:"Tất cả Như Lai là cha của ta, tất cả 
Như Lai là mẹ của ta, tất cả Như Lai là thầy của ta" 

Từ Thị nên biết. Hết thảy tất cả các Phật Như Lai ở mười phương với các Sở 
Hạnh của Phật cho đến thân ngữ tâm Kim Cương của chư Phật Như Lai đã sinh ra tất 



Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 

cả Phước Uẩn...mà Phước Uẩn ấy đều đượcsinh ra từ lỗ chân lông của A Xà Lê. Tại 
sao thế?  

Này Thiện Nam Tử! Từ Tâm Bồ Đề ấy sinh ra các Phật Trí, chân thật đã sinh, 
chân thật mà trụ cho đến tướng của Nhất Thiết Trí Trí cũng lại như vậy". 

Khi ấy Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát nghe thuyết đó xong thời sinh tâm kinh sợ, 
yên lặng mà trụ. 

  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn, A Súc Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Bất Không 

Thành Tựu Như Lai... tức thời cùng nhập vào Nhất Thiết Chấp Kim Cương Thành 
Tựu Cần Cầu Tam Muội Kim Cương Tam Ma Địa (Sarva-vajra-dhāra-siddhi-
samaya-alambana-vajra-samādhi). Từ đó xuất ra xong đều nói lời này:"Này các Bồ 
Tát! Nay các ông nên lắng nghe! Hết thảy Trí ba đời của mười phương tất cả Như Lai 
đã sinh ra Tập Hội bí mật đi đến cúng dường Kim Cương Quán Đỉnh A Xà Lê rồi lại 
cung kính, khen ngợi. Tại sao thế? 

Này các Thiện Nam Tử! Kim Cương A Xà Lê là bậc Đại Chấp Kim Cương, đấy 
tức là Đại Trí Chủ của chư Phật" 

 
_Lúc đó, các Đại Bồ Tát ấy hướng về các Như Lai hỏi rằng:"Chư Phật Thế Tôn! 

Hết thảy tất cả thân ngữ tâm của tất cả Như Lai, ba Mật Kim Cương thành tựu... nên y 
vào đâu mà trụ?" 

Chư Phật đáp rằng: “Ba Mật của Như Lai nên y theo thân ngữ tâm Kim Cương 
của A Xà Lê mà trụ" 

 
_Lại hỏi rằng: “Thân ngữ tâm này lại phải trụ thế nào?" 
Đáp rằng:"Đây tức không có sở hữu, không có chỗ nhiễm dính" 
Thời các Bồ Tát nghe thuyết đó xong thì yên lặng mà trụ. 
  
_Bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại bảo các Như 

Lai với các Bồ Tát rằng: “Lắng nghe! Hãy lắng nghe! Này chư Phật Bồ Tát! Nay Ta 
tuyên nói Nhất Thiết Phật Bồ Tát Kim Cương Tam Ma Địa Xuất Sinh Đại Mạn 
Noa La Pháp" 

Lúc đó, chư Phật với các Bồ Tát thảy đều cung kính, nói lời như vầy:"Lành 
thay! Bậc Đại Chấp Kim Cương khéo nói! Đức Thế Tôn khéo nói Thiện Thệ Đại Mạn 
Noa La" 

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai nói Già Đà 
(Gāthā: Kệ Tụng) đó là: 

“Như không (hư không), tịnh Pháp Giới 
Tưởng Phật Mạn Noa La 
Bốn phương, tướng tịnh diệu 
Quán tưởng Định Kim Cương 
Kim Cương Mạn Noa La 
A Sa Na (Āsana), Luân Đẳng 
Với mọi loại cúng dường 
Y Pháp thường tạo làm 
Trụ A Xà Lê Tâm 
Bình Đẳng Quán Đỉnh Pháp 
Tưởng trong cõi hư không 
Chư Phật đều tràn khắp 
Các Nghi Quỹ sinh ra 
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Ba loại câu Quán Đỉnh 
Được thành tựu Bồ Đề 
Vị lợi ích chúng sinh 
Thân ngữ tâm thành tựu 
Hơn trong các thành tựu 
Tất cả Như Lai Tâm 
Tức Vô Thượng Bồ Đề’. 
Đây gọi là Nhất Thiết Phật Bồ Tát Đại Luân Tam Muội Tam Ma Địa Xuất 

Sinh Đại Mạn Noa La 
  
_Bấy giờ, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát lại dùng 

nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tương 
Ứng Kim Cương Tam Nghiệp Bí Mật Đại Minh là: 

"Án (1) hồng (2) đát-lãm (3) hột-lý (4) kháng (5)" 
輆 猲 鈮 猭 丈 

*) OṂ _ HŪṂ  TRĀṂ  HRĪḤ  KHAṂ 
Nên tưởng Hư Không Giới 
Bí Mật Mạn Noa La 
Tâm ba Mật sinh ra 
Tưởng Kim Cương Tát Đoả 
Hiện tướng đại phẫn nộ 
Như màu hoa sen xanh 
Y Pháp tưởng bốn tay 
Cầm giữ Cát Ba La (Kapāla:cái bát) 
Hiện năm loại ánh sáng 
Lại quán tưởng lưỡi mình 
Kim Cương Định tương ứng 
Cam Lộ Pháp Câu Triệu 
Tam Xoa, chày Kim Cương 
Với nhóm Kim Cương Câu 
Cùng Kim Cương tương ứng 
Thành tựu Thân chư Phật 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Kim Cương Ẩm Thực 

Tam Muội Pháp 
Nếu nơi thức ăn uống 
Y Pháp  rồi nên ăn 
Cùng Cam Lộ tương ứng 
Chẳng vượt các Nghi Quỹ 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai 

Tối Thượng Tam Nghiệp Cúng Dường Pháp 
Năm loại Pháp cúng dường 
Làm cúng dường tối thắng 
Tất cả Kim Cương này 
Hạnh Tam Muội khó hành. 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tam Nghiệp Bí Mật 

Cúng Dường Pháp 
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Ở hai nơi tương ứng 
Nên nhận Cam Lộ ấy 
Như Nghi Quỹ cúng dường 
Được thành Phật Bồ Đề. 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai 

Tam Nghiệp Hành Pháp 
Chúng sinh giới vô biên 
Khắp cả bình đẳng trì 
Ba Kim Cương Tam Muội 
Khiến trụ thật hiếm có. 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành 

Nhân Tối Thượng Tam Nghiệp Hành Pháp 
Thân ngữ tâm tự tại 
ba Mật không trụ sinh 
Các mong cầu thành tựu 
Kẻ trái vượt, chẳng thành 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Hành 

Nhân Kim Cương Tát Đoả Tối Thượng Pháp 
Nên rộng một khuỷu tay 
Làm Đỉnh Mạn Noa La 
Trong hiện ở chữ Án (輆_ OṂ) 

Nơi tuôn năm Cam Lộ 
Thắng Kim Cương tương ứng 
Sát na hiện ánh sáng 
Thân ngữ tâm khéo trụ 
Chỗ làm đều thành tựu 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Trì Minh 

Bí Mật Tam Nghiệp Pháp 
Chư Hữu! Người Trì Minh 
Xa lìa các tướng có 
Đừng sinh tâm nắm dính 
Tạo lập nhóm tháp, miếu 
Đừng đọc tụng Kinh Điển 
Đừng thấy Mạn Noa La 
Nếu Tự Tính tương ứng 
Đây tức là tối thượng. 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Tiêu Trừ Nhất Thiết 

Độc Cấm Phục Câu Triệu Bí Mật Pháp 
An trụ trong Đại Luân 
Tưởng ánh lửa màu trắng 
Rực rỡ vòng khắp cả 
Với nhóm ánh sáng vàng 
Đây tức ba Kim Cương 
Tam Muội Đại Quang Minh 
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Từ ba bí mật ấy 
Hạt giống (chủng tử) đã sinh ra 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói Nhất Thiết Như Lai 

Thân Ngữ Tâm Luân Kim Cương Hoà Hợp Tác Ủng Hộ Đại Minh là:   
"Án (1) hổ lỗ, hổ lỗ (2) để sắt-tra, để sắt-tra (3) mãn đà, mãn đà (4) mô hạ 

na, mô hạ na (5) nại hạ, nại hạ (6) a mật-lý đế, hồng, phát tra (7)" 
輆 鄋吉鄋吉 凸蚚凸蚚 栱呅栱呅 伕祌矧伕祌矧 叨祌叨祌 唒猵包 猲 傋誆 

*) OṂ _ HULU  HULU _ TIṢṬA  TIṢṬA_ BANDHA  BANDHA_ MOHANA  
MOHANA_ DAHA  DAHA_ AMṚTE  HŪṂ  PHAṬ 

Đại Minh này an trụ 
Kim Cương Yết Ma Luân 
Trong Luân chữ Hồng (猲_ HŪṂ) 

Trong lại viết tên ấy 
Câu chính chữ Đại Minh 
Y Pháp thường an trụ 
Đây tức tất cả Minh 
Ba bí mật không trụ. 
  
_Lại nữa, dùng nghiệp thân ngữ tâm của mình tuyên nói kim Cương An Thiện 

Na Pháp 
Hành Nhân nên đi đến 
Ngã tư đường, dưới cây 
Cho đến nhóm miếu Trời 
Làm Pháp An Thiện Na  
Nên dùng Cát Ba La (Kapāla) 
Để nhóm Lỗ Trí La (Rudhira: máu huyết) 
Hắc Nguyệt, ngày mười bốn 
Vào lúc giữa đêm ấy 
Tụng Đại Minh Bản Bộ 
Gia trì trăm tám (108) biến 
Được ba loại thành tựu 
Với Pháp An Thiện Na 
Đây tức tên Chư Phật 
Phổ Hiền Bí Mật Hạnh 
  
_Bấy giờ, tất cả Như Lai hỏi Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng:"Các Bồ Tát Ma Ha 

Tát làm sao đối với các câu văn tự bí mật sẽ được đầy đủ, hay đối với Hạnh Tam Muội 
bí mật của tất cả Như Lai, tín giải bền chắc, như thật quán tưởng ?" 

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:"Các Phật Thế Tôn! Nếu các Bồ Tát Ma Ha 
Tát đối với ba loại câu văn tự bí mật ấy được đầy đủ, liền hay đối với Hạnh Tam Muội 
bí mật của tất cả Như Lai ấy, tín giải bền chắc, như thật quán tưởng" 

 
_Các Như Lai nói:"Nhóm nào là ba?" 
Kim Cương Thủ Bồ Tát nói:"Ấy là Thân Kim Cương của tất cả Như Lai, Ngữ 

Kim Cương của tất cả Như Lai, Tâm Kim Cương của tất cả Như Lai. Nhóm này gọi là 
ba loại câu văn tự bí mật. Nếu hay như vậy được đầy đủ thì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy liền 
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hay đối với Hạnh Tam Muội của tất cả Như Lai, tín giải bền chắc, như thật quán 
tưởng" 

Lúc đó chư Phật thảy đều khen ngợi Kim Cương Thù Bồ Tát xong thì yên lặng 
mà trụ. 

  
_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát bảo tất cả Như Lai với các Bồ Tát ấy 

rằng:"Các Đại Sĩ nên biết Pháp này thâm sâu, bí mật, hiếm có. Ở thời quá khứ cách 
nay hơn số kiếp nhiều như bụi nhỏ chẳng thể hiểu biết, chẳng thể tính đếm. Từ Đức 
Nhiên Đăng (Dīpaṃkara) Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác ra đời trở về 
sau, cho đến Đức Ca Diếp (Kāśyapa) Như Lai xuất hiện ở Thế Gian. Các Phật của 
nhóm đó đều chẳng tuyên nói Pháp bí mật này. Tại sao thế? Vì thời đó, chúng sinh 
không có tín giải cho nên đối với nghĩa câu công đức bí mật này chẳng thể biết rõ. Do 
nghĩa đấy cho nên ở trong thời ấy, chư Phật Như Lai đều chẳng tuyên nói Pháp Tối 
Thượng Đại Thừa Bí Mật Tập Hội Chư Phật Bồ Đề cho đến sát na (Kṣaṇa), La 
Phộc (Lava), Mô Hô Lật Đa (Muhūrta) chẳng được tạm nghe Pháp bí mật này. Giả sử 
ở trong vô số kiếp căng già sa đẳng..siêng năng, cực khổ, tha thiết mong cầu Phật Bồ 
Đề nhưng chẳng thể được. Do đó đối với Pháp Đại Bí Mật này chẳng được nghe. Vì 
thế chư Phật nên biết Pháp bí mật này rất khó có được!..." 

Khi ấy các Đại Bồ Tát trong Hội nghe lời đó xong, tức thời mỗi mỗi vị đều rơi 
lệ buồn khóc. 

Thời các Như Lai bảo Bồ Tát ấy rằng:"Ngưng ngay! Này Thiện Nam Tử! Các 
ông chẳng nên rơi lệ buồn khóc, khởi tưởng ba khổ não" 

Thời các Bồ Tát bạch với chư Phật rằng:"Chư Phật Thế Tôn! Nay con làm sao 
có thể ngưng dứt sự buồn khóc! Làm sao có thể chẳng sinh tưởng ba khổ não! Con 
nghĩ đến chúng sinh bị Vô Trí ngăn che, đối với câu của ba Mật chẳng sinh tín giải cho 
đến tên gọi còn chẳng được nghe!" 

Các Như Lai nói:"Này các Thiện Nam Tử! Như câu văn tự đã được thảy đều 
bình đẳng, chẳng phải biết, có thể biết, chẳng phải nghe, có thể nghe. Hết thảy tất cả 
Như Lai, tất cả Bồ Tát đối với câu văn tự bí mật này đều không có chỗ được, đều 
không có chỗ hiểu biết. Tại sao thế? vì Tự Tính của câu văn tự thuộc ba Mật (Tri-
guhya) vốn trong sạch" 

Khi ấy các Bồ Tát Ma Ha Tát nghe lời nói đó xong, liền yên lặng mà trụ 
  

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ SÁU (Hết)_ 
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Mật Tạng Bộ 1_ No.885 (Tr.505 _ Tr.511) 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ BẢY_ 
  
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch 
Việt dịch: HUYỀN THANH 

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 
THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI NHẤT THIẾT 

NHƯ LAI TAM MUỘI PHÁP KIM CƯƠNG GIA TRÌ VƯƠNG 
(Sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāje-sarva-tathāgata-

samaya-saṃvara-vajra-adhiṣṭhana-vajro sapta-daśaḥ patalaḥ) 
_PHẦN THỨ MƯỜI BẢY_ CHI KHÁC_ 

  
_Bấy giờ, Phật Nhãn (Buddha-locana) Bồ Tát Ma Ha Tát từ thân ngữ tâm của 

tất cả Như Lai bí mật sinh ra, dùng ba nghiệp của mình ở trong Đại Chúng, vui vẻ khen 
ngợi Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát, rồi nói lời như vầy: 

"Ông! Kim Cương Thủ đại tự tại 
Khéo trụ Tâm Kim Cương tối thượng 
Tuỳ mọi ham muốn với mong cầu 
Cứu độ tất cả chúng sinh giới 
Tự Tính dục lạc, Pháp chân thật 
Kim Cương tối thượng rất thân yêu 
Vì thế quy mệnh, lại khen ngợi 
Nguyện xin y Pháp nhiếp thọ tôi"  
  
_Khi ấy, Ma Ma Chỉ (Māmaki) Bồ Tát Ma Ha Tát từ thân ngữ tâm của tất cả 

Như Lai bí mật sinh ra, ở trong Đại Chúng vui vẻ khen ngợi Nhất Thiết Như Lai Đại 
Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát, rồi nói lời như vầy: 

"Ông! Kim Cương Thủ lợi chúng sinh 
Khéo trụ Kim Cương Tâm Đại Luân 
Từ Phật Bồ Đề, Tâm tối thượng 
Sinh ra Kim Cương Đệ Nhất Nghĩa 
Tính các Pháp tham, tham bình đẳng 
Ta tuỳ ham muốn, nghĩa cũng thế  
Vì thế quy mệnh, lại khen ngợi 
Nguyện xin y Pháp nhiếp thọ tôi" 
  
_Lúc đó, Quán Tự Tại (Avalokiteśvara) Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Đại Chúng 

vui vẻ khen ngợi Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Kim Cương Thủ Bồ Tát, rồi nói lời như 
vầy: 

"Ông! Kim Cương Thủ đại bi mẫn 
Dùng Kim Cương Ngữ rộng lợi lạc 
Tuỳ thuận các nghĩa lợi Thế Gian 
Thường đã tuyên nói việc Thế Gian 
Hết thảy Tự Tính mọi yêu thích (nhất thiết Lạc) 
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Nhiếp vào Hạnh Phổ Hiền chân thật  
Vì thế quy mệnh, lại khen ngợi 
Nguyện xin y Pháp nhiếp thọ tôi" 
  
_Bấy giờ, tất cả Như Lai từ nghiệp thân ngữ tâm của Kim Cương bình đẳng sinh 

ra Nhất Thiết Như Lai Cực Thiện Lạc Ý, vui vẻ khen ngợi Chư Phật Đại Bí Mật Chủ 
Kim Cương Thủ Bồ Tát, rồi nói lời như vầy: 

 "Ông! Kim Cương Thủ rất lợi lạc 
An trụ Bí Mật Thắng Tam Muội  
Sinh ra tâm kính yêu của Phật 
Bình đẳng thương xót khắp tất cả 
Hết thảy Đại Dục Công Đức Tạng 
Đầy đủ mọi trân bảo thù thắng 
Nên Ta vui vẻ, lại khen ngợi 
Tuỳ thuận ham muốn mà nhiếp thọ". 
 
_Khi ấy, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai 

liền nhập vào Nhất Thiết Đại Dục Tính Tự Tại Kim Cương Cát Tường Tam Ma 
Địa (Sarva-kāma-upabhoga-śrīya-samādhi). Từ Định xuất ra xong, liền ở trong Nhất 
Thiết Như Lai Xuất Sinh Chính Hạnh Đại Dục Tự Tính Tam Muội yên lặng mà 
trụ. 

Bấy giờ, tất cả Như Lai tràn đầy cõi hư không đều dùng ba nghiệp của Kim 
Cương an trụ Bí Mật Kim Cương Cam Lộ Đại Tam Muội Hạnh trong bí mật thâm 
sâu tối thượng. Lúc đó ở trong hư không hiện ra tướng ấy, do đó hết thảy tất cả chúng 
sinh tràn đầy cõi hư không thảy đều an trụ ba Thân bình đẳng sinh ra Tự Tính của Kim 
Cương Cát Tường Xúc Pháp, liền được ba Trí Kim Cương của tất cả Như Lai Ứng 
Cúng Chính Đẳng Chính Giác, đều trụ Pháp giới thanh tịnh của Phổ Hiền, được Thân 
Ngữ Tâm Kim Cương Quán Đỉnh của tất cả Như Lai. 

 
_Khi ấy, Chư Phật Đại Bí Mật Chủ Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai nói 

với các Như Lai rằng:"Chư Phật Thế Tôn! Nay có nhìn thấy tướng đó trụ Tính bình 
đẳng của các Phật Pháp chưa?"  

Chư Phật đáp rằng:"Đã thấy! Thế Tôn! Đã thấy! Bạch Đấng Thiện Thệ! Tướng 
như vậy, tất cả đều là Kim Cương Trí Hạnh của chư Phật Như Lai" 

Lúc đó, chư Phật thảy đều an trụ Nhất Thiết Như Lai Thượng Thủ Minh Phi 
Bí Mật Hạnh xong, liền nói lời khen ngợi là:"Hiếm có! Thế Tôn! Hiếm Có! Thiện 
Thệ! Như vậy gọi là câu văn tự không có tham, khéo trụ  Phật Bồ Đề Đạo" 

Bấy giờ, Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai nói với chư Phật rằng:"Chư Phật 
nên biết Tự Tính bình đẳng của Hư Không Kim Cương Tam Muội. Tất cả Pháp ấy 
chẳng phải Sắc Uẩn (Rūpa-skandha), chẳng phải Thọ Uẩn (Vedanā-skandha), chẳng 
phải Tưởng Uẩn (Saṃjñā-skandha), chẳng phải Hành Uẩn (Saṃskāra-skandha), 
chẳng phải Thức Uẩn (Vijñāna-skandha), chẳng phải Xứ (Āyatana), chẳng phải Giới 
(Dhātu), chẳng phải nhóm tướng giữ lấy (Upādāna), chẳng phải tham (Rāga) sân 
(Dveṣa) si (moha), chẳng phải Pháp (Dharma), chẳng phải Phi Pháp (Na-
dharma)...nên trụ như vậy" 

Thời các Như Lai nghe lời đó xong thì yên lặng mà trụ. 
Bấy giờ Đại Tỳ Lô Giá Na Kim Cương Như Lai lại nói với chư Phật Bồ Tát 

rằng: “Hết thảy tất cả Bồ Tát trong tất cả Thế Giới cần phải đối với Chính Pháp bí mật 
thâm sâu tối thượng thuộc ba nghiệp của tất cả Như Lai Kim Cương, tin tưởng chân 
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thật, thọ nhận chân thật, như Lý tu tập. Tại sao thế? Vì Pháp này thâm sâu rất khó 
được" 

Khi ấy Đức Thế Tôn liền ở trong Hội, lại bảo Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-
dharma-bodhisatva) rằng:"Này Thiện Nam Tử! Ông đối với các đã được tự tại, đã thọ 
nhận Kim Cương Quán Đỉnh của chư Phật. Ông nên thọ trì Pháp bí mật này" 

Thời Kim Cương Pháp Bồ Tát thọ nhận Giáo Sắc của Đức Phật xong, thì yên 
lặng mà trụ. 

Lúc đó chư Phật Như Lai lại từ Thân Ngữ Tâm Kim Cương của mình nhập vào 
Tam Kim Cương Đại Sĩ Văn Tự Chính Cú Tam Muội ấy mà trụ 

Lại nữa, Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Thân Kim Cương Như Lai liền ở 
trong Tam Giới Nhất Thiết Thân Kim Cương Bí Mật Tam Nghiệp Hạnh Nhất 
Thiết Như Lai Thân Bình Đẳng, yên lặng mà trụ 

Lại nữa, Đức Thế Tôn Vô Lượng Thọ Ngữ Kim Cương Như Lai liền ở trong 
Tam Giới Nhất Thiết Ngữ Kim Cương Hạnh Nhất Thiết Như Lai Ngữ Bình Đẳng, 
yên lặng mà trụ 

Lại nữa, Đức Thế Tôn A Súc Tâm Kim Cương Như Lai liền ở trong Tam Giới 
Nhất Thiết Tâm Kim Cương Hạnh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bình Đẳng, yên lặng 
mà trụ 

 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG 

THẬM THÂM BÍ MẬT TRUNG BÍ MẬT CHƯ PHẬT ĐẠI TẬP HỘI TUYÊN 
THUYẾT NHẤT THIẾT BÍ MẬT HẠNH KIM CƯƠNG GIA TRÌ 
(Sarva-tathāgata-vāk-citta-rahasyāt-guhya-samāja-tantra-rāje-sarva-

guhya-nirdeśa-vajra-jñāna-adhiṣṭhanāmāṣṭādaśaḥ  patalaḥ) 
_PHẦN THỨ MƯỜI TÁM_ 

 
_Bấy giờ, Từ Thị (Maitreya) Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Đại Hội thấy các Như 

Lai tuyên nói Pháp Môn Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Thân Ngữ Tâm Bí Mật, 
như lời đã nói, như Tam Muội ấy, như thật thấy nghe xong, liền nói lời như vầy: 

"Lớn thay! Pháp Giới thanh tịnh của Phổ Hiền, nghiệp thân ngữ tâm thâm sâu 
tối thượng, Thắng Hạnh bí mật của ba loại Kim Cương, Pháp Tâm Kim Cương phổ 
biến rộng lớn, tất cả chúng sinh sinh ra ba đời, Tự Tính của Kim Cương được Đại Bồ 
Đề, câu Chính của Kim Cương, uy lực rộng lớn của chư Phật Kim Cương.  

Lớn thay! Thâm Diệu! Trí tối thượng này  
Lớn thay! Tịch Tĩnh! Căn bản các Pháp 
Lớn thay! Tối thượng! Cõi Đại Niết Bàn  
Lớn thay! Ngưng dứt các lối luân hồi" 
 
Khi ấy, tất cả Như Lai nghe Từ Thị Bồ Tát nói lời khen ngợi xong, liền bảo 

"Này Từ Thị! Như ông đã nói. Như vậy! Như vậy!" 
 
_Lúc đó các chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát lại vân tập đều dùng cúng dường bí 

mật tối thượng cúng dường tất cả Như Lai xong, thảy đều cung kính quy mệnh đỉnh lễ, 
khác miệng cùng âm nói lới như vầy: "Lớn thay! Thâm Diệu rất khó được nghe Hành 
Tướng bí mật của Đại Tập Hội Đẳng bí mật như vậy, ở trong các Pháp là tối tôn tối 
thượng. Chư Phật, Đại Đạo Sư nói năng đều trụ như thật, bền chắc Đại Trí vì lợi ích 
chúng sinh. Nay chúng con xin lược hỏi. Nguyện Đức Phật Từ Bi vì con tuyên nói" 
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Bấy giờ, tất cả Như Lai khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Các Bồ Tát Ma Ha 
Tát khéo làm Đại Công Đức Lợi tối thượng. Ông cứ tự ý hỏi về hết thảy tất cả nghĩa 
câu bí mật"  

Thời các Bồ Tát Ma Ha Tát đều rất vui vẻ, dùng mắt mừng vui chân thật quán 
chư Phật rồi lại mỗi mỗi đều cung kính đỉnh lễ thưa hỏi như vầy: 

 "_ Thế nào là Bí Mật? 
Sao gọi Đại Tập Hội ? 
Pháp Sở Dụng thế nào? 
Sao gọi Nghĩa tương ứng? 
Chân Thật có mấy loại? 
Bao nhiêu loại Bí Mật? 
Mật trong Mật ra sao? 
Tối Thượng có mấy nghĩa? 
Tâm Bồ Đề  thế nào? 
Sao gọi Đại Minh Sĩ? 
_ Phật Bộ, Kim Cương Bộ 
Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ 
Với Yết Ma Bộ ấy 
Trong các Bộ nhóm này 
Ca Âm vi diệu ấy 
Nên tuyên nói thế nào? 
 Pháp Si, nghĩa thế nào? 
Nghĩa của Sân ra sao? 
Làm sao nói Pháp Tham? 
Kim Cương Chú thế nào ? 
Pháp Đại Lạc ra sao ? 
Các Chính Niệm thế nào? 
Sao là Diệm Man Tôn  (Yamāntaka)? 
Sao gọi Vô Năng Thắng (Aparājita)? 
Thế nào là Mã Đầu  (Hayagrīva)? 
Sao gọi Quân Noa Lợi  (Kuṇḍali)? 
Hạnh Phổ Biến ra sao? 
Hạnh Đại Minh thế nào? 
Ngã Kiến lại ra sao? 
Pháp Tăng Tật, nghĩa gì? 
Sao là Chân Trì Tụng? 
Bí mật sâu ra sao ? 
Sao là các Nghi Thức 
Đại Pháp Tham Sân Si?  
Chúng sinh làm thế nào? 
Sao là Mạn Noa La? 
Làm sao nói Ấn Tướng? 
Nói hoa quả thế nào? 
Sao là các Tháp Miếu? 
Nói Trí Luân ra sao? 
Sao là câu Đại Minh? 
Tổ Nại Na (Codana) thế nào? 
Sao là Tất Lợi Noa (Preraṇa)? 
Thế nào là Câu Triệu ? 
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Đại Minh Phộc ra sao? 
Sao gọi là Quán Đỉnh? 
Pháp Đại Minh thế nào? 
Sao là năm Cam Lộ? 
Sao gọi năm Tinh Tiến? 
Nghĩa thành tựu thế nào? 
Sao là Pháp tối thượng? 
Phương Tiện có mấy loại? 
Sao gọi Ô Ti Dạ (Upāya: phương tiện) ? 
Cần làm sao biết thấu (liễu tri) 
Tất cả Luân Tương Ứng? 
Cho đến trong bí mật 
Mọi loại nhóm Nghi Quỹ  
Với các việc đã làm 
Các Pháp của nhóm đó 
Tất cả nghĩa ra sao?" 
  
_Bấy giờ, tất cả Như Lai nghe các Bồ Tát hỏi như thế xong, trong khoảng chốc 

lát yên lặng mà trụ. 
Khi ấy các Bồ Tát lại bạch với chư Phật rằng: “Chính Giác Thiện Thệ! Nguyện 

xin vui vẻ thương xót chúng con. Như con đã hỏi, xin hãy vì con tuyên nói" 
Lúc đó, tất cả Như Lai lại bảo các Bồ Tát rằng: “Các ông cần phải thảy đều an 

trụ ở ba nghiệp Kim Cương, khéo giữ gìn Tự Tính của các Pháp, căn bản của Đại 
Trí...rồi hãy lắng nghe nghĩa của điều mà ông đã hỏi" 

Khi ấy các chúng Bồ Tát nghe ngữ ngôn vô thượng của các Như Lai thảy đều 
đỉnh thọ. Tức thời an trụ ở ba nghiệp bền chắc của Kim Cương Tát Đoả rồi bạch với 
chư Phật rằng:"Lành thay chư Phật! Lành thay Thiện Thệ! Chúng con chân thật lắng 
nghe, nguyện xin khéo nói" 

Nói lời đó xong thì yên lặng mà trụ. 
  
_Bấy giờ, tất cả Như Lai đều trụ Đại Bi gia trì nguyện lực, khác miệng cùng âm 

đáp các câu hỏi đó là: 
"_ Thân ngữ tâm, ba loại 
Đây gọi là Bí Mật 
_ Các hàng Phật Bồ Tát 
Đây gọi là Tập Hội  
_ Nên biết Pháp đã dùng 
Số bí mật như vầy 
Là năm Pháp với chín 
Mười bảy và mười ba 
_ Các hàng Phật Bồ Tát 
Tuyên nói Đại Thành Tựu 
Bốn Pháp, mười sáu Pháp 
Tám Pháp và mười hai 
_ Sự nghiệp A Xà Lê 
Pháp thành tựu nhóm ấy 
Sáu loại với hai loại 
Mười lăm hoặc mười bốn 
_ Pháp nhóm Hát Xá (Hatha) ấy  
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Nghi Quỹ gần thành tựu 
Một, ba cùng với bảy 
Mười một với mười lăm 
_ Các Cảnh Tưởng  thành tựu 
Như Nghi Quỹ đã hành 
Sự nghiệp các Như Lai 
Nhiếp thọ, chẳng nhiếp thọ 
Khéo điều với khó điều 
Hành tướng các chúng sinh 
Đã sinh tất cả chốn 
Như Nghi Quỹ Kim Cương 
Tất cả thành tựu ấy 
Như các Giáo đã nói 
_ Tướng nhóm Mạn Noa La 
A Xà Lê sinh ra 
Tôn trọng câu Đại Minh 
Nhiếp thọ các Đệ Tử 
Khéo nói nghĩa Quán Đỉnh 
Pháp trao cho Đệ Tử  
Chư Phật với Bồ Tát 
Khéo nói để độ thoát 
_ Tuệ Phương Tiện Đẳng Trì 
Đây nói nghĩa tương ứng 
Nếu Tự Tính Trí Tuệ 
Tính, Tướng với Phương Tiện 
Ấy đã nói Ly Phộc (lìa sự cột trói) 
Ly Phộc ấy, ba loại 
Tự Tính A Đà La (Ādhāra)  
Đồng nhóm Thánh Chủng (hạt giống của bậc Thánh) ấy 
Tự Tính đã tạo Nhân 
Chẳng đồng các Thánh Quả 
Phương tiện A Đà La 
Nhiếp thọ nghĩa ba loại 
_ Nơi năm Bộ ấy làm 
Tự Tính đồng một Bộ 
Kim Cương Bồ Đề ấy 
Nói chân thật tối thượng 
Năm Bộ chân thật, nói 
Nhóm bí mật ba Bộ 
Các Hiền Thánh bí mật 
Đều nhiếp Tối Thượng Bộ 
Không khởi đầu (vô sơ), vắng lặng 
Lìa Tính với Phi Tính (chẳng phải Tính) 
Trụ Đại Bi Không Tính  
Đây là Bồ Tát Niệm. 
_ Tự ba nghiệp Kim Cương 
Được Tự Tính chẳng hoại 
Cùng Đại Minh tương ứng 
Đây nói Đại Minh Sĩ 
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_ Nhóm Tâm Pháp năm Nhân 
Đây nói là Kim Cương 
_ Nói Tổng Trì Diệu Ca 
Thức (Vijñāna) sinh Kim Cương Bộ  
Quá khứ trong mười ấy (bỉ thập?) 
Nơi thật tế sinh ra 
Nhiếp thọ các hữu tình 
_ Chư Phật, các Phật Pháp 
Nhóm Tự Tính của Phật 
Đây nói Phật Bộ Ca  
_ Nói Tâm, báu tối thượng 
Bình đẳng lợi tất cả 
Nhận quyết định thọ Pháp 
Đây nói Bảo Bộ Ca 
_ Các tướng, các ham muốn 
Các tất cả đều đủ 
Lạc Xoa, lạc xoa đẳng 
Đây Liên Hoa Bộ Ca 
_ Các tướng, các chỗ làm 
Thức đã sinh Chính Tuệ 
Tâm trì các Hành Pháp 
Đây Yết Ma Bộ Ca 
_ Nói các Bộ không hai 
Các Pháp không hai nhóm 
Pháp Sân (Dveṣa), Thức (Vijñāna) đã sinh 
Nhân Tâm có hai thứ 
Các Sắc Pháp, cảnh tượng 
Ấy ràng buộc Tự Tính 
Nhóm Ý đã sinh Thọ (Vedanā:cảm giác) 
Đồng Tự Tính đã làm 
Tưởng (Saṃjñā: Tri Giác) sinh Pháp Tham Ngã  
Tuỳ nhiễm tất cả tướng  
Các Hành (Saṃskāra) thường ganh ghét 
Duyên nơi sinh Ngã Pháp 
Tự Tính Tâm Bồ Đề 
Tất cả Xứ (Āyatana) đã sinh 
_ Tâm Dục (Tṛṣṇa-citta), tự đã nói 
Tự Tính nhóm Tham (Rāga), Sân (Dveṣa) 
Tướng Hư Không Tam Muội 
Nghiệp hiện tiền sinh quả 
Các Pháp, Trí không hai (Vô Nhị Trí) 
Ngoài Ngã Kiến là Si (Moha) 
Ấy trợ nhau đã hợp 
Đây nói là nghĩa Sân 
_ Sức Tham tuỳ các tướng 
Trí Kim Cương đã nói 
Cực Lạc (Sukha-vati), báo tự tại 
Ba chốn đều bình đẳng 
_Tham Sân Si cũng thế 
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Thường trụ Kim Cương Lạc (niềm vui của Kim Cương) 
Phương tiện lớn của Phật 
Kim Cương Thủ chính niệm 
_ Ngã, Pháp không chỗ hoại 
Tức tự Tính Vô Sinh (không có sinh) 
Các Tính ấy bình đẳng 
Đây nghĩa Diệm Ma Tôn  
_ Ngã, Pháp chẳng hiểu thấu 
Văn tự vốn thanh tịnh 
Tất cả Tam Muội Tâm 
Đây nghĩa Vô Năng Thắng 
_ Ngã, Pháp chẳng nói năng 
Danh (Nāma), Sắc (Rūpa) không Tự Tính 
Tất cả Tam Muội Pháp  
Đây nghĩa Mã Đầu Tôn 
_ Ngã, Pháp lìa nghi hoặc 
Tự Tính Sắc (Rūpa) vắng lặng  
Mọi Kim Cương Tam Muội 
Đây nghĩa Quân Noa Lợi 
_ Ấy chẳng hoại chẳng biết 
Chẳng nói năng, lìa nghi 
Thức Tâm Phật Bồ Tát 
Được thành tựu Đại Lạc 
_ Si với Tối Thượng Si 
Nhóm đã làm bên thân 
Pháp Si ấy tận hết 
Gọi là Diệm Ma Tôn. 
_ Sân với Tối Thượng Sân 
Nhóm đã làm bên Tâm 
Pháp Sân ấy tận hết 
Gọi là Vô Năng Thắng 
_ Pháp Tham, Tối Thượng Tham 
Bình đẳng giữ chỗ trụ 
Pháp Tham ấy tận hết 
Gọi là Mã Đầu Tôn 
_ Nếu hết các phiền não 
Các Kim Cương cũng hết 
Hết các chướng, Trí sinh 
Gọi là Quân Noa Lợi 
_ Tất cả phiền não ấy 
Tất cả nghiệp trong sạch 
Các nghiệp trong sạch nên 
Quả Tịnh Nghiệp sinh ra 
_ Tham Nhiễm với Chấp Thủ  
Là chỗ các tướng động 
Nhân buộc, Quả cũng buộc 
Nhân sáu tâm đã sinh 
_ Trá Chỉ (Takki) Phẫn Nộ Vương 
Đã xuất ra sáu loại 
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Tam Muội Kim Cương ấy 
Xuất ra cũng như vậy 
Năm loại Địa Đẳng ấy 
Như thật tế đã trụ 
Đại Minh Vương nhóm ấy 
Sáu loại Sắc Kim Cương (Rūpa-vajra) 
Đây Kim Cương Chư Niệm 
_ Thân Ngữ Tâm Kim Cương 
Sinh ra Đại Chủ Tể 
Tuệ Phương Tiện sinh ra 
Nơi Uẩn (Skandha), Xứ (Āyatana), Giới (Dhātu) ấy 
Ba Pháp rồi nắm dính (thủ trước) 
Tương ứng không chỗ dựa (vô sở y) 
Sinh ra Hạnh tương ứng 
Tất cả Tịnh giải thoát 
Lìa tất cả tướng có (hữu tướng) 
Tất cả nhóm Tâm Hạnh 
Đây nói Hạnh phổ biến 
_Các Pháp có duyên sinh 
Với các nhóm Căn, Cảnh 
Pháp Y,  bình đẳng nói 
Các tướng với các nghĩa  
Thế Gian hành Tín Giải 
Hết thảy Pháp Tam Muội 
Tất cả Kim Cương Bộ 
Đây nói Đại Minh Hạnh 
_ Mỗi đều trụ Tự Tính 
Chẳng phải Tâm Ý hành 
Trì tụng như thành hoại 
Đây nói các Đại Minh 
_Mọi Xảo Nghiệp Kim Cương (Viśva-karma-vajra) 
Hạt giống Trí đã thành 
Mầm Bồ Đề Vô Ngã (Anattā: không có cái ta) 
Trì Tự Tính Vô Ngã 
Biến hoá các ảnh tượng 
Hạt giống ba đời sinh 
Nói tất cả Đại Minh 
Đều chân thật xuất ra 
Trụ tâm mình gia trì 
An trụ Tam Ma Địa (Samādhi) 
Các Pháp Quán Đỉnh ấy 
Tất cả nơi cúng dường 
Đại Minh tương ứng rõ 
Đây nói Trì Kim Cương 
_ Bốn loại Phú Lạc ấy 
Tự nhóm đã gia trì 
Đại Vô Uý Kim Cương 
Hiện tất cả Đỉnh Tướng 
Tâm Ấn với Đại Minh 
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Pháp bí mật rộng lớn 
Nhân Quả, hai Ấn Tướng 
Quả Ấn Nhân cũng vậy 
Chẳng thành tựu Sở Quán 
Các Nghi Quỹ chẳng sinh 
Bốn phần bình đẳng hợp 
Trì Minh Sĩ  Kim Cương 
Tất cả thân ngữ tâm 
Nên quán tưởng ba góc 
Bánh xe vàng mười căm (thập bức hoàng sắc luân) 
Ở trong mà quán tưởng 
Trong Thập Bức Luân ấy 
Tướng mười Phẫn Nộ Vương (Krodha-rāja) 
Đấy tức là mười Trí 
Tự tại đã sinh ra 
Tưởng Tịch Diệt Kim Cương 
Sinh ra tướng tối thượng 
Ánh Kim Cương sáng rực 
Biến hoá mây Bất Động 
Tự Tính Trí đã sinh 
Pháp bí mật thâm sâu 
Không dơ mà vắng lặng 
Mắt Phật đã quán sát 
Hai chân, bước Kim Cương 
Tức Kim Cương Hiền Thánh 
Nhóm nhấc chân, hạ chân 
Như Nghi Quỹ đã trụ 
Thành tựu các chỗ nói 
Như nghi tức Tam Muội 
Tất cả rộng lớn ấy 
Tất cả bước đã đi 
_ Sắc (Rūpa: hình chất), Thanh (Śabda: âm thanh) sinh các Dục (Tṛṣṇa) 
Vui, khổ..hai loại Pháp 
Thường tự tâm chứa nhóm 
Nơi sinh Tham Sân Si 
Tham Kim Cương (Rāga-vajra), Đại Tham 
Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) sinh ra 
An trụ Bảo Tam Muội (Ratna-samaya) 
Các Tính Dục bình đẳng 
Lìa Hữu Tướng (có tướng), Phi Tướng (chẳng phải tướng) 
Các phần đều ba chữ 
Nhóm đã làm, đã đoạn 
Với tự nơi biến hoá 
Như vậy Sân với Si 
Sinh ra ở ba loại 
Phi Bí Mật Ấn Tịnh (chẳng phải sự trong sạch của Ấn Bí Mật) 
Nghĩa Kim Cương đã làm 
_ Từ Sân Luân sinh ra 
Sân tương ứng nhóm hành  
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Phẫn Nộ Kim Cương phá 
Trí Kim Cương đã thành 
Chính Giác ấy đã hoá 
Nghĩa tương ứng như vậy 
Sân Kim Cương (Dveṣa-vajra) đã làm 
Ba cõi tối thắng ấy 
Ở trong khoảng sát na 
Làm các việc phá hoại. 
_ Si Luân đã sinh ra 
Si tương ứng nhóm hành 
Thường vứt bỏ tất cả  
Trân bảo đã trang nghiêm 
Tưởng Tâm như biển lớn 
Thường tuôn báu không tận 
Tất cả Hạnh ngu si 
Che mất mà chẳng hiện 
Khoảng sát na đã làm 
Tâm Kim Cương (Citta-vajra) đã trụ 
_ Tham Luân đã sinh ra 
Tham tương ứng nhóm hành 
Tâm tuỳ tất cả nhiễm 
Các Dục tương ứng hành 
Thiện Lạc, Diệu Thiện Lạc 
Các chỗ làm đùa vui 
Thường cho các cảnh vui (lạc cảnh) 
Tuỳ thuận tất cả hành 
Ba cõi, các chỗ sinh 
Hàng Trời (Deva), A Tu La (Asura)... 
Sát na tuỳ ham muốn (sở dục) 
Đây nói là nghĩa Tham 
_  Mạn Noa La Quán Đỉnh 
Sự nghiệp tối thượng thắng 
Nơi chư Phật gia trì 
Gom các việc thành tựu 
Bà Nga Mạn Noa La  (Bhaga-maṇḍala) 
Cảnh giới Tâm Bồ Đề 
Nỉ Khiếm Mạn Noa La (Deha-maṇḍala) 
Sinh ra các Nghi Quỹ 
Một Ấn với các Ấn 
Cho đến Uẩn, Xứ, Giới 
Ấn ấy trụ bình đẳng 
Mạn Noa La đã nói  
Móc câu (Añkuśa), gậy (Yūdha), Thú La (Śūla) 
Với Kiếm (Khaḍga)... an bốn góc 
_ Trá Chỉ (Ṭakki) cùng Nan Noa (Daṇḍa) 
Đại Lực với Đại Luân 
Cho đến hàng Tốn Bà (Cunda) 
Đây các Đại Phẫn Nộ 
Kim Cương Đại Minh Vương 



Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 

Sáu loại Ấn Chuyển Luân 
_ Địa Đẳng các Hiền Thánh 
Tự Ấn Mạn Noa La 
Kiếm với nhóm Vĩ Na (Vīṇa) 
Bát Đát La (Pātra), Bát Tra (Paṭa) 
A bí mật thâm sâu 
Sáu loại Đại Kim Cương 
Chư Phật với Bồ Tát 
Phẫn Nộ Minh Vương Ấn 
Với nhóm năm loại Ấn  
Một Đại Vô Uý Tôn 
Nghi Quỹ trong các Bộ 
Diệu Hoa thường sinh ra 
Mà cõi Hư Không ấy 
Tất cả Du Thất Đa 
Nghiệp thân ngữ tâm ấy 
Y các Bộ đã làm 
Hết thảy các tháp Phật 
Ấy nói Vô Trụ Xứ  
_ Pháp Đại Trí Tát Đoả (Mahā-jñāna-satva) 
Trí Kim Cương (Jñāna-vajra) này niệm 
Văn tự, chủng tử sinh 
Văn tự ba Kim Cương 
Thân ngữ tâm chân thật 
Ánh sáng Tất Lợi Noa (Preṇa) 
Mười phương câu triệu khắp 
Các Kim Cương Đại Minh 
Mọi ánh sáng Kim Cương 
Các Kim Cương ấy sinh 
Tướng Tân Noa Lỗ Ti (Piṇḍa-rūpa) 
Phộc  Phộc (Bandha- bandhana) ấy đã nói 
Kim Cương thân ngữ tâm 
Ba Nghiệp Mạn Noa La 
Ba nghiệp phi Ấn  Tướng (chẳng phải ấn tướng) 
Mạn Noa La Nghi Quỹ 
_ Quán Đỉnh có ba loại 
Như trong Giáo này nói 
Hiền Bình Quán Đỉnh ấy 
Đây gọi là thứ nhất 
Nếu Bí Mật Quán Đỉnh  
Đây nói là thứ hai 
Trí Tuệ là thứ ba 
Thứ tự cũng như thế. 
_ Đại Minh tối thượng sinh 
Mỗi một tướng Diệu Nhãn 
Diệu hoa, chỗ trang nghiêm 
Sinh từ Pháp bí mật 
Bí mật trong bí mật 
Hết thảy Pháp Quán Đỉnh 
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Cho đến truyền Đệ Tử 
Tất cả nhóm Đại Minh 
Đây tất cả Kim Cương 
Câu Quán Đỉnh tối thượng. 
_ Các Đại Minh thành tựu 
Các sự nghiệp tối thượng 
Ti sâu Chính Tuệ sâu (thâm chính tuệ) 
Thành tựu Pháp Diệu Ái 
Tương ứng một Hạnh ấy 
Tức Bình Đẳng Tam Muội 
Hành Nhân sinh tôn trọng  
Vui vẻ cho các Pháp 
A Xà Lê gia trì 
Cho xong được thành tựu 
_ Pháp Si, si tương ứng 
Tức nơi Pháp si gom  
Pháp Nễ Thi Ca Si (Nīḥ-sekā-moha) 
Tự Tính Si Kim Cương (Moha-vajra) 
_ Pháp Sân, sân tương ứng 
Tức nơi Pháp sân gom  
Pháp Nễ Thi Ca Sân (Nīḥ-sekā-dveṣa) 
Tự Tính Sân Kim Cương (Dveṣa-vajra) 
_ Pháp Tham, tham tương ứng 
Tức nơi Pháp tham gom  
Pháp Nễ Thi Ca Tham (Nīḥ-sekā-rāga) 
Tứ Tính Tham Kim Cương (Rāga-vajra) 
_ Pháp Tuệ, Tuệ tương ứng 
Tức nơi Kim Cương gom 
Đại Minh Hiền Thánh ấy 
Nhóm Kim Cương bí mật 
_ Hai tay trợ nhau trao 
Nơi chư Phật chứng minh 
Để Tử đỉnh thọ xong 
Pháp A Xà Lê này 
Chư Phật phương tiện nói  
Đại Minh tối thượng này 
Tất cả Pháp không hai 
Tướng ánh sáng trong sạch 
Vì thế tương ứng này 
Y Pháp thường tạo làm 
Đây, chư Phật đã nói 
Hạnh Đại Minh tối thượng 
Vượt điều này, ngu si 
Chẳng được được Thượng Thành Tựu 
_Pháp Tự Tính Tự Thân 
Năm Cấu, nơi thường nhiễm 
Sau an trụ Đại Trí 
Nên niệm năm Cam Lộ 
Nhóm Nhập Phộc La (Jvala: uy quang) ấy 
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Thấy sắc tướng như vậy 
Pháp Đại Minh tương ứng 
Năm loại Cam Lộ ấy 
_ Thân khởi trong hư không  
Kim Cương, chữ Hồng (猲_HŪṂ) sinh 

Quay lại từ không xuống 
Sinh ra Diệu Liên Hoa 
Chữ Án (輆_OṂ), Pháp Cam Lộ  

Ấy lại nhập vào trong 
Hai bí mật tương ứng 
Sáng như màu thuỷ tinh 
Đấy là Mật trong Mật 
Mà làm Đại Trí Nhật (mặt trời Đại Trí) 
Câu triệu khắp tất cả 
Trong Thế Giới mười phương 
Đồng Pháp Cam Lộ này 
Năm Tinh Tiến cũng thế 
Quán tưởng mà thành tựu 
Từ ba chữ sinh ra 
Với Chủng Tử hư không 
Pháp riêng (Biệt Pháp) ấy chẳng thành  
_ An Đát Lý Đà Na (Antarddhāna) 
Đây, nơi bình đẳng chuyển 
Là tối thượng đã nói 
Thành tựu Phật Bồ Đề 
_ Có bốn loại Phương Tiện 
Nhóm Bồ Đề Kim Cương  
Tất cả Giáo tương ứng 
Ấy, nơi thường tương ứng 
Thành tựu là thứ nhất 
Gần thành tựu, thứ hai 
Tính Thành Tựu, thứ ba 
Đại Thành Tựu, thứ tư 
Các Hạnh bình đẳng này 
Gọi là bốn loại Pháp 
Bốn Kim Cương Chỉ Noa  
Tối Thượng Trí Cam Lộ 
Một, Bồ Đề Không Tính 
Hai, Chủng Tử đã gom 
Ba, Ảnh Tượng sinh ra  
Thứ tư, tướng văn tự 
Nhóm này là bốn Pháp 
Thân Cận Sở Thành Tựu 
Tối Thượng Trí Cam Lộ 
Sáu loại việc tương ứng 
Sáu Pháp nếu tương ứng 
Được Tối Thượng Thành Tựu 
Ấy là Pháp Thành Tựu 
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Tối Thượng Thành Tựu sinh 
Hiện thực cùng Thiền Định 
Với Pháp Trì Mệnh ấy 
Trụ Tam Ma Địa niệm 
Sáu loại tương ứng này. 
Có mười loại căn bản  
Tất cả chốn tự trụ 
Hiện ăn uống đã nói 
Mỗi riêng muốn ăn uống 
Pháp năm Dục bình đẳng 
Tức tương ứng năm Phật  
Trụ Nghi Pháp Thiền Định 
Năm loại Thiền Định ấy  
Ấy là Tầm và Tứ 
Hỷ Thọ cùng Lạc Thọ 
Với Tâm Nhất Cảnh Tính 
Đây là năm loại Định 
_ Bí mật có ba loại 
Tương ứng Tầm, Tứ ấy 
Có ba loại Hỷ Thọ 
Lạc Thọ bốn loại tập 
Tâm mình trụ năm loại 
Trí sinh ra, biết hết 
Tất cả Phật vắng lặng 
An trụ Tính các Dục 
Năm Trí Ngã tự tại 
Năm thật tế, tự quán 
Tân Noa Tăng Ti ấy 
Quyết định thuần một Pháp 
Tướng năm màu, Đại Bảo 
An trụ ở Chính Niệm 
An trụ Tự Tâm Minh   
Ảnh tượng trong Nhật Luân (ảnh tượng trong vành mặt trời sáng tỏ ngay tại trái 

tim của mình) 
Vắng lặng hiện Nguyệt Bảo 
An trụ Trì Địa Niệm 
Nhóm Tịch Diệt Kim Cương 
Từ Thủ Tướng  (tướng giữ lấy) đã sinh 
Năm Giới, các tướng có (hữu tướng) 
Bồ Đề Kim Cương Quán 
Một, tướng Dương Diệm (sức nóng của mặt trời) sáng 
Thứ hai là tướng khói 
Ba, tướng hư không sáng 
Thứ tư, Đăng Diệm (sức nóng của ngọn đèn) sáng 
Năm, Thế Gian thường sáng 
Hiện tụ ở hư không 
An trụ Kim Cương Đạo 
Biến hoá cõi hư không 
Như niệm mà quán tưởng 
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Nơi tướng ấy biến hoá 
Chính Niệm, Chính Tri này 
Ánh sáng ấy đã sinh 
Tuệ Phương Tiện Đẳng Trì 
Tất cả Tính bình đẳng 
Tâm tròn đầy tương ứng 
Quán tưởng trong ảnh tượng 
Chính Trí ấy sinh ra 
Tam Ma Địa, Tâm Tưởng 
Hiện ăn uống, an trụ 
Tất cả gia trì ấy 
An trụ Trí Thiền Định 
Được Tính năm loại Thông 
Ảnh tượng quyết định ấy 
Nơi Bồ Tát quán sát 
Thường trụ Tổng Trì Quán 
Kim Cương Thủ bình đẳng 
Chính Niệm khéo tương ứng 
Quang Mạn Noa La sinh 
Trong Tam Ma Địa quang (ánh sáng của Tam Ma Địa) 
Lìa tất cả nhóm Chướng 
Tâm trụ tâm diệu tướng (tướng màu nhiệm của tâm) 
Tương ứng Nguyệt Kim Cương 
Làm câu triệu tối thượng 
Như Tâm đã tạo làm 
Tương ứng tướng Đại Minh 
Nói Bồ Đề Diệu Cú 
Tự Tâm Mạn Noa La 
Tưởng Nghi Quỹ tương ứng 
Ảnh tượng Tâm Trí ấy 
Tưởng thành tựu tối thượng 
Hiện các tướng tương ứng 
Sáu tháng ấy, quán tưởng 
Các Dục, vui tối thượng 
Tất cả chốn cùng chuyển 
Thành tựu Đại Trí ấy 
Pháp Kính Ái đã sinh 
Các Bộ Chúng tương ứng 
Nhóm Kim Cương Quyết ấy 
Pháp Kính Ái, tác hộ  
Tương ứng chỗ làm ấy 
Đây Đại Liên Hoa Giáo 
Trí rộng lớn đã làm 
Du Thất Đa biến hoá 
Tất cả nhóm Sở Thủ  
Bốn loại Ấn vây quanh 
Mạn Noa La Nghi Quỹ 
Làm các Kim Cương Địa 
Quán tưởng Bồ Đề ấy  
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Bốn loại Vi Diệu Ca 
Tâm hiện các Hiền Thánh 
Tưởng ba Kim Cương Địa 
Nơi Trí Thân quán tưởng 
Mọi loại sắc tướng ấy 
Như Tâm mình đã trụ 
Tự Nhân với Tự Quả 
Mọi loại nghĩa Quán Đỉnh 
Pháp Đại Minh bí mật 
Pháp Ấn các Đại Minh 
Sáu loại Chuyển Luân Vương 
Tướng Ô Sắt Nị Sa (Uṣṇīṣa: Đỉnh kế) 
Nhóm Đại Minh Vương này  
Bốn Phú Lạc Đại Lực 
Tất cả Dục, hiểu thấu 
Kim Cương Đại Chủ Tể 
Tất cả Thiền Định Luân 
Với tất cả Quán Đỉnh 
Các Nghi Quỹ tương ứng 
Nơi Đại Trí nhiếp thọ 
Thân Ngữ Tâm Kim Cương 
Vô Nhị Thành Tựu Pháp 
Như trước đã nói Sắc 
Kim Cương Trì Minh Sĩ 
Tự Thân Mạn Noa La 
Đây nói Đại Thành Tựu 
Đại Ô Sắt Nị Sa (Mahā-Uṣnīṣa) 
Tướng Vô Trước (không nhiễm dính) tương ứng 
Ấy Pháp gần thành tựu 
Ảnh tượng Quân Noa Lợi 
Pháp tương ứng Bản Tôn 
Làm Đại Minh thành tựu 
Đại Thành Tựu ấy thời 
Ảnh tượng Phật, Chủ Tôn 
Tất cả Kim Cương này  
Tương ứng Bí Mật Thắng 
Các Phật Pháp phần này 
Thành Tối Thượng Thành Tựu 
Biệt Pháp (Pháp riêng) chẳng thành tựu 
Nơi tối thượng này sinh 
Ngàn câu chi kiếp số 
Xưng tán các tên Phật 
Cầu thành tựu tương ứng 
Sinh ra thường gần gũi 
Tương ứng sen Kim Cương 
Đây nói gần thành tựu 
Pháp thành tựu đã nói 
Là chữ Hồng, phát tra_ (猲傋誆_ HŪṂ  PHAṬ) 

Tự Tính Tịch Tĩnh Môn 
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Là nghĩa Đại Thành Tựu 
Các Phật Đại Thắng Tôn 
Câu Đại Chấp Kim Cương 
Chư Phật Ô Ti Dạ (Upāya: phương tiện) 
Các Pháp, các Pháp Tính 
Hết thảy tướng Yết Ma 
Liền tương ứng Vô Trước (không nhiễm dính) 
Mạn Noa La sinh ra 
Các Tam Muội đã nghe 
Trước làm Tam Mội hộ 
Kim Cương thân ngữ tâm 
Ô Sắt Nị Tam Muội 
Như Nghi Quỹ sinh ra 
Mỗi tướng Yết Ma ấy 
Tự Luân Trí Quang Minh  
Như đã nói thành tựu 
Mạn Noa La quán tưởng 
Y Pháp như chỗ nghe 
Nơi thân ấy trụ làm 
Ấy đừng làm phá hoại 
Vượt các Pháp Quán Tưởng 
Tất cả câu triệu ấy 
Tự Luân Kim Cương Quyết 
Kim Cương Quyết Đại Minh 
Chẳng vượt tướng các Bộ 
Đừng sinh tâm phẫn nộ 
Nên nhận Sắc của Phật 
Làm mọi loại Tam Muội 
Đừng phá các nghĩa lợi 
Thắng Kim Cương thành tựu 
Các Pháp Cấm, cột trói... 
Phẫn Nộ Vương xuất ra 
Kim Cương Quyết Đại Minh 
Các chỗ của Đỉnh, Tim 
Y Pháp mà quán tưởng 
Xa lìa các khổ, độc 
Với phá hoại các ác 
Mà Kim Cương Quyết ấy 
Tất cả đều tương ứng 
Như Nghi Quỹ sinh 
Tương ứng nhóm Đại Minh 
Thành tựu các sự nghiệp 
Trì tụng với sinh ra 
Với các Pháp Hộ Ma 
Phẫn Nộ Mạn Noa La 
Tức Tai, tâm tịch tĩnh 
Tăng Ích, Ý tăng ích 
Kính ái, tâm kính ái 
Phẫn Nộ, chữ phẫn nộ 
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Bốn loại Pháp như vậy 
Nhiếp tất cả thành tựu. 
  
_Bấy giờ, tất cả Như Lai đáp các Bồ Tát về Pháp đã hỏi xong, khiến cho các Bồ 

Tát cắt đứt các nghi hoặc, liền được lìa nghi nghiệp thân ngữ tâm, ở thân ngữ tâm của 
mình đều được an trụ nơi Pháp thân ngữ tâm bền chắc của Kim Cương. Tức thời các 
Như Lai đó thảy đều yên lặng mà trụ. 

Khi ấy, các Bồ Tát Ma Ha Tát kia thảy đều khen ngợi tất cả Như Lai, nói lời 
như vầy: 

 "Quy mệnh tất cả Thân Như Lai 
Đỉnh lễ quy mệnh tất cả Ngữ  
Quy mệnh tất cả Tâm Như Lai 
Đỉnh lễ quy mệnh các chỗ làm (chư sở tác) 
Nghiệp thân ngữ tâm, ba Kim Cương 
Từ ba nghiệp ấy mà đạt được 
Phật cùng chúng sinh vô đẳng đẳng 
Làm Hành Pháp nào, cầu thành tựu? 
Tất cả chư Phật không chỗ hoại 
Thành tựu Hành Nhân, Đại Chủ Tể 
Làm sao xa lìa các nghiệp tội? 
Nếu xa lìa xong, được quả nào?" 
  
_Lúc đó, tất cả Như Lai cũng đều khen ngợi các Bồ Tát ấy, nói lời như vầy: 
"Lành thay Bồ Tát Ma Ha Tát! 
Lành thay Bồ Đề Đại Chủ Tể! 
Lành thay Bồ Đề Đại Diệu Âm! 
Lành thay Bồ Đề Đại Tối Thượng! 
Chư Phật, Tự Tại Cát Tường Tôn 
Bồ Đề Kim Cương, Thân Giáo Sư 
Rõ tất cả Tưởng đều như huyễn 
Tức thành, tức hoại các chỗ làm. 
Nếu rõ Tội, Pháp chẳng có tội 
Nơi Quả Phước ấy cũng như thế 
Nếu rõ Tội Phước đều chẳng phải 
Sẽ được hướng đến Hạnh Bồ Đề 
Chẳng dùng Ngữ Ngôn làm chỗ dựa 
Liền được tất cả không chỗ hoại (vô sở hoại) 
Hết thảy nẻo ác, chẳng nơi sinh 
Đại Bồ Đề ấy chẳng khó được 
Nhân nghiệp tội đã làm lúc trước 
Quả báo ác này là Địa Ngục 
Nếu Địa Ngục ấy sinh không sinh 
Quả Địa Ngục này không chỗ được. 
Hết thảy vô số các Pháp Ấn 
An trụ Bồ Đề Đại Kim Cương 
Tối thượng lìa thủ (giữ lấy) Chính Liễu Tri 
Vô biên chúng sinh tương ứng trụ 
Lìa tất cả nghiệp lấy (Thủ) chẳng lấy (Phi Thủ) 
Các chỗ tạo làm chẳng Chủ Tể (phi chủ tể) 
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Tạo làm Chính ấy, thành tựu lớn 
Tất cả sự nghiệp đều bình đẳng" 
  
_Bấy giờ, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát được nghe chư Phật tuyên nói tất cả Kim 

Cương Đại Bi đã sinh ra Chính Pháp thâm sâu. Lại vui vẻ nói lời khen ngợi là: 
"Lành thay! Lành thay Thế Sở Tôn! 
Lành thay! Lành thay Đại Mâu Ni! 
Lành thay! Lành thay Đại Diệu Pháp! 
Lành thay! Lành thay bậc Đại Bi! 
Lành thay! Phổ Hiền Bi Mẫn Hạnh  
Tối thượng rộng lớn sạch không dơ 
Làm các Pháp Phẫn Nộ Yết Ma 
Khiến các chúng sinh vào Phật Tính" 
  
_Khi ấy, tất cả Như Lai lại bảo các Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:"Này các Thiện 

Nam Tử! Các ông nghe Pháp Bí Mật Quán Đỉnh Đại Tập Hội của tất cả Như Lai, 
đừng sinh kinh sợ. Lại nữa, ở trong đừng sinh khinh chê, cần phải an trụ nơi Tam Ma 
Bát Đề (Samapati). Tại sao thế ? Vì Bồ Đề Kim Cương thật tế sinh cho nên Tính của 
Sân Kim Cương rất rộng lớn, lìa cột trói,  nơi nhiếp thọ của Đại Minh" 

  
_Lúc đó, các Bồ Tát Ma Ha Tát khác miệng đồng âm lại khen ngợi tất cả Như 

Lai, nói lời như vầy: 
"_  Kim Cương ba đời, thật tế sinh 
Tịch diệt lìa chướng mà thanh tịnh 
Chư Phật tối thượng đại tự tại 
Quy mệnh ba nghiệp Kim Cương Thắng. 
_ Hết thảy Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
Sáu Căn, sáu Trần đều như huyễn 
Đất, nước, lửa, gió với hư không 
Quy mệnh Tâm Bồ Đề đã hiện 
_ Tham Sân Si ấy, các Pháp nhiễm 
Thường hành Pháp Kim Cương tương ứng 
Mọi loại đều trụ ở Thật Tính 
Quy mệnh Tâm Bồ Đề rộng hiện 
_ Nếu lấy tất cả Pháp Tướng vui 
Tự Tính Pháp ấy không chỗ động 
Tự Tính nhân quả, Tâm đã sinh 
Lìa Tâm có Tướng, các Pháp Tính 
Nhóm Tham lỗi lầm với các chướng 
Đều trụ Kim Cương, không chỗ sinh 
Nên Tâm Bồ Đề ấy rộng lớn 
Quy mệnh hiện ra tất cả Pháp. 
_ Trụ nhóm thanh tịnh, không khởi đầu 
Trí Tuệ, nơi sinh Pháp phương tiện 
Quán Đỉnh bí mật thường tương ứng 
Bồ Đề Kim Cương, thường quy mệnh. 
_ Nếu quán Pháp này là tối thượng 
Mỗi nghĩa của ba loại thành tựu 
Hành Nhân quyết định sẽ viên mãn 
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Bồ Đề Kim Cương, thường quy mệnh. 
_ Nếu làm Pháp Kim Cương thành tựu 
Sẽ lìa mọi thành tựu thấp kém (Liệt Thành Tựu) 
Tôn trọng chư Phật, sinh Tịnh Tín 
Bồ Đề Kim Cương, thường quy mệnh. 
_ Nay Giáo tập hội bí mật này  
Nếu người được nghe, còn hiếm có 
Huống chi đọc tụng, hoặc suy tư 
Tôn trọng cúng dường với viết chép 
Đây được công đức không cùng tận 
Bồ Đề Kim Cương, thường quy mệnh. 
Pháp nhóm Tức Tai, các Nghi Quỹ 
Đại MInh, Ấn Khế với Hành Tướng 
Như Lý đã làm đều thành tựu 
Bồ Đề Kim Cương, thường quy mệnh. 
Nay Pháp bí mật tối thượng này 
Nếu người thấy nghe, lại tuỳ vui 
Hay sinh một niệm, tâm tịnh tín 
Đạt được công đức không bờ mé 
Huống chi Hành Nhân y Pháp này 
Tu tập Hạnh bí mật tương ứng 
Nhóm công đức này đã rộng nói 
Bồ Đề Kim Cương, thường quy mệnh". 
  
_Bấy giờ, tất cả Như Lai nghe các Bồ Tát nói lời khen ngợi đó xong thảy đều 

tuỳ vui, khen rằng:"Lành thay! Lành thay! Các chúng Bồ Tát khéo nói lời này, ở trong 
các Pháp mà làm Chủ Tể tối tôn tối thượng, từ Tập Hội bí mật của các Như Lai mà bí 
mật sinh ra" 

Nói lời đó xong, hết thảy tất cả Như Lai với các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát thảy 
đều an trụ ở ba nghiệp bền chắc, đều nhập vào trong Pháp bình đẳng thuộc Thân Ngữ 
Tâm Tính của Kim Cương rồi lặng yên mà trụ. 

 
_Khi ấy, Thân Kim Cương Như Lai liền lại an trụ nơi Pháp bình đẳng của 

Thân, ở trong Thân bình đẳng của tất cả Như Lai, yên lặng mà trụ. 
Lại nữa, Ngữ Kim Cương Như Lai cũng liền an trụ nơi hết thảy tất cả Ngữ 

Hạnh của ba cõi xong, ở trong Ngữ bình đẳng của tất cả Như Lai, yên lặng mà trụ. 
Lại nữa, Tâm Kim Cương Như Lai cũng liền an trụ nơi hết thảy tất cả Tâm 

Pháp của ba cõi xong, ở trong Tâm bình đẳng của tất cả Như Lai, yên lặng mà trụ. 
 
_Đức Phật nói Kinh xong thời tất cả Đại Chúng nghe điều Phật đã nói thảy đều 

vui vẻ, tin nhận, phụng hành. 
  

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP 
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG 

_QUYỂN THỨ BẢY (Hết)_ 
  
Dịch một Bộ gồm bảy quyển xong vào ngày 31/10/2009 
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